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Chương I  

THÔNG TIN CHUNG VỀ DỰ ÁN 

1. Tên chủ dự án đầu tư 

- Tên chủ dự án đầu tư: Ủy ban nhân dân huyện Côn Đảo. 

- Địa chỉ: 28 Tôn Đức Thắng, huyện Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 

- Đại diện chủ dự án đầu tư: Ban Quản lý dự án Đầu tư Xây dựng huyện Côn Đảo. 

- Địa chỉ: 15 Nguyễn Huệ, huyện Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. 

- Người đại diện theo pháp luật của chủ dự án đầu tư: Ông Nguyễn Đức Khoa 

- Chức vụ: Giám đốc. 

- Điện thoại: 0254.3830358 ;  Fax: 0254.3830359;  

- Quyết định 789/QĐ-UBND ngày 31/08/2016 của Ủy ban nhân dân huyện Côn 

Đảo về việc thành lập Ban Quản lý dự án Đầu tư Xây dựng huyện Côn Đảo. 

2.  Tên dự án đầu tư 

- Tên dự án đầu tư: Hệ thống thu gom và xử lý nước thải Khu trung tâm huyện Côn 

Đảo, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. 

- Địa điểm thực hiện dự án đầu tư: Huyện Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. 

- Các văn bản liên quan đến thẩm định thiết kế xây dựng, các loại giấy phép có 

liên quan đến môi trường, phê duyệt dự án: 

+ Quyết định số 1518/QĐ-TTg ngày 15/08/2011 của Thủ tướng Chính phủ phê 

duyệt điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng Côn Đảo. 

+ Quyết định số 26/QĐ-UBND ngày 06/01/2014 của UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng 

Tàu về việc phê duyệt quy hoạch hệ thống thoát nước huyện Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa – 

Vũng Tàu đến năm 2030. 

+ Quyết định số 1010/QĐ-UBND ngày 28/04/2016 của UBND tỉnh Bà Rịa Vũng 

Tàu về phê duyệt quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 khu trung tâm Côn Sơn huyện 

Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 

+ Báo cáo kết quả thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án Hệ thống 

thu gom và xử lý nước thải khu trung tâm huyện Côn Đảo số 220/BC-HĐTĐ ngày 

06/09/2018. 
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+ Các văn bản 2769/SXD-PTĐT&HTKT ngày 30/07/2020; văn bản 3074/SXD-

PTĐT&HTKT ngày 18/08/2020 và văn bản số 4720/SXD-PTĐT&HTKT ngày 

08/12/2020 của Sở Xây dựng tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu về việc thông báo kết quả thẩm 

định thiết kế bản vẽ thi công hạng mục mạng lưới thu gom nước thải. 

+ Văn bản 3743/SXD-PTĐT&HTKT ngày 06/10/2020 của Sở Xây dựng tỉnh Bà 

Rịa Vũng Tàu về việc thông báo kết quả thẩm định thiết kế bản vẽ thi công hạng mục 

trạm xử lý nước thải. 

+ Quyết định 1422/QĐ-UBND ngày 07/06/2019 của UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng 

Tàu về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng hệ thống thu gom và xử lý nước thải 

khu trung tâm huyện Côn Đảo (giai đoạn 1). 

+ Quyết định 2328/QĐ-UBND ngày 14/08/2020 của UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng 

Tàu về việc phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công hạng mục mạng lưới thu gom nước 

thải các tuyến đường Nguyễn Văn Linh, Trần Phú, Hoàng Quốc Việt, Phạm Văn 

Đồng thuộc công trình: Hệ thống thu gom và xử lý nước thải khu trung tâm huyện 

Côn Đảo (giai đoạn 1). 

+ Quyết định 2853/QĐ-UBND ngày 21/09/2020 của UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng 

Tàu về việc phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công hạng mục mạng lưới thu gom nước 

thải khu 2 – lưu vực 2 và 3 thuộc công trình: Hệ thống thu gom và xử lý nước thải 

khu trung tâm huyện Côn Đảo (giai đoạn 1). 

+ Quyết định 149/QĐ-UBND ngày 21/01/2021 của UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng 

Tàu về việc phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công hạng mục Nhà máy xử lý nước thải 

thuộc công trình: Hệ thống thu gom và xử lý nước thải khu trung tâm huyện Côn Đảo 

(giai đoạn 1). 

+ Quyết định 363/QĐ-UBND ngày 19/02/2021 của UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng 

Tàu về việc phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công hạng mục tuyến ống thu gom nước thải 

đường Ngô Gia Tự, Nguyễn Huệ, Nguyễn Đức Thuận; Khu CSO và tuyến ống có áp 

về Nhà máy xử lý nước thải thuộc công trình: Hệ thống thu gom và xử lý nước thải 

khu trung tâm huyện Côn Đảo (giai đoạn 1). 

+ Quyết định 1811/QĐ-UBND ngày 28/10/2022 của UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng 

Tàu về việc phê duyệt thiết kế và dự toán hạng mục hồ sự cố và tuyến ống sau xử lý 

thuộc công trình: Hệ thống thu gom và xử lý nước thải khu trung tâm huyện Côn Đảo 

(giai đoạn 1). 

+ Quyết định số 417/QĐ-TTg ngày 01/4/2022 của Thủ tướng chính phủ về việc 

Quyết định phê duyệt nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng Côn Đảo, tỉnh 

Bà Rịa – Vũng Tàu đến năm 2045. 
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- Quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường số 1099/QĐ-UBND 

ngày 04/5/2019 của UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. 

- Quy mô của cơ sở: 

Theo điểm c Khoản 1 Điều 8 của Luật Đầu tư công và Phụ lục 1 kèm theo Nghị 

định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ quy định chi tiết 

thi hành một số điều của Luật đầu tư công thì dự án “Hệ thống thu gom và xử lý nước 

thải Khu trung tâm huyện Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu” thuộc dự án nhóm B cụ 

thể:  

+ Tổng mức đầu dư công trình: 167.735.707.000 đồng ( Nguồn: Nghị quyết số 

56/NQ-HĐND ngày 14/12/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu về 

chủ trương đầu tư dự án hệ thống thu gom và xử lý nước thải khu trung tâm huyện 

Côn Đảo). 

+ Loại hình sản xuất: Công trình hạ tầng kỹ thuật khác ( điểm c, khoảng 1, Điều 8 

Luật đầu tư công số 39/2019/QĐ14 ngày 13/06/2019).  

 Phân loại theo tiêu chí quy định của Luật bảo vệ môi trường 72/2020/QĐ14: Dự 

án thuộc nhóm II, cụ thể: 

+ Loại hình sản xuất: Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng đô 

thị. Dự án không thuộc phụ lục II- Danh mục loại hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ 

có nguy cơ ô nhiễm môi trường ban hành kèm theo nghị định số 08/2020/NĐ-CP 

ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật bảo vệ môi 

trường.  

+ Dự án thuộc nhóm B và thuộc mục số 2 phụ lục IV ( Dự án đầu tư nhóm II) ban 

hành kèm theo Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy 

định chi tiết một số điều của Luật bảo vệ Môi trường.  

+ Dự án có phát sinh nước thải sau xử lý xả ra môi trường tiếp nhận ( Hồ An 

Hải). Do đó, dự án thuộc đối tượng phải có giấy phép môi trường theo quy định tại 

khoản 2 điều 39 Luật bảo vệ môi trường.  

+ Dự án gần khu dân cư thuộc đối tượng nhạy cảm môi trường quy định tại khoản 

4 điều 25 có yếu tố nhạy cảm về môi trường.  

- Thẩm quyền cấp phép: Theo quy định tại điểm c khoản 3 Điều 41 Luật bảo vệ môi 

trường, UBND cấp tỉnh cấp giấy phép môi trường đối với đối tượng quy định tại khoản 2 

Điều 39 của Luật này đã được UBND cấp tỉnh hoặc Bộ, cơ quan ngang Bộ phê duyệt kết 

quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường. Do đó, dự án Hệ thống thu gom và xử 

lý nước thải thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.  
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- Thời hạn của giấy phép môi trường:  

+ Căn cứ vào khoản 4 Điều 40 Luật bảo vệ môi trường năm 2020 như sau:  

07 năm đối với dự án đầu tư nhóm I;  

07 năm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, khu sản xuất, kinh doanh, 

dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp hoạt động trước ngày 01/01/2022 có tiêu chí về 

môi trường như dự án đầu tư nhóm I; 

    10 năm đối với đối tượng không thuộc quy định tại điểm a và điểm b khoản 4 Điều 

40 Luật bảo vệ môi trường năm 2020; 

Dự án thuộc nhóm B và thuộc mục số 02 Phụ lục IV ( dự án đầu tư nhóm II) ban 

hành kèm theo Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy 

định chi tiết một số điều của Luật bảo vệ môi trường. Do đó thời gian xin cấp phép: 

10 năm.  

       - Quy định bảo vệ môi trường trong Cụm Công nghiệp  
 

        +  Dự án đã thực hiện theo đúng khoản 1 Điều 51, Điều 52 Luật Bảo vệ môi 

trường 2020 cụ thể như sau: Đã đầu tư hoàn chỉnh hệ thống thu gom, thoát nước mưa, 

hệ thống thu gom nước thải và xử lý nước thải tập trung bảo đảm nước thải sau xử lý 

đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường; Công trình, thiết bị phòng ngừa, ứng phó sự 

cố môi trường đối với nước thải theo quy định của pháp luật; Lắp đặt quan trắc nước 

thải tự động, liên tục đối với hệ thống xử lý nước thải tập trung theo quy định của 

Luật này; Diện tích cây xanh: 4.623,7 m2 bảo đảm tỷ lệ theo quy định của pháp luật 

về xây dựng. 

+ Dự án đã thực hiện theo đúng Điều 48 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 

10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường: 

“Hạ tầng kỹ thuật bảo vệ môi trường được bố trí phù hợp với các loại hình đầu tư 

trong khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp bảo đảm giảm 

thiểu tác động xấu đối với môi trường xung quanh và phải được xây dựng, hoàn 

thành trước khi các cơ sở trong khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung và cụm 

công nghiệp đi vào hoạt động”. 

        + Dự án đã thực hiện theo đúng Quyết định số 08/2022/QĐ-UBND ngày 

21/04/2022 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu v/v ban hành quy định 

phân vùng tiếp nhận nước thải trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu: Theo quy định 

tại khoản 1 điều 7, nước thải phát sinh từ hoạt động của khu công nghiệp, cụm công 

nghiệp phải được xử lý đạt Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải Cột A trước khi 

xả ra nguồn tiếp nhận nước thải, không phân biệt mục đích sử dụng của nguồn nước.  
 

- Mẫu báo cáo giấy phép môi trường: Căn cứ theo khoản 6 điều 28 Nghị định 

08/2022/BTNMT: Dự án Hệ thống thu gom và xử lý nước thải khu trung tâm huyện 

Côn Đảo, Giai đoạn 1 đã được Uỷ ban nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu phê duyệt báo 
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cáo đánh giá tác động môi trường tại Quyết định số 1099/QĐ-UBND ngày 

04/5/2019. Vì vậy, Chúng tôi thực hiện lập Báo cáo đề xuất giấy phép môi trường 

cho dự án theo Mẫu Phụ lục VIII (Mẫu báo cáo của dự án đã có quyết định phê duyệt 

kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường trước khi đi vào vận hành 

thử nghiệm) ban hành kèm theo Nghị định 08/2022/BTNMT.  

- Phạm vi xin cấp giấy phép giai đoạn 1: 

+ Hệ thống thu gom nước thải khu tiểu vùng 1: Tuyến ống thu gom nước thải 

chung tự chảy có kết cấu nhựa HDPE DN 315 PN8 chiều dài 1.592 m2 tách qua giếng 

tác dòng (OSC);  Hố ga loại B x H = 1,0 x 1,0 số lượng 51 cái. Vị trí thu gom: đường 

Nguyễn Huệ, Tôn Đức Thắng, Nguyễn Thị Minh Khai về trạm bơm PS1.  

+ Hệ thống thu gom nước thải khu tiểu vùng 2: Tuyến ống thu gom nước thải 

riêng tự chảy bằng nhựa HDPE DN 315 PN8, chiều dài 1.838 m; Ống nhựa uPVC 

DN 200 PN8 chiều dài 2.929m; Hố ga  loại  BXH=1,0x1,0 số lượng: 209 cái. Vị trí 

thu gom: các tuyến đường nội khu và nằm trong biên giới hạn của các tuyến đường: 

Nguyễn Văn Linh, Vũ Văn Hiếu, Lê Hồng Phong và Nguyễn Huệ về trạm bơm PS1.  

+ Tuyến ống có áp: Ống có áp nối từ trạm bơm về nhà máy xử lý HDPE D200 

PN10, chiều dài 2.006m. Vị trí tuyến ống tuyến đường Nguyễn Huệ, Nguyễn Đức 

Thuận, Hồ Văn Mịch - Núi Một về nhà máy xử lý nước thải trên đường Hồ Văn Mịch 

- Núi Một. 

+ Tuyến ống dẫn nước thải sau xử lý từ hồ sinh học về hồ An Hải: Ống nhựa 

HDPE DN 315 PN8, chiều dài 350m.  

+ Giếng tác dòng: số lượng 06 giếng kích thước từng giếng (4,55x2)m; sâu từ 

2,1-3,09m. Vị trí các giếng tác dòng: CSO1, CSO2 nằm trên đường Nguyễn Huệ; 

CSO3, CSO4, CSO5 nằm trên đường Tôn Đức Thắng và CSO6 nằm trên đường Lê 

Hồng Phong. 

+ Trạm bơm PS1 trên đường Nguyễn Huệ: Kích thước mặt bằng 6,8x4,0m, sâu 

8,17m. Kết cấu trạm bơm sử dụng bằng BTCT. Đây là loại trạm bơm nước thải kiểu 

ướt, sử dụng các máy bơm bơm chìm lắp đặt trực tiếp trong hố thu nước thải và lắp 

đặt tủ điện điều khiển cho các máy bơm. Các máy bơm được thiết kế để bơm hết 

nước thải trong hố thu của trạm bơm kể cả trong giờ nước xả lớn nhất, máy bơm cũng 

đồng thời được cài đặt để hoạt động theo mực nước trong hố thu kích thước trạm 

bơm và mực nước cài đặt 

+ Trạm xử lý nước thải công suất 1.000 m3/ngày đêm giai đoạn 1.  
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3.  Công suất, công nghệ, sản phẩm sản xuất của dự án đầu tư:  

3.1. Công suất của dự án đầu tư:  

         Dự án “Hệ thống thu gom và xử lý nước thải Khu trung tâm huyện Côn Đảo, 

tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, Giai đoạn 1” tại Huyện Côn Đảo, Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu do 

UBND huyện Côn Đảo làm chủ đầu tư.  

- Các nhà thầu tham gia dự án gồm: 

+ Đơn vị tư vấn thiết kế: Công ty Cổ phần Kỹ thuật SEEN 

+ Đơn vị thi công; lắp đặt quan trắc tự động: Công ty Cổ phần Kỹ thuật SEEN 

Dự án “Hệ thống thu gom và xử lý nước thải khu trung tâm huyện Côn Đảo” tại 

Huyện Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã được Uỷ ban nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng 

Tàu phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) tại quyết định số 

1099/QĐ-UBND ngày 04/5/2019. Theo nội dung báo cáo ĐTM đã được phê duyệt, 

dự án có tổng diện tích lưu vực thu gom nước thải 495ha; diện tích xây dựng trạm xử 

lý nước thải 1,5ha có công suất 1.500m3/ngày.đêm được xây dựng cùng với các hạng 

mục cơ sở hạ tầng ban đầu.  

Hệ thống thu gom tại Khu tiểu vùng 1 (Khu trung tâm hiện hữu): Được giới hạn 

bởi đường Nguyễn Thị Mình Khai ở phía Tây; đường Nguyễn Văn Linh ở phía Bắc; 

đường Tôn Đức Thắng ở phía Nam; đường Nguyễn An Ninh ở phía Đông. Đây là 

khu vực độ thị cũ đã dầu tư thoát nước nói riêng và hệ thống hạ tầng kỹ thuật nói 

chung tương đối hoàn chỉnh. Khu vực này có mật độ dân số cao nhất huyện. Do đó 

vẫn sử dụng hệ thống cóng chung hiện hữu nước thải sẽ được cải tạp tách ra qua các 

giếng tách dòng dẫn về trạm bơm PS1. 

Nước thải phát sinh từ các nơi trong lưu vực có tuyến cống thu gom được gộp 

chung lại trong hệ thống thu gom nước tập trung ( Nước mưa và nước thải sinh hoạt) 

được dẫn về các giếng tách dòng đặt trước các cửa xả ra biển, nước thải đưuọc thu 

gom từ các giếng tác dòng dẫn về trạm bơm tăng áp bằng phương pháp tự chảy. Tại 

mỗi giếng tác dòng được lắp đặt các thiết bị sau: 01 van một chiều ( van lật), 01 van 

cửa phai (phan chắn) điều khiển bằng motor điện và bộ truyền tín hiệu về nhà máy xử 

lý. Khi không mưa và mưa nhỏ thì trong hệ thống đa phần là nước thải sẽ được thu 

gom về giếng tác dòng và tự chảy về trạm bơm tăng áp (PS1). Lúc này mực nước 

trong giếng thấp hơn ống thu nước thải.  

Khi lượng mưa lớn đổ về giếng thu trong đó nước thải trong hệ thống đã được 

pha loãng hoàn toàn (nồng độ các chất ô nhiễm trong nước thải giảm đi rất nhiều) 

dâng lên ngập ống thu nước thải thì đẩy van một chiều ( van lật) mở nước trong giếng 



Báo cáo Đề xuất cấp giấy phép môi trường “Hệ thống thu gom và xử lý nước thải Khu 

trung tâm huyện Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, Giai đoạn 1” 

12 

thu chảy ra biển qua các cửa xả không hút về xử lý đồng thời điều khiển đóng van 

cửa phai tại nhà máy xử lý. Khi cơn mưa tạnh mực nước trong giếng thu hạ thấp nhân 

viên vận hành tại trạm sẽ nhấn nút mở van phai khi đó van một chiều ( van lật) đóng 

lại nước thải sẽ được thu gom về giếng tác dòng và tự chạy về trạm bơm tăng áp tiếp 

tục bơm về nhà máy xử lý.  

+ Khu tiểu vùng 2 (Khu trung tâm mở rộng): Được giới hạn bởi đường Nguyễn 

Thị Minh Khai đến đường Vũ Văn Hiếu. Tại khu vực này hạ tầng chưa đầu tư hoàn 

chỉnh, mật độ dân cư thấp. Đã có hệ hống thu gom nước mưa. Do đó đã xây dựng hệ 

thống thu gom nước thải riêng về trạm bơm PS1 trước khi dẫn về trạm xử lý nước 

thải bằng tuyến cống áp lực D200 trên đường Nguyễn Đức Thuận và dọc chân núi 

Một.  

                                    Bảng 1:  Cân bằng sử dụng đất  

STT Hạng mục Diện tích 

(m2) 

Tỷ lệ  

(%) 

Ghi chú 

1 
Trạm xử lý nước thải giai đoạn 1 

(Công suất 1.000 m3/ngày đêm) 
1.053,9  7,0 

Đã xây dựng hoàn 

thiện 

2 
Trạm xử lý nước thải giai đoạn 1 

(Công suất 1.000 m3/ngày đêm) 
2.123,8 14,2 

Chưa đầu tư xây 

dựng 

3 Hồ sinh học ( 2 giai đoạn) 4.692,60 31,3 
Đã xây dựng hoàn 

thiện 

4 Đường nội bộ giai đoạn 1 1.629,50 10,9 
Đã đầu tư xây dựng 

hoàn thiện 

5 Đường nội bộ giai đoạn 2 876,5 5,8 Chưa đầu tư 

6 Cây xanh 2 giai đoạn 4.623,70 30,8 - 

 Tổng diện tích 15.000 100  
 

Hiện tại, Trạm xử lý nước thải giai đoạn 1 đã san lấp mặt bằng toàn bộ diện tích 

1.053,9 m2; đường giao thông nội khu 1.629,50 m2 xây dựng hoàn chỉnh hệ thống xử 

lý nước thải có công suất 1.000 m3/ngày đêm theo đúng quyết định số 149/QĐ-

UBND ngày 21 tháng 01 năm 2021, cũng như đầu tư hoàn chỉnh hệ thống thu gom 

mạng lưới nước thải tại Khu tiểu vùng 1 tại quyết định số 2328/QĐ-UBND ngày 

14/08/2020 về việc phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công hạng mục mạng lưới thu gom 

nước thải các tuyến đường Nguyên Văn Linh, Trần Phú, Hoàng Quốc Việt, Phạm 

Văn Đồng. Khu tiểu vùng 2 tại quyết định số 2853/QĐ-UBND ngày 21/09/2020 về 
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việc phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công hạng mục mạng lưới thu gom nước thải khu 2- 

lưu vực 2 và 3. 

Đối với hệ thống thu gom nước thải: Hiện tại, dự án đã đầu tư hoàn thiện 100% 

hệ thống thu gom nước thải tại tiểu vùng 1 và tiểu vùng 2, 01 trạm bơm, 06 giếng 

tách dòng phù hợp với quyết định ĐTM đã được phê duyệt. 

Đối với hệ thống xử lý nước thải tập trung: Theo quyết định ĐTM đã được phê 

duyệt, hệ thống xử lý nước thải tập trung của dự án có công suất 1.500m3/ngày.đêm 

giai đoạn 1. Hiện tại, chủ dự án đã xây dựng hệ thống với công suất 

1.500m3/ngày.đêm với diện tích 1.053,9 m2 trong khu HTKT xử lý nước thải 15.000 

m2, diện tích không thay đổi so với báo cáo ĐTM đã được phê duyệt (diện tích HTKT 

khu xử lý nước thải trong ĐTM là 15.000 m2). (Biên bản nghiệm thu hoàn thành khối 

lượng công trình trạm xử lý nước thải giữa Ban quản lý đầu tư xây dựng đại diện 

UBND huyện Côn Đảo và Công ty TNHH Kỹ Thuật Seen).  

 Dự án đã được phê duyệt thiết kế, thi công và nghiệm thu hoàn thành các hạng 

mục công trình bởi đơn vị có chức năng và cơ quan có thẩm quyền như sau: 

- Phê duyệt thiết kế:  

+ Các văn bản 2769/SXD-PTĐT&HTKT ngày 30/07/2020; văn bản 3074/SXD-

PTĐT&HTKT ngày 18/08/2020 và văn bản số 4720/SXD-PTĐT&HTKT ngày 

08/12/2020 của Sở Xây dựng tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu về việc thông báo kết quả thẩm 

định thiết kế bản vẽ thi công hạng mục mạng lưới thu gom nước thải. 

+ Văn bản 3743/SXD-PTĐT&HTKT ngày 06/10/2020 của Sở Xây dựng tỉnh Bà 

Rịa Vũng Tàu về việc thông báo kết quả thẩm định thiết kế bản vẽ thi công hạng mục 

trạm xử lý nước thải. 

+ Quyết định 1422/QĐ-UBND ngày 07/06/2019 của UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng 

Tàu về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng hệ thống thu gom và xử lý nước thải 

khu trung tâm huyện Côn Đảo (giai đoạn 1). 

+ Quyết định 2328/QĐ-UBND ngày 14/08/2020 của UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng 

Tàu về việc phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công hạng mục mạng lưới thu gom nước 

thải các tuyến đường Nguyễn Văn Linh, Trần Phú, Hoàng Quốc Việt, Phạm Văn 

Đồng thuộc công trình: Hệ thống thu gom và xử lý nước thải khu trung tâm huyện 

Côn Đảo (giai đoạn 1). 

+ Quyết định 2853/QĐ-UBND ngày 21/09/2020 của UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng 

Tàu về việc phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công hạng mục mạng lưới thu gom nước 

thải khu 2 – lưu vực 2 và 3 thuộc công trình: Hệ thống thu gom và xử lý nước thải 

khu trung tâm huyện Côn Đảo (giai đoạn 1). 
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+ Quyết định 149/QĐ-UBND ngày 21/01/2021 của UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng 

Tàu về việc phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công hạng mục Nhà máy xử lý nước thải 

thuộc công trình: Hệ thống thu gom và xử lý nước thải khu trung tâm huyện Côn Đảo 

(giai đoạn 1). 

+ Quyết định 363/QĐ-UBND ngày 19/02/2021 của UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng 

Tàu về việc phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công hạng mục tuyến ống thu gom nước thải 

đường Ngô Gia Tự, Nguyễn Huệ, Nguyễn Đức Thuận; Khu CSO và tuyến ống có áp 

về Nhà máy xử lý nước thải thuộc công trình: Hệ thống thu gom và xử lý nước thải 

khu trung tâm huyện Côn Đảo (giai đoạn 1). 

+ Quyết định 1811/QĐ-UBND ngày 28/10/2022 của UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng 

Tàu về việc phê duyệt thiết kế và dự toán hạng mục hồ sự cố và tuyến ống sau xử lý 

thuộc công trình: Hệ thống thu gom và xử lý nước thải khu trung tâm huyện Côn Đảo 

(giai đoạn 1). 

- Các đơn vị có chức năng trong quá trình thiết kế, thi công xây dựng các hạng 

trạm xử lý nước thải của Dự án: 

+ Đơn vị tư vấn thiết kế và thi công: Liên danh Công ty Cổ phần Kỹ Thuật 

Seen và Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Tân Tiến. 

+ Đơn vị tư vấn giám sát: Ban quản lý đầu tư xây dựng huyện Côn Đảo.  

Tiến độ thực hiện các hạng mục công trình chính của Hệ thống thu gom và xử lý 

nước thải khu trung tâm huyện Côn Đảo nay như sau: 

Bảng 2: Bảng thống kê các hạng mục đầu tư trong giai đoạn 1 

TT Hạng mục 
 Đơn 

vị 

 Khối 

lượng 
 Ghi chú 

I Hạng mục cụm xử lý chính       

1 Mương tách cát (TK101)  Bể  1  Đã được đầu tư cho  

giai đoạn 1 + 2 hoàn thiện 

tháng 3 năm 2023 2 Bể thu gom (TK102)  Bể  1  

3 Cụm bể xử lý chính, bao gồm  Cụm 1 
 

 Bể tách dầu Bể 1 

Đã được đầu tư cho  

giai đoạn 1 hoàn thiện 

tháng 3 năm 2023 

 Bể điều hòa Bể 1 

 Bể selector Bể 2 

 Bể SBR Bể 2 

4 Bể khử trùng (TK401) Bể  1 
Đã được đầu tư cho  

giai đoạn 1  hoàn thiện 
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TT Hạng mục 
 Đơn 

vị 

 Khối 

lượng 
 Ghi chú 

tháng 3 năm 2023 

5 Mương đo lưu lượng (M01) Cái 1 

Đã được đầu tư cho  

giai đoạn 1 + 2 hoàn thiện 

tháng 3 năm 2023 

6 Bể nén bùn (TK501) Bể  1 

7 Hồ sinh học (H01) Hồ 1  

8 Hồ sự cố (H01) Hồ 1  

II Hạng mục nhà     

9 Nhà điều hành Cái 1 

Đã được đầu tư cho  

giai đoạn 1 + 2 hoàn thiện 

tháng 3 năm 2023 

10 Nhà bảo vệ Cái 1 

11 Nhà hóa chất (GĐ1) + Nhà kho Cụm 1  

12 Nhà máy phát điện + nhà xe Cái 1  

13 

Cụm nhà: nhà đặt máy ép bùn,  

thổi khí + nhà chứa bùn sau ép + 

nhà khử mùi 

Cụm 1 

14 Nhà quan trắc tự động Cái 1 

III Hạng mục hạ tầng kỹ thuật     
 

15 Trạm biến áp 250kVA Cái 1 

Đã được đầu tư cho  

giai đoạn 1 + 2 hoàn thiện 

tháng 3 năm 2023 

16 Lối đi nội bộ (bê tông cốt thép) HT 1 

Đã được đầu tư cho  

giai đoạn 1 hoàn thiện 

tháng 3 năm 2023 

17 Đường nội bộ (bê tông cốt thép) HT 1 

18 Hệ thống thoát nước mưa HT 1 

19 Hệ thống cây xanh - thảm cỏ HT 1 

20 
Hệ thống cổng - hàng rào - bảng 

tên Trạm XLNT 
HT 1 

Đã được đầu tư cho  

giai đoạn 1 + 2 hoàn thiện 

tháng 3 năm 2023. 
21 Hệ thống thoát nước nước thải HT 1 

22 San nền toàn bộ diện tích trạm HT 1 

 

Như vậy, các hạng mục công trình dự án đã hoàn thành 100% so với nội dung 

báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được quyết định số: 1099/QĐ-UBND ngày 

04/5/2019 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Căn cứ vào biên bản nghiệm 

thu hoàn thành hạng mục công trình xây dựng giữa Công ty Cổ phần kỹ thuật Seen và 
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Ban quản lý đầu tư xây dựng huyện Côn Đảo: Hạng mục công trình bảo vệ môi 

trường của dự án đã thực hiện theo đúng nội dung ĐTM cụ thể như sau:  

- Hệ thống thu gom nước thải. 

- Trạm bơm và giếng tách dòng.  

- Hệ thống xử lý nước thải công suất: 1.500 m3/ngày đêm giai đoạn 1.  

- Kho chứa chất thải nguy hại có diện tích: 10 m2. 

 

Hình 1: Hình ảnh vị trí thu gom nước các tiểu khu và trạm xử lý nước thải 
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Hình ảnh bể khử trùng 

 

 

Hình ảnh hồ sinh học và hồ sự cố 

 

 

 

Hình ảnh bể xử lý trong cụm xử lý  
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3.2. Các công trình xử lý chất thải phải xây dựng, lắp đặt theo yêu cầu quyết 

định phê duyệt/ phê duyệt điều chỉnh báo cáo ĐTM:  

Đến nay, dự án cơ bản luôn tuân thủ các quy định được phê duyệt tại báo cáo 

đánh giá tác động môi trường kèm theo Quyết định số 1099/QĐ-UBND ngày 

04/5/2019 của UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về việc phê duyệt báo cáo đánh giá tác 

động môi trường dự án “Hệ thống thu gom vùng 2 toàn bộ phần diện tích đô thị phía 

Nam hồ Quang Trung 1, hồ Quang Trung 2 của trung tâm huyện Côn Đảo và xây 

dựng trạm xử lý nước thải công suất 1.000 m3/ngày.đêm” tại huyện Côn Đảo, tỉnh Bà 

Rịa - Vũng Tàu. 

Một số nội dung thay đổi so với quyết định kết quả thẩm định báo cáo đánh giá 

tác động môi trường theo quyết định số 1099/QĐ-UBND nêu trên được tổng hợp như 

sau: 

Bảng 1: Các công trình bảo vệ môi trường đã điều chỉnh, thay đổi so với ĐTM  

được phê duyệt 

TT 

Tên công 

trình bảo vệ 

môi trường 

Phương án đề xuất 

trong báo cáo ĐTM 

Phương án điều 

chỉnh, thay đổi đã 

thực hiện 

Quyết định phê 

duyệt điều 

chỉnh của cơ 

quan phê duyệt 

báo cáo ĐTM 

(nếu có) 

1 Hồ sinh học 

thuộc Nhà 

máy XLNT  

Hồ sinh học có dung tích 

tổng là 14.078m3, cao 

3,0m xây bằng BTCT 

M200, đáy đặt trên nền 

đất tự nhiên, tương ứng 

với thời gian lưu nước 4 

ngày cho tổng công suất 

3.500 m3/ngày đêm (2 

giai đoạn).  

 

Hồ sự cố được bổ sung 

bằng cách chia hồ sinh 

học làm hai ngăn với 

tường ngăn bằng bê 

tông cốt thép, kích 

thước cụ thể như sau:  

- Hồ sự cố có dung 

tích tổng là 7.859,3m3, 

cao 3,1m (cao độ đỉnh 

+0,3m) xây bằng 

BTCT M200, đáy đặt 

trên nền đất tự nhiên, 

tương ứng với thời gian 

lưu nước 2,03 ngày cho 

tổng công suất 3.500 

m3/ngày đêm (2 giai 

đoạn). 

- Hồ sinh học: có dung 

tích tổng là 4.932,9 m3, 

cao 3,1m (cao độ đỉnh 

+0,3m) xây bằng 

Quyết định số 

1811/QĐ-UBND 

ngày 28/10/2022 

của UBND 

huyện Côn Đảo 

về việc phê 

duyệt thiết kế - 

dự toán hạng 

mục hồ sự cố và 

tuyến ống sau xử 

lý thuộc công 

trình: Hệ thống 

thu gom và xử lý 

nước thải khu 

trung tâm huyện 

Côn Đảo (giai 

đoạn 1). 
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TT 

Tên công 

trình bảo vệ 

môi trường 

Phương án đề xuất 

trong báo cáo ĐTM 

Phương án điều 

chỉnh, thay đổi đã 

thực hiện 

Quyết định phê 

duyệt điều 

chỉnh của cơ 

quan phê duyệt 

báo cáo ĐTM 

(nếu có) 

BTCT M200, đáy đặt 

trên nền đất tự nhiên, 

tương ứng với thời gian 

lưu nước 1,27 ngày cho 

tổng công suất 3.500 

m3/ngày đêm (2 giai 

đoạn). 

2 Nguồn tiếp 

nhận 

Nguồn tiếp nhận nước 

thải từ dự án là khu vực 

02 ha cuối hồ An Hải, 

xây dựng đập tràn để 

ngăn cách khu vực xả 

nước với hồ An Hải (chỉ 

dùng nguồn nước này 

phục vụ nông nghiệp, rửa 

đường… không dùng 

nguồn nước này phục vụ 

nước sinh hoạt). 

Từ hồ sinh học nước 

thải được dẫn vào 

mương dẫn nước phía 

sau đập tràn của hồ An 

Hải 2 bằng tuyến ống 

HDPE D400 dài 696m. 

Quyết định số 

1811/QĐ-UBND 

ngày 28/10/2022 

của UBND 

huyện Côn Đảo 

về việc phê 

duyệt thiết kế - 

dự toán hạng 

mục hồ sự cố và 

tuyến ống sau xử 

lý thuộc công 

trình: Hệ thống 

thu gom và xử lý 

nước thải khu 

trung tâm huyện 

Côn Đảo (giai 

đoạn 1). 

Thuyết minh sự thay đổi: 

1) Trong báo cáo đánh giá tác động môi trường, chỉ có Hồ sinh học trong dây 

chuyền xử lý.  

Theo nghị định 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của chính phủ quy định chi 

tiết một số điều của Luật bảo vệ môi trường, tại mục 3 điều 57 trong đó có nội dung 

“Công trình, thiết bị phòng ngừa và ứng phó sự cố môi trường đối với nước thải là 

một phần của hệ thống xử lý nước thải nhằm bảo đảm không xả nước thải chưa xử lý 

ra môi trường trong trường hợp hệ thống xử lý nước thải xảy ra sự cố. Công trình 

phòng ngừa, ứng phó sự cố phải đảm bảo kiên cố, chống thấm, chống rò rỉ nước thải 

ra môi trường theo tiêu chuẩn, quy chuẩn thiết kế về xây dựng hoặc tiêu chuẩn về 

chất lượng sản phẩm hàng hóa; có khả năng lưu chứa hoặc quay vòng xử lý lại nước 
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thải với quy mô phù hợp với kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường của dự 

án đầu tư, cơ sở, khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp”. 

Vì vậy, Hồ sự cố đã được thiết kế bổ sung bằng cách chia hồ sinh học. Hồ sự 

cố và hồ sinh học được ngăn bằng tường chắn bằng bê tông cốt thép và được thông 

đáy bằng van cửa phai. 

2) Toàn bộ các hạng mục của dự án cũng như phương án xả nước thải sau xử lý 

ra hồ An Hải đã được đánh giá tác động môi trường và được Chủ tịch UBND tỉnh Bà 

Rịa – Vũng Tàu phê duyệt theo Quyết định số 1099/QĐ-UBND ngày 04/5/2019.  

Tuy nhiên, ngày 18/7/2019 Hội đồng Nhân Dân tỉnh Bà  Rịa - Vũng Tàu đã 

ban hành Nghị quyết số 48/NQ-HĐND về chủ trương đầu tư dự án nạo vét, mở rộng 

hồ An Hải để tạo nguồn nước cung cấp nước cho sinh hoạt của người dân địa 

phương, cho khách du lịch và cấp nước cho các ngành dịch vụ, công nghiệp, công 

trình công cộng, cải thiện môi trường sinh thái, cảnh quan phục vụ du lịch. Theo đó, 

hồ An Hải sẽ được nạo vét và đào mở rộng bờ hồ từ 15,626 ha thành 16,68ha, đồng 

thời nâng cấp đường Hoàng Phi Yến hiện trạng, làm thêm đường quanh hồ....Tổng 

diện tích của dự án theo quy hoạch khoảng 25,67 ha. 

Hồ An Hải bao gồm hồ An Hải 1 và hồ An Hải 2 được thông nhau bằng cống 

BTCT qua đường Hoàng Phi Yến. Hiện tại do cả hai hồ chỉ tiếp nhận nước mưa từ 

các lưu vực nên chất lượng nước ở 2 khu vực hồ gần như đồng nhất. Căn cứ theo kết 

quả phân tích diễn tiến chất lượng nước từ 2018 đến 2019, chất lượng nước hồ An 

Hải về cơ bản có các thông số nằm trong giới hạn cho phép của QCVN 

08MT:2015/BTNMT, cột A2 (có thể dùng làm nước cấp sinh hoạt nhưng cần áp dụng 

biện pháp xử lý thích hợp).  

Hiện tại, vùng biển An Hải có chất lượng nước khá tốt, không có dấu hiệu bị ô 

nhiễm. Đây là vùng biển mở, có chiều cao sóng và dòng triều ở mức trung bình khá 

nên khả năng trao đổi nước và đồng hóa chất thải lớn. 

Ngoài phương án xả nước thải sau xử lý vào phía cuối hồ An Hải 2 thì còn có 

một phương án khả thi khác là xả nước thải sau xử lý từ hồ sinh học vào mương dẫn 

nước của hồ An Hải 2 và sau đó thoát ra biển. Nước thải sau xử lý đạt QCVN 

14:2008/BTNMT, cột A nên đủ điều kiện được xả ra biển, tuy nhiên không xả trực 

tiếp mà gián tiếp đi ra biển qua hệ sinh thái đệm là hồ sinh học và mương dẫn nước từ 

hồ An Hải 2 ra biển (dài khoảng 250 m).  
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Do lưu lượng nước sau xử lý khá nhỏ (0,0116 m3/s) và lưu tốc dòng nước sau 

xử lý chỉ bằng khoảng 1,7% – 2,3% lưu tốc dòng chảy ven biển nên việc xả nước thải 

sau xử lý gián tiếp ra biển sẽ ảnh hướng rất ít đến chế độ hải văn, chất lượng nước và 

các hoạt động kinh tế, xã hội tại vùng biển An Hải. Vùng biển An Hải nằm tại vùng 

đệm của Vườn Quốc gia Côn Đảo, tại đây không có các hệ sinh thái quan trọng, cần 

bảo tồn nên việc xả thải gián tiếp ra biển không ảnh hưởng đến các hệ sinh thái cần 

bảo tồn tại Côn Đảo. 

3.3. Công nghệ sản xuất của dự án đầu tư 

3.2.1. Tuyến ống thu gom và trạm bơm nước thải  

Sơ đồ hệ thống thoát nước thải  

 

Nước thải sinh 

hoạt, dịch vụ, 

công cộng  

Giếng tách dòng 

nước mưa và 

nước thải   

Nguồn tiếp 

nhận nước mặt  

Trạm bơm 

nước thải  

     NM XLNT  

Nước 

mưa  

Nước 

thải   

Hố ga 

thu nước thải  

Nước thải sinh 

hoạt, dịch vụ, 

công cộng  

Nước thải sinh 

hoạt, dịch vụ, 

công cộng  

Hồ An Hải  

Thoát nước nửa 

riêng    

Thoát nước 

riêng    

Cống thoát nước thải tiểu khu:  

Cống thoát nước thải đường phố:   

Cống chính thu gom nước thải:  
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Hình 1.1. Sơ đồ hệ thống thoát nước thải  

+ Đấu nối hộ gia đình: Giải pháp cho các hộ gia đình đã có công trình vệ sinh 

“bể tự hoại” chiếm tỷ lệ trên 80%. Các hộ này đều xây dựng công trình vệ sinh gia 

đình bao gồm: Nhà tắm, nhà bếp, nhà xí, bể tự hoại, khá đầy đủ và hầu như đều được 

xây dựng cùng với quá trình xây dựng của họ. Dự án đã thực hiện việc xây dựng mới 

một điểm đấu nối bao gồm: Xây dựng giếng tách dòng, trạm bơm, đường cống có áp 

dẫn về hệ thống xử lý nước thải tập trung. 
 

+  Tuyến ống thu gom nước thải khu tiểu vùng 2 bao gồm: 

- Tuyến ống thu gom nước thải trên đường Nguyễn Văn Linh ( từ đường Ngô 

Gia Tự đến đường Duy Trinh): Sử dụng ống HDPE D225 PN8 với tổng chiều 

dài tuyến là 177m, độ sâu chôn cống từ 0,75m đến 1,68m; 

- Tuyến ống thu gom nước thải trên đường Hoàng Quốc Việt ( từ đường Ngô 

Gia Tự đến đường Duy Trinh): Sử dụng HDPE D225 PN8 với tổng chiều dài 

tuyến là 153m, độ sâu chôn cống từ 0,75m đến 1,47m.  

- Tuyến ống thu gom nước thải trên đường Song Hành ( từ đường Ngô Gia Tự 

đến đường Duy Trinh): Sử dụng ống HDPE D255 PN8 với tổng chiều dài 

tuyến khoảng 59m, độ sâu chôn ống từ 0,6m đến 0,93m; 

- Tuyến ống thu gom nước thải trên đường Duy Trinh ( từ đường Nguyễn Văn 

Linh đến đường Nguyễn Huệ): Sử dụng ống HDPE D255 PN8 với tổng chiều 

dài tuyến khoảng 46m và ống HDPE D315 PN8 với tổng chiều dài tuyến 

khoảng 342m, độ sâu chôn ống từ 1,7m đến 2,4m.  

- Tuyến ống thu gom nước thải trên đường Nguyễn Văn Linh ( từ đường Duy 

Trinh đến đường Phạm Hùng): Sử dụng ống HDPE D225 PN8 với tổng chiều 

dài là 147m, độ sâu chôn ống từ 0,75m đến 1,44m.  

- Tuyến ống thu gom nước thải trên đường Hoàng Quốc Việt ( đường Duy Trinh 

đến đường Phạm Hùng): Sử dụng ống HDPE D225 PN8 với tổng chiều dài là 

133m, độ sâu chôn ống từ 0,75m đến 1,41m. 

- Tuyến ống thu gom nước thải trên đường Trần Phú ( đường Duy Trinh đến 

đường Phạm Hùng và từ Lê Hồng Phong đến Phạm Hùng): Sử dụng ống 

HDPE D225 PN8 với tổng chiều dài là 202m, độ sâu chôn ống từ 0,75m đến 1, 

24m. 

- Tuyến ống thu gom nước thải trên đường Song Hành ( đường Duy Trinh đến 

đường Phạm Hùng): Sử dụng ống HDPE D225 PN8 với tổng chiều dài là 71m, 

độ sâu chôn ống từ 0,75m đến 1,87m. 
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- Tuyến ống thu gom nước thải trên đường Hoàng Quốc Việt ( đường Nguyễn 

Văn Linh đến đường Nguyễn Huệ): Sử dụng ống HDPE D225 PN8 với tổng 

chiều dài là 49m và ống HDPE D315 PN8 dài 327m, độ sâu chôn ống từ 1,24m 

đến 2,4m. 

+ Tuyến ống thu gom nước thải khu tiểu vùng 1 bao gồm: 

- Tuyến ống thu gom nước thải trên đường Nguyễn Văn Linh ( từ đường Vũ Văn 

Hiếu đến đường Ngô Gia Tự): Sử dụng ống HDPE D255 PN8 với tổng chiều 

dài tuyến là 336m, độ sâu chôn ống từ 0,75m đến 1,95m. 

- Tuyến ống thu gom nước thải trên đường Hoàng Quốc Việt ( từ đường Vũ Văn 

Hiếu đến đường Ngô Gia Tự): Sử dụng ống HDPE D255 PN8 với tổng chiều 

dài tuyến là 341m, độ sâu chôn ống từ 0,75m đến 2,37m. 

- Tuyến ống thu gom nước thải trên đường Phạm Văn Đồng ( từ đường Vũ Văn 

Hiếu đến đường Ngô Gia Tự): Sử dụng ống HDPE D255 PN8 với tổng chiều 

dài tuyến là 358m, độ sâu chôn ống từ 0,75m đến 2,59m. 

- Tuyến ống thu gom nước thải trên đường Trần Phú ( từ đường Vũ Văn Hiếu 

đến đường Ngô Gia Tự): Sử dụng ống HDPE D255 PN8 với tổng chiều dài 

tuyến là 378m, độ sâu chôn ống từ 0,75m đến 2,69m. 

+ Tuyến ống có áp: Ống có áp nối từ trạm bơm về nhà máy xử lý HDPE D200 

PN10, chiều dài 2.006m. Vị trí tuyến ống tuyến đường Nguyễn Huệ, Nguyễn Đức 

Thuận, Hồ Văn Mịch - Núi Một về nhà máy xử lý nước thải trên đường Hồ Văn Mịch 

- Núi Một. 

+ Tuyến ống dẫn nước thải sau xử lý từ hồ sinh học về hồ An Hải: Ống nhựa 

HDPE DN 315 PN8, chiều dài 350m.  

 + Giếng tác dòng: số lượng 06 giếng kích thước từng giếng (4,55x2)m; sâu từ 

2,1-3,09m. Vị trí các giếng tác dòng: CSO1, CSO2 nằm trên đường Nguyễn Huệ; 

CSO3, CSO4, CSO5 nằm trên đường Tôn Đức Thắng và CSO6 nằm trên đường Lê 

Hồng Phong. 

+ Trạm bơm PS1 trên đường Nguyễn Huệ: Kích thước mặt bằng 6,8x4,0m, sâu 

8,17m. Kết cấu trạm bơm sử dụng bằng BTCT. Đây là loại trạm bơm nước thải kiểu 

ướt, sử dụng các máy bơm bơm chìm lắp đặt trực tiếp trong hố thu nước thải và lắp 

đặt tủ điện điều khiển cho các máy bơm. Các máy bơm được thiết kế để bơm hết 

nước thải trong hố thu của trạm bơm kể cả trong giờ nước xả lớn nhất, máy bơm cũng 

đồng thời được cài đặt để hoạt động theo mực nước trong hố thu kích thước trạm 

bơm và mực nước cài đặt 
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       + Trạm bơm nước thải PS1:  

-  Trạm bơm tăng áp PS1 được đặt ở đường Nguyễn Đức Thuận và dọc chân 

núi Một, với kích thước mặt bằng 6,8x4,0m, sâu 8,17m. Bao gồm: 03 bơm tăng áp, 

thiết bị đo mức, thiết bị tách rác thô, trạm biến áp 45kVA và tủ điện điều khiển.  

- Thông số kỹ thuật của các thiết bị trong trạm bơm:  

                                Bảng 2: Thông số kỹ thuật các thiết bị trong trạm bơm 

STT Thiết bị 
Nhà sản 

xuất 

Đơn 

vị 

Số 

lượng 

1 

Bơm nước thải:  

- Thông số kỹ thuật:  

 + Lưu lượng: 60 m3/h. 

 + Cột áp: 25m H2O.  

 + Bộ phận liên kết nhanh (autocoupling).  

 + Cáp chuẩn theo bơm 10m.  

- Vật liệu:  

 + Thân và cánh bơm gang đúc GG25.  

 + Trục bơm thép không gỉ AISI420.  

- Cấp bảo vệ IP68, sator lớp H, có cảm biến nhiệt và 

độ ẩm tích hợp sẵn trong bơm.  

- Motor tiết kiệm điện và hiệu suất cao IEC 60034-30 

cấp IE3 được cấp chứng chỉ. 

Sulzer - 

Ailen 
Cái 3 

2 

Thiết bị đo mức: 

- Đo theo phương pháp siêu âm, đo được nhiều mức 

với mức độ chính xác cao.  

 + Khoảng đo: 0,35 - 8m.  

 + Độ chính xác: 2mm hoặc 0,2%. 

 + Độ phân giải: 1mm hoặc 0,1%. 

 + Tín hiệu 4-20mA.  

- Màn hình LCD 4 số, có phím cài đặt.  

- Cấp bảo vệ: IP67.  

Endress 

+ Hauser 

- Đức 

Bộ 1 

3 

Thiết bị tách rác thô: 

- Dạng: khung  

- Khe hở: 10mm 

- Vật liệu: SS304 

SEEN - 

Việt 

Nam 

Bộ 1 

4 
Trạm biến áp 45kVA và tủ điện điều khiển:  

- Bình hạ thế 

Việt 

Nam 

Hệ 

thống 
1 
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STT Thiết bị 
Nhà sản 

xuất 

Đơn 

vị 

Số 

lượng 

- Dây các điện  

- Tủ điện inox 304 bên trong lắp đặt những vật tư: 

Aptomat, khởi động từ, rơ le, suntrip, MCCB, MCB, 

công tác và các vật tư phụ khác.  

 

3.2.2. Nhà máy xử lý nước thải 

Xây dựng nhà máy xử lý nước thải công suất 1.000 m3/ngày đêm bao gồm:  

 Quy trình: Bể tách cát → Bể thu gom → Bể tách dầu → Bể điều hòa → Bể 

Selector → Bể SBR → Bể khử trùng → Mương quan trắc → Hồ sinh học và bùn thải 

qua Bể nén bùn → Máy ép bùn.  

- Hạng mục nhà:  

+ Nhà bảo vệ: Diện tích sàn: 4x4m =16m2, chiều cao 3m. Vật liệu: sử dụng 

BTM200, tường xây gạch, sơn nước, mái ngói, cửa sổ nhôm kính, nền lót gạch 

cermic. Kết cấu: móng đơn, dầm, cột, đà kiềng bằng BTCT; 

+ Cụm nhà hoá chất, nhà kho: Diện tích sàn 6,5m x6m =39m2, chiều cao 3,5m. Kết 

cấu móng đơn, cột đàn kiềng bê tông cốt thép; 

+ Cụm nhà máy phát điện, nhà xe. Diện tích sàn 10mx6m = 60 m2, chiều cao 3,6m. 

Kết cấu móng đơn, cột, đà kiềng bằng BTCT.  

+ Cụm nhà đặt máy ép bùn, máy thổi khí, nhà chứa bùn sau ép, nhà khử mùi: Diện 

tích sàn 21mx8,6m =180,6m2, chiều cao 6,4m. Kết câu: Móng đơn, dầm, cột, đàn 

kiềng bằng BTCT; 

+ Trạm quan trắc: diện tích sàn 4,2mx4,2m =17,64 m2, chiều cao 3,25m. Kết cấu 

móng đơn, cột đà kiềng bằng BTCT.  

- Hạng mục hạ tầng kỹ thuật: Trạm biến áp; Lối đi nội bộ; Đường nội bộ; Hệ thống 

chiếu sáng ngoài nhà; Hệ thống chống sét; Hệ thống thoát nước mưa - nước thải; Hệ 

thống cổng - hàng rào - bảng tên Trạm XLNT; Hệ thống cây xanh - thảm cỏ; San nền 

toàn bộ diện tích Trạm. 
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Quy trình xử lý nước thải quản lý trên màn 

hình 

 

Hình ảnh máy ép bùn 

 

Hình ảnh vị trí lắp đặt quan trắc tự động  

 

Hình ảnh ống thoát nước thải sau xử lý. 
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Nước thải thải sau xử lý chảy ra mương 

nước thoát ra biển 

 

Hình ảnh nước thải theo mương chảy ra biển 

3.3. Sản phẩm của dự án đầu tư 

- Hệ thống thu gom nước thải vùng 2 toàn bộ phần diện tích đô thị phía Nam hồ 

Quang Trung 1, hồ Quang Trung 2 của trung tâm huyện Côn Đảo. 

- Trạm xử lý nước thải tập trung, công suất 1.000 m3/ngày đêm. Nước thải sau xử 

lý đạt QCVN 14:2008/BTNMT, cột A. 

4. Nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, phế liệu, điện năng, hóa chất sử dụng, nguồn 

cung cấp điện, nước của dự án đầu tư 

4.1. Nguyên liệu, nhiên liệu, hóa chất sử dụng của dự án đầu tư 

* Nhiên liệu: Đối với Nhà máy xử lý nước thải tập trung huyện Côn Đảo: sử 

dụng dầu DO để chạy máy phát điện dự phòng khi có sự cố. Máy phát điện với công 

suất liên tục là 250KVA, định mức nhiên liệu sử dụng dầu DO là: 66,2 lít/h. Tổng 

định mức nhiên liệu sử dụng dầu DO dự kiến mỗi năm khoảng 1,59 lít/m3. 

* Nguyên liệu cấp cho các hộ dân trong khu vực là nguồn nước phục vụ cho 

sinh hoạt. Tổng lượng nước cấp trong khu vực trong năm 2022 là 1.304.641 m3/năm, 

tương đương 108.720 m3/tháng hay 3.574 m3/ngày. 

* Hóa chất: Nước cấp cho các hộ gia đình, cơ sở kinh doanh, dịch vụ, thương 

mại, các cơ quan ban ngành trên địa bàn huyện Côn Đảo sẽ phát sinh một lượng nước 

thải sinh hoạt. Lượng nước thải này sẽ gom và xử lý tại Nhà máy xử lý nước thải tập 
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trung huyện Côn Đảo. Để xử lý lượng nước thải này, nhu cầu sử dụng hóa chất bao 

gồm: 

- Điều chỉnh pH: 

+ NaOH 99%: Nâng pH từ Bể Điều hoà -> cụm xử lý sinh học. 

                        Nâng pH cho Tháp khử mùi. 

+ H2SO4 45%: Giảm pH từ Bể Điều hoà -> cụm xử lý sinh học. 

- Khử trùng: NaOCl (70%) được dùng tại bể khử trùng để xử lý Coliform. 

- Ép bùn: Polymer cation. 

4.2. Nguồn cung cấp điện:  

- Nguồn điện cung cấp cho dự án được lấy từ điện gió và máy phát diezel. 

- Nguồn dự phòng: Lắp đặt 01 máy phát điện với công suất 250KVA làm nguồn dự 

phòng để vận hành nhà máy xử lý nước thải trong trường hợp mất điện. Máy phát 

điện bố trí ống giảm thanh và đặt trong phòng có mái che. 

- Sản lượng điện huyện Côn Đảo trong năm 2022 là 34 triệu kW. 

4.3. Nguồn cấp nước:  

4.3.1. Nguồn cấp nước 

Nguồn cấp nước cho hoạt động của khu vực được lấy từ nguồn ngầm của nhà 

máy nước ngầm hiện hữu.  

4.3.2. Lượng nước cấp cho các hộ dân trong khu vực 

Đối với Nhà máy xử lý nước thải, nhân sự vận hành dự kiến là 6 người, theo 

QCVN 01:2021/BXD: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựng, tiêu 

chuẩn cấp nước tối thiều là ≥ 80 lít/ngày/người, huyện Côn Đảo là đô thị loại III, 

chọn tiêu chuẩn cấp nước là 150 lít/ngày/người. Như vậy, lượng nước cấp cho nhu 

cầu sinh hoạt của Nhà máy xử lý nước thải là 0,9 m3/ngày (6 người x 150 

lít/ngày/người). 

Quy mô tính toán dân số khu vực trung tâm dự án được thống kê như sau: 
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Bảng 3: Dự báo dân số tính toán khu vực trung tâm 

TT Nội dung Năm 2016 Năm 2020 Năm 2030 

1 Dân cư 4.100 5.642 13.560 

2 Du lịch 730 910 4.545 

Tổng 4.830 6.552 18.105 

 (Nguồn: QH chung xây dựng Côn Đảo đến năm 2030) 

Cơ sở tính toán: Khảo sát lưu lượng dùng nước thực tế tại trung tâm Côn Sơn, 

theo Quyết định số 1010/QĐ-UBND ngày 28/04/2016 và các tiêu chuẩn quy phạm 

hiện hành TCXD 33:2006, QCVN 01:2021/BXD.  

Tiêu chuẩn dùng nước cho sinh hoạt dân cư: 150 L/người.ngày (Theo TCXD 

33:2006). 

Tiêu chuẩn dùng nước cho khách du lịch: 200 L/người.ngày (Theo Quyết định 

số 1010/QĐ-UBND ngày 28/04/2016). 

Nhu cầu dùng nước của dự án được thể hiện như sau: 

 Tiêu chuẩn cấp nước cho khu trung tâm Côn Đảo (khu Côn Sơn) được thể hiện 

trong bảng sau: 

                             Bảng 4: Tiêu chuẩn cấp nước cho Khu trung tâm Côn Đảo 

Nội dung 
Năm 2016 Năm 2020 Năm 2030 

%  (l/người.ng) %  (l/người.ng) %  (l/người.ng) 

Nước sinh hoạt 70 150 90 150 100 150 

Du lịch 100 200 100 200 100 200 

(Nguồn: Theo TCXDVN 33-2006) 

 Công thức tính toán lưu lượng nước thải sinh hoạt trung bình ngày: 

+ Lưu lượng dòng chảy nước sinh hoạt trung bình ngày được tính toán theo 

công thức: 
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 Trong đó: 

 N: Dân số tính toán của khu vực (người) 

 qo: Tiêu chuẩn thải nước của khu vực (l/người- ngày) 

 1.000: giá trị quy đổi đơn vị 

 Nvl: Dân số khách vãng lai (người) 

 qvl: Tiêu chuẩn thải nước dân cư vãng lai. 

Bảng 5: Tổng hợp các thông số tính toán lượng nước cấp của  

khu trung tâm Côn Đảo 

Nội dung Năm 2016 Năm 2020 Năm 2030 

Nhu cầu sử dụng 

nước (m3/ngày) 
761 1.028 2.943 
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Chương II  

SỰ PHÙ HỢP CỦA CƠ SỞ VỚI QUY HOẠCH,  

KHẢ NĂNG CHỊU TẢI CỦA MÔI TRƯỜNG 

2.1. Sự phù hợp của cơ sở với quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia, quy hoạch 

tỉnh, phân vùng môi trường: 

- Hiện nay, quyết định phê duyệt quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia chưa 

được ban hành. 

- Về quy hoạch tỉnh: 

+ Quyết định số 1518/QĐ-TTg ngày 15/08/2011 của Thủ tướng Chính phủ phê 

duyệt điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng Côn Đảo. 

+ Quyết định số 1472/QĐ-BKHĐT ngày 15/11/2011 của Bộ trưởng bộ Kế 

hoạch và Đầu tư V/v: Phê duyệt quy hoạch tồng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện 

Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đến năm 2020, tầm nhìn năm 2030. Trong đó có 

một số dự án ưu tiên đầu tư giai đoạn từ 2010 đến 2020 là Dự án thoát nước, thu gom 

và xử lý nước thải huyện Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. 

+ Theo Quyết định số 26/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng 

Tàu ngày 06/01/2014 về việc phê duyệt quy hoạch hệ thống thoát nước huyện Côn 

Đảo, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu  đến năm 2030, dự án xây dựng Hệ thống thu gom và xử 

lý nước thải khu trung tâm huyện Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu (Giai đoạn 1: Hệ 

thống thu gom nước thải vùng 2 toàn bộ phần diện tích đô thị ở phía Nam hồ Quang 

Trung 1, hồ Quang Trung 2 của khu trung tâm huyện và xây dựng trạm xử lý nước 

thải công suất 1.000 m3/ngày.đêm) là dự án ưu tiên cấp tỉnh về bảo vệ môi trường. 

+ Thu gom và xử lý toàn bộ lượng nước thải sinh hoạt của khu trung tâm 

huyện Côn Đảo nhằm góp phần hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật của huyện, nhằm nhanh 

chóng đưa Côn Đảo trở thành Khu du lịch quốc gia Côn Đảo theo Quyết định số 

870/QĐ-TTg ngày 17/06/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt “Quy 

hoạch tổng thể phát triển Khu du lịch quốc gia Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đến 

năm 2030”. 

+ Nghị quyết 56/NQ-HĐND ngày 14/12/2018 của Hội đồng Nhân dân tỉnh Bà 

Rịa-Vũng Tàu về chủ trương đầu tư dự án Hệ thống thu gom và xử lý nước thải khu 

trung tâm huyện Côn Đảo. 

+ Quyết định 1422/QĐ-UBND ngày 07/06/2019 của UBND tỉnh Bà Rịa – 

Vũng Tàu về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng hệ thống thu gom và xử lý nước 

thải khu trung tâm huyện Côn Đảo (giai đoạn 1). 
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+ Quyết định 1811/QĐ-UBND ngày 28/10/2022 của UBND tỉnh Bà Rịa – 

Vũng Tàu về việc phê duyệt thiết kế và dự toán hạng mục hồ sự cố và tuyến ống sau 

xử lý thuộc công trình: Hệ thống thu gom và xử lý nước thải khu trung tâm huyện 

Côn Đảo (giai đoạn 1). 

- Về phân vùng môi trường: Phù hợp với Điều 5 tại quyết định số 08/2022/QĐ-

UBND Ban hành quy định phân vùng tiếp nhận nước thải trên địa bàn tỉnh Bà Rịa 

Vũng Tàu cụ thể như sau: “Nước thải phát sinh từ hoạt động của các cơ sở có trong 

danh mục dự án hạn chế thu hút đầu từ tại vùng thượng nguồn bản đồ khoanh vùng 

bảo vệ hồ chức nước sinh hoạt trên địa bàn tỉnh phải được xử lý đạt Quy chuẩn kỹ 

thuật Quốc gia về nước thải ( tương ứng) cột A và phải được dẫn đưa đến xả vào 

nguồn tiếp nhận nước thải tại vùng hạ nguồn các nguồn nước sử dụng cho mục đích 

sinh hoạt hoặc phải được xử lý đạt yêu cầu đế đáp ứng phụ vụ nhu cầu tái sử dụng 

theo quy định” 

Tính đến nay, UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu chưa ban hành các quyết định 

liên quan đến phân vùng các nguồn tiếp nhận nước thải trên địa bàn tỉnh. Tuy nhiên, 

theo báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được phê duyệt, nước thải sau xử lý từ 

Trạm XLNT tập trung huyện Côn Đảo đạt QCVN 14:2008/BTNMT, cột A - là tiêu 

chuẩn xả thải khắt khe nhất thì cơ bản sẽ đảm bảo và phù hợp với các mục đích sử 

dụng của nguồn tiếp nhận nước thải. 

2.2. Sự phù hợp của cơ sở đối với khả năng chịu tải của môi trường: 

Nguồn tiếp nhận nước thải được xác định là mương dẫn nước phía sau đập tràn 

của hồ An Hải 2. Nước thải sau khi qua các bước xử lý (xử lý sơ bộ, xử lý sinh học, 

xử lý hoàn thiện) được dẫn qua Mương quan trắc chất lượng nước thải tự động (gồm 

các thông số lưu lượng đầu vào, đầu ra, nhiệt độ, pH, COD, TSS) đạt QCVN 14:2008 

Cột A. Nước thải đạt tiêu chuẩn tự chảy vào Hồ sinh học có khả năng tự làm sạch tự 

nhiên, nước sau xử lý sẽ giảm lượng cặn lơ lửng, hàm lượng chất hữu cơ, độ màu 

cũng như lưu trữ và ổn định chất lượng nước sau xử lý. 

Từ hồ sinh học nước thải được dẫn vào mương dẫn nước phía sau đập tràn của 

hồ An Hải 2 bằng tuyến ống HDPE D400 dài 696m. 



Báo cáo Đề xuất cấp giấy phép môi trường “Hệ thống thu gom và xử lý nước thải Khu 

trung tâm huyện Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, Giai đoạn 1” 

33 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 1.1: Vị trí xả nước thải vào nguồn nước của Nhà máy XLNT tập trung huyện Côn Đảo 

Vị trí xây dựng trạm xử lý nước thải tập trung cho thấy gần khu vực nhà máy 

có hồ An Hải và khu vực ven biển có thể tiếp nhận nước thải sau xử lý.  

Hồ An Hải bao gồm hồ An Hải 1 và hồ An Hải 2 được thông nhau bằng cống 

BTCT qua đường Hoàng Phi Yến. Hiện tại do cả hai hồ chỉ tiếp nhận nước mưa từ 

các lưu vực nên chất lượng nước ở 2 khu vực hồ gần như đồng nhất. Căn cứ theo kết 

quả phân tích diễn tiến chất lượng nước từ 2018 đến 2019, chất lượng nước hồ An 

Hải về cơ bản có các thông số nằm trong giới hạn cho phép của QCVN 

08MT:2015/BTNMT, cột A2 (có thể dùng làm nước cấp sinh hoạt nhưng cần áp dụng 

biện pháp xử lý thích hợp).  

Đối với khu vực biển ven bờ tiếp nhận nước chảy tràn từ hồ An Hải, kết quả 

quan trắc chất lượng nước năm 2020 diễn tiến chất lượng nước từ 2018 đến 2021 cho 

thấy các thông số chất lượng nước biển ven bờ đều nằm trong giới hạn cho phép 

trong QCVN 10-MT:2015/BTNMT, chất lượng nước biển ven bờ An Hải còn rất tốt, 

chưa có dấu hiệu ô nhiễm – Theo báo cáo xác định phương án xả nước thải vào 

nguồn nước dự án Hệ thống thu gom và xử lý nước thải khu trung tâm huyện Côn 

Đảo, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.  

Để đánh giá khả năng chịu tải của môi trường, chúng tôi đưa ra đánh giá 

cụ thể như sau:   

 Hệ thống sông suối, kênh, rạch, hồ ao 

Hồ An Hải có lưu vực khoảng 7,3 km². Địa hình lưu vực dốc, thảm phủ thực vật 

tương đối tốt, nguồn nước về hồ khá phong phú, vào mùa mưa lượng nước trên lưu 

vực rất dồi dào (Lượng mưa bình quân lưu vực: Xo = 1996,5 mm); Lưu vực của hồ 
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rộng nên trong trong giai đoạn cải tạo hồ Quang Trung có đề xuất xây dựng công 

trình điều tiết lấy nước trên phần diện tích 4,11km² của suối Bà Hạp (thuộc lưu vực 

hồ An Hải) cấp nước cho hồ Quang Trung I và hồ Quang Trung II. Nên tổng lượng 

nước về hồ An Hải trong năm trên diện tích lưu vực 3,19 km2, ứng với tần suất 90% 

còn khoảng 1,6 triệu m³. 

 Chế độ thủy văn của nguồn nước. 

      Theo quy phạm QCVN 04-05/2012/BNNPTNT công trình hồ chứa An Hải 

thuộc công trình cấp IV. Lũ thiết kế được tính toán với tần suất P = 2,0 % và lũ kiểm 

tra P = 1,0%. 

Theo tài liệu địa hình khu vực cao trình ngưỡng tràn hiện trạng hồ An Hải 2 

khoảng +2,62m, HMNDBT =2,62m. Đường Hoàng Phi Yến chạy ngang qua hồ có 

cao độ mặt đường khoảng +3,42m, cao trình MNDBT hồ An Hải 1 = +3m. Do đó để 

không gây ngập đường Hoàng Phi Yến, khi dòng chảy lũ đến hồ An Hải 1 vượt quá 

cao trình MNDBT, tiến hành tính toán điều tiết lũ ứng với diện tích lưu vực 

F=4,11km2 đưa nước từ hồ An Hải 1 sang hồ An Hải 2.  

 

Hình 2. 2. Vị trí và diện tích lưu vực hồ An Hải 

Bảng 2. 1. Các thông số kỹ thuật thiết kế hồ An Hải 

TT Thông số kỹ thuật Đơn vị Trị số  

I Thuỷ văn công trình   

1 Diện tích lưu vực Flv Km² 7,3 
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TT Thông số kỹ thuật Đơn vị Trị số  

2 Lượng mưa bình quân năm Xo mm 1996,5 

3 Lớp dòng chảy năm Yo mm 801,01 

4 Mô đuyn dòng chảy năm Mo l/s. km² 25,40 

5 Lưu lượng dòng chảy năm Qo m3/s 0,09 

6 Tổng lượng bình quân nhiều năm Wo 106m3 1,19 

7 Lưu lượng năm thiết kế 90% Qp m3/s 0,026 

8 Lưu lượng đỉnh lũ thiết kế Qp (2,0%) m3/s 74,40 

9 Lưu lượng đỉnh lũ kiểm tra (1,0%) m3/s 88,62 

II Thông số hồ chứa   

II.1 Hồ chứa An Hải 1   

1 Mực nước dâng bình thường m +3,0 

2 Mực nước chết m -0,50 

3 Mực nước lũ thiết kế Qp (P=2,0%) m +3,88 

4 Mực nước lũ kiểm tra (P=1,0%) m +4,00 

5 Dung tích toàn bộ  10³m3 369,33 

6 Dung tích hiệu dụng  10³m3 324,77 

7 Dung tích chết 10³m3 44,55 

8 Chế độ điều tiết  Điều tiết năm 

II.2 Hồ chứa An Hải 2   

1 Mực nước dâng bình thường m +2,62 

2 Mực nước chết m -0,50 

3 Dung tích toàn bộ  10³m3 239,35 

4 Dung tích hiệu dụng  10³m3 207,45 

5 Dung tích chết 10³m3 31,90 

Nguồn: [2] 

 Chất lượng nước hồ An Hải 

Hiện tại hồ An Hải chỉ tiếp nhận nước mưa từ các lưu vực, không tiếp nhận nước 

thải. Theo quy hoạch hồ An Hải 2 tiếp nhận nước thải từ Trạm XLNT tập trung của 

huyện Côn Đảo nhưng Trạm XLNT này trong giai đoạn đầu tư). Do vây, chất lượng 

nước mặt tại hai hồ này gần như đồng nhất. 
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Khu vực tiếp nhận nước thải từ trạm xử lý là khu vực 02 ha cuối hồ An Hải 2.  

Theo Dự thảo báo cáo ĐTM dự án Nạo vét, mở rộng hồ An Hải, Bà Rịa – Vũng Tàu, 

kết quả phân tích các chỉ tiêu nước hồ An Hải như sau: 

Bảng 2. 2. Kết quả phân tích các chỉ tiêu nước hồ năm 2020 

STT Chỉ tiêu Đơn vị 

Kết quả QCVN 08-

MT:2015/B

TNMT Hồ An Hải 

AH1 AH2 AH3 Loại A2 

1.  pH  6,6 6,5 6,5 6 - 8,5 

2.  SS mg/l 7,0 <7,0 <7,0 30 

3.  BOD5 mg/l 10 4 4 6 

4.  COD mg/l 18 8 7 15 

5.  N-NO2
- mg/l <0,008 <0,008 <0,008 0,05 

6.  N-NH4
+ mg/l 0,67 0,56 0,73 0,3 

7.  N-NO3
- mg/l 1,21 <0,50 0,55 5 

8.  P-PO4
3- 

 

 

mg/l 0,356 0,048 0,027 0,2 

9.  T- Coliform 
MPN/ 

100ml 

 

46x102 24x102 11x102 5000 

Nguồn: [Error! Reference source not found.] 

Ghi chú: 

+ AH1: Nước hồ An Hải tại cống tiếp nhận nước trên đường Nguyễn Văn Linh 

(suối Bà Đáp) 

+ AH2: Nước hồ An Hải tại cống lưu thông trên đường Hoàng Phi Yến 

+ AH3: Nước hồ An Hải tại đập xả tràn (gần cầu An Hải) 

So sánh với kết quả quan trắc cùng kỳ 2018: 

+ Nước hồ An Hải tại vị trí tiếp nhận nước (suối Bà Đáp) có xu hướng ô nhiễm 

hơn do nồng độ chất thấm yếu (BOD5/COD), nitrat (N-NO3) và phốt phát (P-PO4) 

đều tăng mạnh so với năm 2018. 

+ Kết quả đo chỉ tiêu pH và amoni (N-NH4
+) ở 6 điểm quan trắc nước hồ An Hải 

giảm nhẹ so với kết quả cùng kỳ 2018. Riêng chỉ tiêu nitrit (NO2
-) ở 6 điểm quan trắc 

nước hồ vẫn ổn định ở mức thấp và không có biến động nhiều. 
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Bảng 2. 3. Phân loại chất lượng nước hồ và biểu đồ chỉ số WQI (Water Quality 

Index) 

Stt 
Vị trí 

quan trắc 

Giá trị 

WQI 
Phân loại Chất lượng nước 

1 AH1 87,5 

II 

xanh lá 

cây 

Sử dụng cho mục đích sinh hoạt 

nhưng cần các biện pháp xử lý phù 

hợp và bảo vệ đời sống thủy sinh 

2 AH2 92,7 
I 

xanh lam 

Sử dụng tốt cho mục đích sinh hoạt 

nhưng cần các biện pháp xử lý phù 

hợp 

3 AH3 90,7 
I 

Xanh lam 

Sử dụng tốt cho mục đích sinh hoạt 

nhưng cần các biện pháp xử lý phù 

hợp 

Ghi chú: Chỉ số WQI được đánh giá dựa trên các chỉ tiêu: pH, DO, độ đục, SS, 

BOD5, COD, NH4
+, PO4

3- và Coliforms.  

 Chỉ số WQI tại 03 vị trí quan trắc nước hồ An Hải đều ở mức tương đối cao 

(WQI ≥ 87,5) cho thấy chất lượng nước tương đối tốt. Đa phần các chỉ tiêu đánh giá 

WQI đều nằm trong giới hạn Quy chuẩn cho phép, do đó nguồn nước có thể sử dụng 

tốt cho mục đích sinh hoạt nếu có biện pháp xử lý phù hợp. 

 Hoạt động khai thác, sử dụng nước tại hồ An Hải  

Hồ An Hải hiện hữu có vị trí và chức năng quan trọng trong hệ thống các hồ chứa 

nước trên địa bàn huyện Côn Đảo. Hồ An Hải là một trong các hướng xả lũ ra biển 

vào mùa mưa cho lưu vực rộng lớn phía Tây huyện Côn Đảo. Chức năng của các hồ 

như sau:  

Đối với hồ An Hải 1: 

 Dự trữ nguồn nước ngọt để cung cấp nước sinh hoạt cho người dân địa phương 

và du khách đến Côn Đảo; Bổ cập nguồn nước mặt cho hồ Quang Trung thông qua 

cống thông hồ trong trường hợp cần thiết; 

 Điều tiết lũ vào mùa mưa; điều tiết, bổ cập nước ngầm cho khu vực lân cận hồ; 

 Cải thiện môi trường sinh thái, tạo cảnh quan phục vụ du lịch, góp phần nâng 

cao chất lượng cuộc sống ở Côn Sơn. 

Đối với hồ An Hải 2: 

 Điều tiết lưu lượng dòng chảy nước mưa, nước mặt chảy tràn từ hồ An Hải 1, 

nhằm ngăn ngừa sự xâm nhập mặn vào hồ An Hải 1, hồ An Hải 2; đồng thời chống 

ngập úng vùng ven hồ; 
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 Điều tiết mực nước ngầm nhằm ngăn ngừa sự xâm nhập của nước mặn vào tầng 

nước ngầm ở khu vực ven hồ; 

 Cải thiện môi trường sinh thái, tạo cảnh quan phục vụ du lịch, góp phần nâng 

cao chất lượng cuộc sống ở Côn Sơn. 

 Hiện trạng xả nước thải vào hồ An Hải 

Hồ An Hải 1 tiếp nhận nước mưa từ lưu vực phía Bắc Côn Đảo qua cống thu 

nước phía Bắc và một phần nước mưa lưu vực phía Tây Bắc qua cống thu nước sẽ 

đầu tư mới. Hồ An Hải 2 tiếp nhận nước mưa từ lưu vực phía Tây Nam qua cống thu 

nước sẽ đầu tư mới và nước chảy tràn qua đập tràn từ hồ An Hải 1. Nước từ hồ An 

Hải 1 sẽ chảy qua hồ An Hải 2 qua tràn xả lũ và nước không thể chảy từ An Hải 2 

qua hồ An Hải 1 do cao trình ngưỡng tràn từ hồ An Hải 2 ra biển thấp hơn cao trình 

ngưỡng tràn từ hồ An Hải 1 qua hồ An Hải 2 (+2,62m so với +3,0m). Hồ An Hải 1 và 

hồ Quang Trung I thông với nhau qua cống BTCT có cao trình đáy +1,25m. 

Hiện nay, nguồn nước cấp cho sinh hoạt tại Côn Đảo đang được lấy từ nguồn 

nước ngầm từ Nhà máy cấp nước Côn Đảo, chưa sử dụng trực tiếp nguồn nước mặt 

của các hồ chứa trên đảo (trong đó có hồ An Hải). Theo các quy định về quy hoạch 

các nguồn nước sử dụng cho mục đích cấp nước sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – 

Vũng Tàu, trong đó có các hồ Quang Trung I. Quang Trung II và hồ An Hải của 

huyện Côn Đảo. Chính vì vậy, hồ An Hải cũng sẽ được ưu tiên để dự trữ nguồn nước 

ngọt cho Côn Đảo trong tương lai. 

 Đánh giá khả năng tiếp nhận nước thải của hồ An Hải 2  

* Đánh giá tác động của việc xả nước thải đến chế độ thủy văn của nguồn nước 

tiếp nhận. 

Do nước thải được dẫn tự chảy từ hồ sinh học trong trạm xử lý nước thải tập trung 

bằng đường ống tự chảy DN400 sang khu vực cuối hồ An Hải nên việc xả thải không 

ảnh hưởng đến chế độ thủy văn của hồ. 

* Đánh giá tác động của việc xả nước thải đến chất lượng nguồn nước 

Nước thải sau khi xử lý bằng công nghệ hóa lý – sinh học và lưu trữ trong hồ sinh 

học đã đạt QCVN 14:2008/BTNMT, cột A – quy định giá trị nồng độ của các thông 

số ô nhiễm làm cơ sở tính toán giá trị tối đa cho phép trong nước thải sinh hoạt khi 

thải vào các nguồn nước được dùng cho mục đích cấp nước sinh hoạt (có chất lượng 

nước tương đương với chất lượng cột A1 hoặc A2 trong Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia 

về chất lượng nước QCVN 08:2015/BTNMT). Do đó, sau khi xả ra nguồn tiếp nhận 

là cuối hồ An Hải (hồ An Hải 2) sẽ không gây ảnh hưởng đến chất lượng nguồn nước 
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hiện tại của hồ An Hải (hiện nay, chất lượng nước hồ An Hải đang đạt QCVN 

08:2015/BTNMT cột A2). 

* Đánh giá tác động của việc xả nước thải đến hệ sinh thái thủy sinh 

Thành phần hệ thực vật hồ An Hải ghi nhận các loài thực vật như sen, sung, rong, 

tảo. Tại các khu vực cạn xuất hiện các loài lau sậy, chiếu…. Ngoài ra còn có các loài 

sinh vật phiêu sinh như tảo lam, tảo lục, tảo giáp, các loài tảo bám đá. Về động vật 

bao gồm các loài động vật phiêu sinh như giun ít tơ, các loài chân khớp, thân mềm, 

họ hai mảnh vỏ… Ngoài ra còn tập trung các loài cá ăn nổi, ốc kích thước nhỏ và các 

loài phổ biến như cá lóc, trê, rô, phi… Hồ An Hải trước kia là vùng trũng ngập được 

ngăn lại thành hồ, không nằm trong diện tích của Vườn quốc gia và trước đến nay 

cũng không ghi nhận các loài sinh vật quý hiếm cần được bảo vệ. Trong phạm vi hồ 

An Hải không có hoạt động nuôi trồng thủy sản. Việc tiếp nhận nước từ hồ sinh học 

trong trạm xử lý nước thải có thể làm tăng sự phát triển của tảo ở khu vực cuối hồ. 

* Đánh giá tác động của việc xả nước thải đến các hoạt động kinh tế, xã hội khác. 

Việc xả thải vào hồ An Hải 2 không gây ảnh hưởng đến các hoạt động kinh tế tại 

hồ An Hải 1 (khu vực đầu nguồn). 

Tại hồ An Hải không có hoạt động nuôi trồng thủy sản nên việc xả thải không ảnh 

hưởng đến ngành nuôi trồng thủy sản của khu trung tâm huyện Côn Đảo. 

Khi hồ An Hải 2 tiếp nhận nước thải thì yêu cầu về kiểm soát chất lượng nước hồ 

sẽ nghiêm ngặt hơn, do đó, có thể phát sinh một số hoạt động liên quan đến vận hành 

và giám sát chất lượng nước hồ. 

 Đánh giá khả năng tiếp nhận nước thải của nguồn nước 

Nước thải sau khi lưu trữ trong hồ sinh học (có vai trò là hồ sự cố) được xả vào hồ 

An Hải 2 (có vai trò điều tiết lưu lượng dòng chảy nước mưa, nước mặt chảy tràn từ 

hồ An Hải 1, nhằm ngăn ngừa sự xâm nhập mặn vào hồ An Hải 1, hồ An Hải 2; đồng 

thời chống ngập úng vùng ven hồ; Cải thiện môi trường sinh thái, tạo cảnh quan phục 

vụ du lịch, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống ở Côn Sơn).  

Lưu lượng nước thải hiện tại vào hồ An Hải 2 là 1000 m3/ngđ (0.0116 m3/s) thông 

qua đường ống tự chảy DN400. Nước từ đường ống DN400 được xả ra hồ thông qua 

cống hộp BTCT có kích thước B x H = 5,0 x 4,5 m (hình 3.1). Điểm tiếp nhận nước 

thải từ hồ sinh học là khu vực hạ lưu của hồ An Hải (nước không chảy ngược được về 

hồ An Hải 1), lưu lượng dòng chảy trong hồ là 0.09 m3/s. 

Chất lượng nước thải xả ra từ hồ sinh học và nguồn nước tiếp nhận như sau: 
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Bảng 2. 4. Tính chất nguồn nước của hồ An Hải 2 (nguồn tiếp nhận)  

và hồ sinh học (nguồn thải) 

STT Thông số 

Hồ An Hải 2 – 

Nguồn tiếp 

nhận 

Nước thải 

sau hồ sinh 

học 

Thông số giá trị giới 

hạn cho phép 

QCVN 08:2015/ A2 

1 pH 6,5 5 - 9 6 - 8,5 

2 SS <7,0 37 30 

3 BOD5 4 20 6 

4 N-NO3
- 0,55 6 5 

5 P-PO4
3- 0,027 4 0,2 

6 T- Coliform 11x102 3.000 5.000 

(Giả thiết chọn giá trị hệ số an toàn là Fs = 0.4). 

Tính toán khả năng tiếp nhận nước thải của hồ An Hải 2 (Áp dụng thông tư số 

76/2017/TT-BTNMT quy định về đánh giá khả năng tiếp nhận nước thải, sức chịu tải 

của nguồn nước sông, hồ): 

Do nguồn nước đang đánh giá được sử dụng cho mục đích cấp nước sinh hoạt nên 

giá trị giới hạn các chất ô nhiễm trong nguồn nước được xác định theo tiêu chuẩn 

chất lượng nước mặt QCVN 08-MT:2015/BTNMT, cột A2, cụ thể: 

 

 

 

Hình 2. 1. Điểm tiếp nhận nước thải tại hồ An Hải 2 

Lưu lượng nước thải xả vào hồ đạt Q1 = 1000 m3/ngđ 

- Áp dụng các công thức tính toán tải lượng ô nhiễm tối đa:  

Qh, Ch 

QNT, CNT 
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Ltđ = (Qh + Qnt) * Ctc*86.4, ta có: tải lượng ô nhiễm tối đa nguồn nước có thể tiếp 

nhận đối với các chất ô nhiễm trên lần lượt như sau: 

Bảng 2. 5. Tải lượng tối đa của hồ An Hải 2 trường hợp lưu lượng 1000 m3/ngđ 

Thông số SS BOD5 N-NO3
- P-PO4

3- Coliform tổng số 

Qh (m
3/s) 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 

QNT m3/s 0.0116 0.0116 0.0116 0.0116 0.0116 

Ctc mg/l 30 6 5 0.2 5000 

Ltđ (kg/ngày) 263.347 52.669 43.891 1.7556 43891 

- Áp dụng các công thức tính toán tải lượng chất ô nhiễm có sẵn trong nguồn nước 

tiếp nhận: Lh = Qh * Ch*86.4, ta có: tải lượng ô nhiễm của các chất ô nhiễm trên lần 

lượt như sau: 

Bảng 2. 6. Tải lượng của các chất ô nhiễm có sẵn trong hồ An Hải 2 trường hợp 

lưu lượng 1000 m3/ngđ 

Thông số SS BOD5 N-NO3
- P-PO4

3- Coliform tổng số 

Qh (m
3/s) 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 

Ch mg/l 7 4 0.55 0.027 1100 

Lh(kg/ngày) 54.432 31.104 4.2768 0.21 8554 

 

- Áp dụng các công thức tính toán tải lượng ô nhiễm từ nguồn xả đưa vào nguồn 

nước: Lnt = Qnt * Cnt*86.4, ta có: tải lượng các chất ô nhiễm trên từ Trạm xử lý nước 

thải đưa vào nguồn nước lần lượt như sau: 

Bảng 2. 7. Tải lượng các chất ô nhiễm từ trạm xử lý nước thải đưa vào hồ An Hải 2 

trường hợp lưu lượng 1000 m3/ngđ 

Thông số SS BOD5 N-NO3
- P-PO4

3- Coliform tổng số 

QNT (m3/s) 0.0116 0.0116 0.0116 0.0116 0.0116 

CNT mg/l 37 20 6 4 3000 

LNT(kg/ngày) 37.0829 20.045 6.0134 4.009 3007 

 

- Áp dụng các công thức tính toán khả năng tiếp nhận tải lượng ô nhiễm của 

nguồn nước đối với một chất ô nhiễm cụ thể: Ltn = (Ltđ - Ln - Lt) * Fs , (trong trường 

hợp này hệ số Fs được lấy là 0,4), ta có: khả năng tiếp nhận của nguồn nước sau khi 
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tiếp nhận nước thải từ Trạm xử lý nước thải đối với các chất ô nhiễm trên lần lượt 

như sau: 

Bảng 2. 8. Khả năng tiếp nhận của hồ An Hải 2 trường hợp lưu lượng 1000 m3/ngđ 

Thông số SS BOD5 N-NO3
- P-PO4

3- Coliform tổng số 

Ltđ (kg/ngày) 263.347 52.669 43.891 1.7556 43891.2 

Lh(kg/ngày) 54.432 31.104 4.2768 0.21 8554 

LNT(kg/ngày) 37.0829 20.045 6.0134 4.009 3007 

FS 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 

Ltn(kg/ngày) 68.7329 0.6083 13.44 -0.9853 12932 
 

Như vậy, hồ An Hải 2 vẫn còn khả năng tiếp nhận đối với các thông số chính như 

SS, BOD5, N-NO3
- và Coliform. Khu vực tiếp nhận nước thải là khu vực cuối hồ An 

Hải (diện tích lưu vực 02 ha) và nước không thể chảy ngược về đầu hồ An Hải nên 

chất lượng nước đầu hồ không bị ảnh hưởng khi tiếp nhận nước thải sau xử lý. Mặt 

khác, nước thải sau xử lý được lưu trữ tại hồ sinh học để ổn định chất lượng nên hoạt 

động xả thải vào hồ An Hải 2 vẫn đảm bảo duy trì chất lượng nước hồ đạt ngưỡng 

cho phép trong QCVN 08-MT:2015/BTNMT, cột A2 (trừ thông số P-PO4
3-).  

Để đảm bảo cấp nước sinh hoạt cho người dân trong khu vực dự án từ hồ An Hải, 

điểm lấy nước cho công trình thu và trạm bơm cấp 1 nên được đặt ở khu vực hồ An 

Hải 1 (đầu nguồn) và có áp dụng biện pháp xử lý hợp lý. 

Ngoài ra, công nghệ xử lý nước thải được áp dụng là cơ học và sinh học kết 

hợp, đáp ứng Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về nước thải sinh hoạt trước khi xả ra môi 

trường QCVN 14:2008/BTNMT - Cột A quy định giá trị nồng độ của các thông số ô 

nhiễm làm cơ sở tính toán giá trị tối đa cho phép trong nước thải sinh hoạt khi thải 

vào các nguồn nước được dùng cho mục đích cấp nước sinh hoạt (có chất lượng nước 

tương đương cột A1 và A2 của Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước 

mặt).  

Như vậy, chất lượng nước thải sau xử lý bằng công nghệ SBR cải tiến và lưu 

trữ trong hồ sinh học đạt QCVN 14:2008/BTNMT – cột A đủ điều kiện xả vào khu 

vực hồ An Hải để dùng làm nguồn nước cấp sinh hoạt. Nhằm đảm bảo chất lượng 

nước khu vực đầu hồ dùng làm nước cấp và giảm thiểu ảnh hưởng đến chế độ thủy 

văn của khu vực thượng nguồn, cần bố trí điểm tiếp nhận nước thải ở khu vực cuối hồ 

(An Hải 2). Nước sau hạ nguồn hồ An Hải sẽ được xả ra biển bằng đập tràn. Chất 
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lượng nước thải sau xử lý cũng đạt tiêu chuẩn xả ra vùng biển ven bờ thông qua 

mương dẫn nước chảy tràn từ hồ An Hải 2. 
 

 

Hình ảnh thoát nước ra biển  
Hình ảnh mương tiếp nhận nước thải.  
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Chương III  

KẾT QUẢ HOÀN THÀNH CÁC CÔNG TRÌNH, BIỆN PHÁP                      

BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG CỦA CƠ SỞ 

3. 1. Công trình, biện pháp thoát nước mưa, thu gom và xử lý nước thải 

Hệ thống thoát nước huyện Côn Đảo của toàn bộ phần diện tích đô thị nằm ở 

phía Nam hồ Quang Trung 1 và hồ Quang Trung 2, giai đoạn 1, được giới hạn trong 

khung màu tím ở Hình 3. 

 Theo như quyết định số 26/QĐ-UBND về việc quy hoạch hệ thống thoát nước 

huyện Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đến năm 2030, hệ thống thoát nước thải cho 

khu vực trung tâm huyện Côn Đảo được quy hoạch là hệ thống thoát nước hỗn hợp, 

bao gồm: 

- Hệ thống thoát nước chung: Được giới hạn bởi đường Nguyễn Thị Minh Khai 

ở phía Tây; đường Nguyễn Văn Linh ở phía Bắc; đường Tôn Đức Thắng ở phía Nam; 

đường Nguyễn An Ninh ở phía Đông. Đây là khu vực đô thị cũ đã đầu tư hệ thống 

thoát nước nói riêng và hệ thống hạ tầng kỹ thuật nói chung tương đối hoàn chỉnh và 

cũng là khu có mật độ dân số cao nhất huyện Côn Đảo. Khu này sử dụng hệ thống 

cống chung, nước thải được tách và thu gom lại từ các giếng tách dòng (06 giếng) rồi 

tự chảy về trạm bơm trạm bơm 1, từ trạm bơm 1 nước thải được bơm về trạm xử lý.  

- Hệ thống thu gom nước mưa tách riêng với hệ thống thu gom nước thải: 

Được giới hạn bởi đường Nguyễn Thị Minh Khai đến đường Vũ Văn Hiểu. Đây là 

khu vực mở rộng của khu trung tâm, hạ tầng kỹ thuật còn chưa hoàn chỉnh, mật độ 

dân cư còn đang thấp. Khu vực này sử dụng hệ thống thoát nước riêng. Toàn bộ nước 

thải khu vực được gom và dẫn về trạm bơm 1 trước khi dẫn về trạm xử lý nước thải 

bằng tuyến ống áp lực trên đường Nguyễn Huệ, Nguyễn Đức Thuận và dọc đường 

Hồ Văn Mịch. 
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Hình 2: Phân vùng hệ thống thu gom nước thải khu trung tâm huyện Côn Đảo 

3.1.1. Thu gom, thoát nước mưa 

- Sơ đồ chung về thu gom, thoát nước mưa được thể hiện như hình sau: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 3: Sơ đồ thu gom, thoát nước mưa 

 

 

Hệ thống thu gom chung Nước mưa từ Nhà máy 

XLNT  

Biển  

6 CSO 

Đường ống HDPE DN400 

Hồ An Hải  
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* Khu 1:  

Khu này sử dụng hệ thống cống chung, nước thải được tách và thu gom lại từ 

các giếng tách dòng (06 giếng) rồi tự chảy về trạm bơm trạm bơm 1, từ trạm bơm 1 

nước thải được bơm về trạm xử lý.  

Các giếng tách dòng (CSO) dùng để tách nước thải được cấu tạo bằng hình chữ 

nhật, được đổ bằng BTCT tại công trường. Đối với mỗi đường kính cống xả ra cửa xả 

khác nhau thì sử dụng giếng tách dòng có kích thước khác nhau. Bên trong giếng tách 

có bố trí các thiết bị và nguyên lý hoạt động như sau:  

+ Nước thải phát sinh từ các nơi trong lưu vực có tuyến cống thu gom được 

gộp chung lại trong hệ thu gom nước tập trung (bao gồm nước mưa và nước thải sinh 

hoạt) được dẫn về các giếng tách dòng đặt trước các cửa xả ra biển (06 cửa xả), nước 

thải được thu từ các giếng tách dòng được dẫn về về trạm bơm tăng áp bằng phương 

pháp tự chảy. Tại mỗi giếng tách dòng được lắp đặt các thiết bị sau: van 1 chiều (01 

cái), van cửa phai điều khiển bằng motor điện (01 cái) và bộ truyền tín hiệu về nhà 

máy xử lý. 

+ Khi không có mưa hoặc mưa nhỏ thì trong hệ thống đa phần là nước thải sẽ 

được thu gom về giếng tách dòng và tự chảy về trạm bơm tăng áp. 

+ Khi lượng mưa rất lớn và mang tính cục bộ thì khi đó nước thải trong hệ 

thống đã được pha loãng hoàn toàn (nồng độ các chất ô nhiễm trong nước thải giảm 

đi rất nhiều) thì lúc này công nhân vận hành tại trạm sẽ nhấn nút điều khiển van điện 

tại nhà máy xử lý, khi đó van điện sẽ đóng lại, nước trong hệ thống thu gom dâng tràn 

lên đẩy van 1 chiều và chảy ra các cửa xả hiện hữu. Khi cơn mưa tạnh nhân viên sẽ 

nhấn nút đóng van điện khi đó nước thải sẽ được thu gom từ các giếng tách dòng về 

trạm bơm tăng áp và được bơm về nhà máy xử lý. 

Bảng 6: Thống kê và kích thước các hố ga tách dòng ở hai giai đoạn 

Stt Tên hạng mục 

Kích thước (m) Ghi chú 

Chiều 

dài  

Chiều 

rộng  

Chiều 

cao 
 

I CSO đường Nguyễn Huệ 

1 Giếng tách dòng GTD1 4,55 2,5 2,455 
Vật liệu BTCT, bề dày 

thành và bản đáy 25cm. 

2 Giếng tách dòng GTD2 4,55 2 2,84 
Vật liệu BTCT, bề dày 

thành và bản đáy 25cm. 



Báo cáo Đề xuất cấp giấy phép môi trường “Hệ thống thu gom và xử lý nước thải Khu 

trung tâm huyện Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, Giai đoạn 1” 

47 

Stt Tên hạng mục 

Kích thước (m) Ghi chú 

Chiều 

dài  

Chiều 

rộng  

Chiều 

cao 
 

II CSO đường Tôn Đức Thắng 

1 Giếng tách dòng GTD3 4,55 2 2,5 
Vật liệu BTCT, bề dày 

thành và bản đáy 25cm. 

2 Giếng tách dòng GTD4 4,55 2 3,34 
Vật liệu BTCT, bề dày 

thành và bản đáy 25cm. 

2 Giếng tách dòng GTD5 4,55 2 2,35 
Vật liệu BTCT, bề dày 

thành và bản đáy 25cm. 

III CSO đường Lê Hồng Phong  

1 Giếng tách dòng GTD6 4,55 4,6 2,35 
Vật liệu BTCT, bề dày 

thành và bản đáy 25cm. 

* Khu 2: 

- Hệ thống thu gom nước mưa tách riêng với hệ thống thu gom nước thải. Hạng 

mục đầu tư hệ thống thu gom và thoát nước mưa tiểu vùng 2 không thuộc dự án này.  

Đối với hệ thống thoát nước mưa tại nhà máy:  

Sân bãi, đường nội bộ trong dự án được thiết kế xây dựng có độ dốc và có rãnh 

nhỏ thu gom nước mưa, nước mưa tự chảy vào các hố ga bố trí dọc theo các khối nhà 

chính, nhà xe,… Đối với nước mưa trên mái nhà, sẽ được lắp đặt đường ống thu gom 

và chảy vào hệ thống cống thoát nước mưa chung với nước mưa chảy tràn trên bề 

mặt sân bãi. Tiếp đến, nước mưa sẽ theo mương thoát nước chung rồi dẫn ra hồ An 

Hải.  

Hệ thống cống thoát nước mưa bao gồm 12 hố ga và hệ thống ống HDPE DN 

400 là 250m. 

- Hố ga thu nước:  

  + Hố ga bằng bê tông đá 1x2 M200 kích thước lọt lòng 0,8x0,8m.  

  + Thành hố ga dày 20cm, trên đậy đan BTCT đá 1x2 M200 kích thước 

0,9x0,9x0,08m.  

  + Lót đáy hố ga bằng BT đá 1x2 M200 dày 20cm.  

  + Ngay tại miệng hố thu nước được bố trí lưới chắn rác.  
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- Hình ảnh của hố ga thu gom nước mưa: 

   

Hình 4. Hình ảnh hố thu gom nước mưa của mạng lưới thu gom trên địa bàn khu 

vực dự án 

    

Hình 5. Hình ảnh điểm thoát nước mưa của Nhà máy XLNT 
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3.1.2. Thu gom, thoát nước thải. 

 Tiểu khu vùng 1 là hệ thống thu gom đã có sẵn – hệ thống thu gom chung 

chỉ đầu tư thêm 6 CSO. Tiểu khu vùng 2 mới đầu tư các tuyến thu gom mới.  

- Toàn bộ phạm vi dự án được chia thành 2 lưu vực thoát nước thải và được 

gọi tên theo thứ tự là tiểu khu 1 và tiểu khu 2 theo hồ sơ quy hoạch đã được phê 

duyệt.  

- Các tuyến ống thoát nước thải được chia thành 2 loại là: Tuyến ống thu gom 

tự chảy và tuyến ống thu gom có áp: 

+ Tuyến ống thu gom tự chảy khu vực 2 là tuyến ống thoát nước thải riêng 

nhằm thu gom nước thải trong khu 2 về trạm bơm PS1 nằm trên trục giao đường 

Nguyễn Huệ và Nguyễn Thị Minh Khai. Khu 2 là các tuyến đường nội khu và nằm 

trong biên giới hạn của các tuyến đường: Nguyễn Văn Linh, Vũ Văn Hiếu, Lê 

Hồng Phong và Nguyễn Huệ. 

+ Tuyến ống thu gom tự chảy khu vực 1 là tuyến ống nằm dọc trên đường 

Nguyễn Huệ, Tôn Đức Thắng, Nguyễn Thị Minh Khai về trạm bơm PS1. Tuyến 

ống thu gom từ hệ thống thoát nước chung, nước thải được tách ra qua các giếng 

tách dòng (CSO). Khu vực 1 được giới hạn theo hồ sơ quy hoạch đã được phê 

duyệt. 

+ Tuyến ống có áp được xây dựng từ trạm bơm nước thải PS1 theo tuyến 

đường Nguyễn Huệ, Nguyễn Đức Thuận, Hồ Văn Mịch - Núi Một về nhà máy xử 

lý nước thải trên đường Hồ Văn Mịch - Núi Một.  

- Giếng tách dòng (CSO): Được xây dựng trên đường Tôn Đức Thắng và 

Nguyễn Huệ đấu nối với tuyến ống thoát nước chung của khu trung tâm. Bao gồm 

05 CSO: CSO1, CSO2 nằm trên đường Nguyễn Huệ; CSO3, CSO4, CSO5 nằm 

trên đường Tôn Đức Thắng và CSO6 nằm trên đường Lê Hồng Phong. 

- Hố ga: Hố ga được xây dựng dọc theo các tuyến ống thoát nước tại các vị trí 

chuyển hướng của tuyến ống hoặc được xây dựng theo khoảng cách nhất định để 

đảm bảo việc đấu nối, kiểm tra, vận hành và quản lý các tuyến ống thoát nước thải. 

Đối với ống có đường kính D200 và D300 sử dụng loại hố ga có đường kính lọt 

lòng bên trong 1000x1000mm. Đáy hố ga có độ sâu bằng đáy ống và được tạo lòng 

máng để nước từ hố ga được thoát hết ra đoạn ống phía sau. 

- Trạm bơm nước thải PS1: Trạm bơm được đặt trên vỉa hè tại nút giao 

Nguyễn Huệ và Nguyễn Thị Minh Khai, được xây dựng tại các vị trí có chiều sâu 

chôn ống lớn để bơm nước thải lên các tuyến ống có cao độ cao hơn nhằm giảm độ 

sâu chôn ống. Chiều sâu xây dựng trạm bơm đảm bảo thu gom được nước thải khu 



Báo cáo Đề xuất cấp giấy phép môi trường “Hệ thống thu gom và xử lý nước thải Khu 

trung tâm huyện Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, Giai đoạn 1” 

50 

vực 1 và khu vực 2. Đây là loại trạm bơm nước thải kiểu ướt, sử dụng các máy bơm 

bơm chìm lắp đặt trực tiếp trong hố thu nước thải và lắp đặt tủ điện điều khiển cho 

các máy bơm. Các máy bơm được thiết kế để bơm hết nước thải trong hố thu của 

trạm bơm kể cả trong giờ nước xả lớn nhất, máy bơm cũng đồng thời được cài đặt 

để hoạt động theo mực nước trong hố thu kích thước trạm bơm và mực nước cài 

đặt.  

- Sơ đồ chung về thu gom, xử lý nước thải và xả nước thải được thể hiện như 

hình sau: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 6: Sơ đồ thu gom, xử lý và xả nước thải 

- Nước thải phát sinh từ các hộ gia đình sẽ được thu gom thông qua các tuyến 

ống thu gom tự chảy. 

  Đối với khu vực 1: Được giới hạn bởi đường Nguyễn An Ninh ở phía 

Đông, đường Nguyễn Thị Minh Khai ở phía Tây, đường Tôn Đức Thắng ở phía 

Nam và đường Nguyễn Văn Linh ở phía Bắc.  

- Đây là khu trung tâm hiện hữu, có hệ thống hạ tầng kỹ thuật nói chung 

tương đối đã hoàn chỉnh và cũng là khu có mật độ dân số cao nhất huyện Côn Đảo. 

Do đó khu vực 1 đã được đầu tư hệ thống thoát nước, nước thải phát sinh sẽ được 

gộp chung trong hệ thống thu gom tập trung (bao gồm cả nước mưa và nước thải), 

sau đó được dẫn về các giếng tách dòng đặt trước các cửa xả ra biển, nước thải thu 

Nguồn tiếp nhận 

Đấu nối các hộ       

gia đình 

Nước thải sinh hoạt từ Nhà 

máy XLNT  

Hệ thống thu gom nước thải, Trạm bơm PS1  

Đường ống HDPE D225, D315 

Đường ống PVC Φ114 

Hệ thống xử lý nước thải huyện Côn Đảo 

Đường ống có áp HDPE D200 
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được từ các giếng tách dòng này sẽ được dẫn về trạm bơm bằng các tuyến ống thu 

gom tự chảy. Mỗi giếng tách dòng được lắp đặt: 01 van một chiều (van lật), 01 van 

cửa phai (phai chắn) điều khiển bằng mô tơ điện và bộ truyền tín hiệu về nhà máy 

xử lý.  

- Khi không có mưa hoặc mưa nhỏ: Đa phần nước thải sẽ được thu gom về 

giếng tách dòng và tự chảy về trạm bơm tăng áp. Lúc này mực nước trong giếng 

thấp hơn trong ống thu nước thải. 

- Khi có mưa lớn: Lúc này nước thải trong hệ thống đã được pha loãng hoàn 

toàn, nồng độ các chất ô nhiễm trong nước thải lúc này đã được giảm đi rất nhiều. 

Nước thải dâng lên ngập ống thu nước thải thì đẩy van một chiều (van lật) mở nước 

trong giếng thu chảy ra biển qua các cửa xả không hút về xử lý đồng thời truyền tín 

hiệu về nhà máy xử lý, nhân viên vận hành tại trạm sẽ nhấn nút điều khiển đóng 

van cửa phai tại nhà máy xử lý. Khi mưa tạnh, mực nước trong giếng hạ thấp, nhân 

viên vận hành sẽ nhấn nút mở van cửa phai, khi đó van một chiều (van lật) đóng 

lại, nước thải sẽ được gom về giếng tách dòng và tự chảy về trạm bơm tăng áp, sau 

đó được bơm về nhà máy xử lý. Đáy các giếng tách dòng được thiết kế có độ sâu 

bằng đáy ống và được tạo lòng máng để nước từ các giếng tách dòng được thoát hết 

về trạm bơm.  

 Đối với khu vực 2: Được giới hạn bởi đường Nguyễn Thị Minh Khai đến 

đường Vũ Văn Hiểu.  

- Đây là khu vực mở rộng của khu trung tâm huyện Côn Đảo, hạ tầng kỹ 

thuật còn chưa hoàn chỉnh, mật độ dân cư còn đang thấp. Khu vực này được đầu tư 

xây dựng tuyến cống thu gom nước thải riêng biệt. Nước thải ở khu vực 2 được thu 

gom về trạm bơm PS1 thông qua trục cống gom chính tự chảy D300 nằm trên 

đường Nguyễn Huệ và Nguyễn Thị Minh Khai.  

- Sau khi được thu gom về trạm bơm PS1, nước thải sẽ được dẫn về trạm xử 

lý nước thải bằng tuyến ống áp lực D200 nằm trên đường Nguyễn Đức Thuận và 

dọc chân núi Một. Tuyến ống có áp được xây dựng từ trạm bơm nước thải PS1 dọc 

theo tuyến đường Nguyễn Huệ, Nguyễn Đức Thuận, Hồ Văn Mịch - Núi Một về 

nhà máy xử lý nước thải trên đường Hồ Văn Mịch - Núi Một.  

 Thông số kỹ thuật của mạng lưới thu gom:  

** Hệ thống đường ống thu gom 

- Hệ thống đường ống thu gom nước thải cho phần diện tích đô thị ở phía 

Nam hồ Quang Trung 1, hồ Quang Trung 2 của khu trung tâm huyện Côn Đảo và 
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tuyến ống có áp bơm trung chuyển từ trạm bơm PS1 về trạm xử lý nước thải tập 

trung được trình bày xong bảng sau:  

Bảng 7: Tổng hợp khối lượng đường ống thu gom nước thải và tuyến ống có áp bơm trung 

chuyển từ trạm bơm PS1 về trạm xử lý nước thải tập trung cho giai đoạn 1 

Stt Hạng mục Đơn vị 
Khối lượng 

giai đoạn 1  

Ghi chú 

I Khu tiểu vùng 1      

1 
Ống thu gom nước thải nhựa HDPE DN 

315 PN8 
m 1.592 

 

 

Đã hoàn 

thành tỷ lệ 

100%.  

2 Hố ga loại B x H = 1,0 x 1,0 cái  51 

II Khu tiểu vùng 2   

1 Ống nhựa HDPE DN 315 PN8 m 1.838 

2 Ống nhựa uPVC DN 200 PN8 m 2.929 

3 Hố ga  loại  BXH=1,0x1,0  cái 209 

III Tuyến ống có áp   

1 
Ống có áp nối từ trạm bơm về nhà máy xử 

lý HDPE D200 PN10 
m 2.006 

IV 
Tuyến ống dẫn nước thải sau xử lý từ hồ 

sinh học về hồ An Hải 
  

1 Ống nhựa HDPE DN 315 PN8  m 350  

(Nguồn: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Côn Đảo) 

** Hệ thống giếng tách dòng CSO 

- Tổng lưu lượng nước thải sinh hoạt qua giếng tách dòng vào vùng biển ven bờ 

An Hải là: 21 m3/giếng x 6 giếng = 126 m3. 

- Tổng lưu lượng nước mưa có lẫn nước thải sinh hoạt qua cửa xả vào vùng 

biển ven bờ An Hải: 54,39 m3/giếng x 6 giếng = 326,34 m3. 

- Tổng lượng chất nhiễm bẩn (nước thải sinh hoạt) mang vào vùng biển ven bờ 

An Hải trung bình năm: 5,4 m3/h x 1,34h x 6 giếng = 43,42 m3/năm. 

- Mỗi giếng xả nước thải qua cửa tràn vào vùng biển ven bờ An Hải trung bình 

05 lần/năm với thời gian 1,2 giờ. 

- Cấu tạo điển hình của giếng tách dòng CSO:  
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- Vị trí các giếng tách dòng: Được xây dựng trên đường Nguyễn Huệ, Tôn 

Đức Thắng và Lê Hồng Phong đấu nối với tuyến ống thoát nước chung của khu 

trung tâm bao gồm 6 CSO.  

+ CSO1, CSO2 nằm trên đường Nguyễn Huệ.  

+ CSO3, CSO4, CSO5 nằm trên đường Tôn Đức Thắng.  

+ CSO6 nằm trên đường Lê Hồng Phong.  

** Trạm bơm nước thải PS1 

- Trạm bơm tăng áp PS1 được đặt ở đường Nguyễn Đức Thuận và dọc chân 

núi Một, với kích thước chiều dài: 5,7 (m) x chiều rộng: 3,9 (m) x chiều cao: 9 (m). 

Toàn trạm bơm được đúc bằng bê tông thương phẩm bền sun phát đá 1x2cm mác 

250.  

- Bao gồm: 03 bơm tăng áp, thiết bị đo mức, thiết bị tách rác thô, trạm biến áp 

45kVA và tủ điện điều khiển.  

- Thông số kỹ thuật của các thiết bị trong trạm bơm:  
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Bảng 8: Thông số kỹ thuật các thiết bị trong trạm bơm 

STT Thiết bị 
Nhà sản 

xuất 

Đơn 

vị 

Số 

lượng 

1 

Bơm nước thải:  

- Thông số kỹ thuật:  

 + Lưu lượng: 60 m3/h. 

 + Cột áp: 25m H2O.  

 + Bộ phận liên kết nhanh (autocoupling).  

 + Cáp chuẩn theo bơm 10m.  

- Vật liệu:  

 + Thân và cánh bơm gang đúc GG25.  

 + Trục bơm thép không gỉ AISI420.  

- Cấp bảo vệ IP68, sator lớp H, có cảm 

biến nhiệt và độ ẩm tích hợp sẵn trong 

bơm.  

- Motor tiết kiệm điện và hiệu suất cao 

IEC 60034-30 cấp IE3 được cấp chứng 

chỉ. 

Sulzer - 

Ailen 
Cái 3 

2 

Thiết bị đo mức: 

- Đo theo phương pháp siêu âm, đo được 

nhiều mức với mức độ chính xác cao.  

 + Khoảng đo: 0,35 - 8m.  

 + Độ chính xác: 2mm hoặc 0,2%. 

 + Độ phân giải: 1mm hoặc 0,1%. 

 + Tín hiệu 4-20mA.  

- Màn hình LCD 4 số, có phím cài đặt.  

- Cấp bảo vệ: IP67.  

Endress + 

Hauser - 

Đức 

Bộ 1 

3 

Thiết bị tách rác thô: 

- Dạng: khung  

- Khe hở: 10mm 

- Vật liệu: SS304 

SEEN - 

Việt Nam 
Bộ 1 

4 

Trạm biến áp 45kVA và tủ điện điều 

khiển:  

- Bình hạ thế 

Việt Nam 
Hệ 

thống 
1 
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STT Thiết bị 
Nhà sản 

xuất 

Đơn 

vị 

Số 

lượng 

- Dây các điện  

- Tủ điện inox 304 bên trong lắp đặt những 

vật tư: Aptomat, khởi động từ, rơ le, 

suntrip, MCCB, MCB, công tác và các vật 

tư phụ khác.  
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 Hình 7: Sơ đồ hệ thống thu gom nước thải  

Các hạng mục của hệ thống thu gom đã được đầu tư trong 

Giai đoạn 1 

 Tuyến ống thu gom tự chảy tiểu vùng 2 về trạm bơm số 1 

gồm 1.838m ống HDPE D300, 2.929m ống HDPE D200, 209 

cái hố ga BTCT. 

 Tuyến ống thu gom tự chảy tiểu vùng 1 bao gồm 1.592m 

ống HDPE D300, 06 cái giếng tách dòng (CSO), 51 cái hố ga 

BTCT. 

 Tuyến ống có áp được xây dựng từ Trạm bơm số 1 về 

Trạm xử lý nước thải gồm 2.006m ống HDPE D200. 

      Trạm bơm tăng áp số 1. 

          Trạm XLNT giai đoạn 1, công suất 1.000m3/ngđ. 
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b. Công trình thoát nước thải 

Nước thải sau khi qua các bước xử lý (xử lý sơ bộ, xử lý sinh học, xử lý hoàn 

thiện) được dẫn qua Mương quan trắc chất lượng nước thải tự động (gồm các thông 

số lưu lượng đầu vào, đầu ra, nhiệt độ, pH, COD, TSS) đạt QCVN 14:2008 Cột A. 

Nước thải đạt tiêu chuẩn tự chảy vào Hồ sinh học có khả năng tự làm sạch tự nhiên, 

nước sau xử lý sẽ giảm lượng cặn lơ lửng, hàm lượng chất hữu cơ, độ màu cũng 

như lưu trữ và ổn định chất lượng nước sau xử lý. 

Từ hồ sinh học nước thải được dẫn vào mương dẫn nước phía sau đập tràn 

của hồ An Hải 2 bằng tuyến ống HDPE D400 dài 696m. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 8: Sơ đồ hệ thống thoát nước thải sau xử lý 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 9: Nguồn tiếp nhận của Nhà máy XLNT huyện Côn Đảo

Nước thải sau xử lý của hệ thống xử lý nước thải tập trung  

Mương quan trắc  

Hồ sinh học  

Phía sau đập tràn của hồ An Hải 2 

Ống HDPE D400,        

dài 696m   
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Hình 10: Sơ đồ nguồn tiếp nhận nước thải sau xử lý

Vị trí nguồn tiếp nhận đã được 

UBND tỉnh BR-VT thống nhất 

với STN&MT tại văn bản số 

15810/UBND-VP ngày 

21/10/2021 và triển khai thực 

hiện theo QĐ số 1811/QĐ-UBND 

của UBND huyện Côn Đảo ngày 

28/10/2022 
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c. Vị trí xả nước thải sau xử lý 

- Tọa độ vị trí xả nước thải: (VN-2000; 107o45’) 

X = 959622.512   ;  Y = 372303.684 

- Vị trí xả nước thải ra nguồn tiếp nhận là mương dẫn nước phía sau đập tràn 

của hồ An Hải 2 thuộc Côn Sơn, huyện Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.  

- Hiện trạng xả nước thải vào vùng bờ An Hải: 

      Kết quả khảo sát thực địa cho thấy, tại vùng bờ An Hải hiện nay chủ yếu 

tiếp nhận nước xả tràn từ hồ An Hải. Ngoài ra, vùng bờ này gián tiếp nhận nước 

thải sinh hoạt của một số khu nghỉ dưỡng ven bờ. 

Theo kết quả điều tra, khảo sát sơ bộ và phỏng vấn người dân địa phương 

của nhóm chuyên gia, khu vực biển ven bờ An Hải có hệ động thực vật thuỷ sinh 

tương đối nghèo nàn, không có loài quý hiếm. Dự thảo báo cáo ĐTM dự án Nạo 

vét, mở rộng hồ An Hải cũng cho thấy tại vùng biển ven bờ (đường ven biển An 

Hải), các loài sinh vật sinh sống chủ yếu là tảo, rong, các loài phiêu sinh động vật, 

giáp sát... không có loài nào thuộc sách đỏ, loài quý hiếm cần bảo tồn – theo ĐTM 

dự án Nạo vét, mở rộng hồ An Hải, Bà Rịa – Vũng Tàu. Do vậy, việc xả nước thải 

sau xử lý vào vùng biển ven bờ sẽ không ảnh hưởng đáng kể đến đa dạng sinh học 

hoặc hệ sinh thái biển cần bảo vệ tại khu vực này. 

 

Hình ảnh vị trí tiếp nhận nước thải sau xử lý 
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3.1.3. Công trình xử lý nước thải: 

(1) Về hệ thống xử lý nước thải 

- Do khu trung tâm huyện Côn Đảo không có khu công nghiệp, do đó nước 

thải chủ yếu là nước thải sinh hoạt từ các hộ dân, du khách cũng như các dịch vụ du 

lịch với các thành phần ô nhiễm chủ yếu là chất rắn lơ lửng, chất hữu cơ hòa tan và 

vi sinh. Vì vậy, nhà máy xử lý nước thải tập trung áp dụng công nghệ xử lý cơ học 

và sinh học kết hợp, đáp ứng được Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về nước thải sinh 

hoạt QCVN 14:2008/BTNMT - Cột A trước khi xả vào nguồn tiếp nhận.  

- Nước thải sinh hoạt chứa 99% chất thải có nguồn gốc từ nhà bếp, tắm rửa, 

giặt ủi, nước tiểu và phân người. Một phần của chất thải tồn tại dưới dạng hòa tan, 

phần còn lại dạng keo và chất lơ lửng. Ngoài ra, nước thải cũng chứa các sinh vật 

gây bệnh lây lan từ nước như dịch tả, bệnh vàng da, bệnh thương hàn, kiết lỵ và 

viêm dạ dày ruột có nguồn gốc từ phân của người đã bị nhiễm. Tính chất nước thải 

đầu vào cho công tác thiết kế của nhà máy xử lý nước thải tập trung được thể hiện 

trong bảng dưới đây: 

Bảng 9: Chất lượng nước thải đầu vào cho công tác thiết kế Nhà máy XLNT tập trung 

STT Thông số Đơn vị Giá trị thiết kế Ghi chú 

1 pH - 6 - 8  

2 Tổng chất rắn lơ lửng (TSS) mg/l 150  

3 COD mg/l 200  

4 BOD5 (20oC) mg/l 120 
Giá trị lớn nhất: 

180 

5 Tổng Nitơ (T-N) mg/l 35  

6 Tổng photpho (T-P) mg/l 5  

- Các thông số nước thải đầu ra (sau xử lý) của nhà máy xử lý nước thải tập 

trung đáp ứng được yêu cầu của QCVN 14:2008/BTNMT, cột A: 

Bảng 10: Thông số đầu ra (sau xử lý) của Nhà máy XLNT tập trung huyện Côn 

Đảo 

STT Thông số Đơn vị 
Đầu ra  

QCVN 14:2008, cột A 

1 pH - 5 - 9 
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STT Thông số Đơn vị 
Đầu ra  

QCVN 14:2008, cột A 

2 BOD5 (20 0C) mg/l 30 

3 Tổng chất rắn lơ lửng (TSS) mg/l 50 

4 Tổng chất rắn hòa tan mg/l 500 

5 Sunfua (tính theo H2S) mg/l 1.0 

6 Amoni  (tính theo N) mg/l 5 

7 Nitrat (NO3
-)(tính theo N) mg/l 30 

8 Dầu mỡ động, thực vật mg/l 10 

9 Tổng các chất hoạt động bề mặt mg/l 5 

10 Phosphat (PO4
3-) (tính theo P) mg/l 6 

11 Tổng Coliforms MPN/100 ml 3.000 

          ơ  

          Thông tin về việc xây dựng hệ thống XLNT Khu trung tâm huyện Côn Đảo, 

tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu:  

+ Đơn vị thiết kế: Công ty Cổ phần Kỹ thuật SEEN. 

Địa chỉ: Số 1, phố Thanh Lâm, P. Minh Khai, Q. Bắc Từ Liêm, Hà Nội. 

Điện thoại: 0243.7659660                             Fax: 0243.7659661 

+ Đơn vị thi công: Liên danh Công ty Cổ phần Kỹ thuật SEEN và Công ty 

TNHH Xây dựng – Thương mại Tân Tiến.  

 Công ty Cổ phần Kỹ thuật SEEN 

Địa chỉ: Số 1, phố Thanh Lâm, P. Minh Khai, Q. Bắc Từ Liêm, Hà Nội. 

Điện thoại: 0243.7659660                             Fax: 0243.7659661 

 Công ty TNHH Xây dựng – Thương mại Tân Tiến 

Địa chỉ: 243 - 245 Thống Nhất, P. 8, TP. Vũng Tàu, Bà Rịa - Vũng Tàu. 

Điện thoại: 0254.3582434                             Fax: 0254.3582769 

 Đơn vị tư vấn giám sát: Công ty Cổ phần Nước và Môi trường Việt Nam. 

Địa chỉ: Số 5 Đường Thành, P. Cửa Đông, Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội. 

Điện thoại: 0243.8256539                             Fax: 84.4.3828 4760 
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- Hệ thống xử lý nước thải Khu trung tâm huyện Côn Đảo bao gồm các hạng 

mục: mương lắng cát, bể thu gom, bể tách dầu, bể điều hòa, bể selector, bể SBR, bể 

khử trùng, bể nén bùn, mương quan trắc, hồ sự cố và hồ sinh học. 

- Sơ đồ quy trình công nghệ cụ thể của Hệ thống XLNT Khu trung tâm như 

sau: 
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                                                                    NƯỚC THẢI 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MƯƠNG LẮNG CÁT 

BỂ THU GOM 

BỂ TÁCH DẦU 

BỂ ĐIỀU HÒA 

BỂ SELECTOR 

BỂ SBR 

BỂ KHỬ TRÙNG 

MƯƠNG QUAN TRẮC 

HỒ SINH HỌC HỒ SỰ CỐ 

BỂ NÉN BÙN 

PHÍA SAU ĐẬP TRÀN HỒ 

AN HẢI 2 

QCVN 14:2008, cột A 
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năng đến thu gom xử lý) 
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HDPE D400 

 

Van cửa phai 
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 Thuyết minh quy trình công nghệ xử lý: 

 Bước 1: Xử lý sơ bộ 

  Mương lắng cát  

Nước thải sau khi được thu gom về nhà máy sẽ được tách rác bằng thiết bị 

tách rác thô với các khe hở có kích thước < 10mm. Các rác lớn như: giẻ lau, vải 

rách, bao bì bằng nhựa PE, PP, các mẩu gỗ vụn, cành cây, túi nilon, … có kích 

thước >10mm sẽ được loại bỏ hoàn toàn trước khi nước thải đi vào mương lắng cát.  

Tại mương lắng cát, các cặn thô và nặng như cát, sỏi, … sẽ được giữ lại nhằm 

mục đích bảo vệ các thiết bị cơ khí ở các công đoạn xử lý sau không bị mài mòn, 

hư hại. 

  Bể thu gom 

Nước thải sau đó chảy về bể thu gom với chức năng thu gom rác tinh và 

phân phối nước thải. Từ bể thu gom, nước thải sẽ được bơm lên bể tách dầu.  

  Bể tách dầu 

Rác có kích thước > 2,0 mm sẽ được loại bỏ bằng thiết bị lược rác tinh được 

đặt tại đầu vào của bể tách dầu, định kỳ rác sẽ được thu gom và loại bỏ.  

Nồng độ dầu mỡ lớn trong nước thải là một trong những nguyên nhân gây 

giảm hiệu suất của quá trình xử lý sinh học, lượng dầu mỡ bao phủ trên bề mặt chất 

ô nhiễm sẽ làm ngăn sự tiếp xúc giữa vi sinh sinh vật và chất ô nhiễm. Bể tách dầu 

được thiết kế nhằm mục đích loại bỏ dầu mỡ ra khỏi nước thải, tỷ trọng của dầu mỡ 

thấp hơn so với nước nên dầu mỡ sẽ nổi trên bề mặt và được thu gom bằng thiết bị 

vớt váng nổi cho vào thùng chứa và được thải bỏ định kỳ.  

Sau khi được tách dầu mỡ, nước thải sẽ tự chảy vào bể điều hòa.  

  Bể điều hòa 

Bể điều hòa được trang bị hệ thống phân phối khí với chức năng giúp ổn 

định nồng độ và lưu lượng nước thải, nhằm tránh hiện tượng sốc tải trọng trước khi 

đi vào các bước xử lý tiếp theo. Khí cung cấp cho bể điều hòa được lấy từ máy thổi 

khí, tránh được hiện tượng chất thải lắng ở đáy bể và ngăn diễn ra quá trình phân 

hủy kỵ khí gây mùi hôi. Ngoài ra, bể điều hòa còn là bể chứa giúp lưu trữ nước thải 

phát sinh vào những giờ cao điểm hoặc những khi hệ thống cần dừng lại để sửa 

chữa hay bảo trì và phân phối đều cho các bể xử lý phía sau. 

 Bước 2: Xử lý sinh học 
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  Bể selector 

Bể selector có 2 dòng vào: dòng nước thải từ bể điều hòa và dòng bùn tuần 

hoàn từ đáy bể SBR. Bể selctor được thiết kế gồm các vách ngăn nhằm hòa trộn 

nước thải đầu vào và bùn tuần hoàn, nhờ đó bùn hoạt tính có điều kiện tiếp xúc tốt 

nhất với các thành phần hữu cơ trong nước thải và hấp thụ chúng. Cơ chế này giúp 

vi sinh vật oxy hóa chất ô nhiễm tốt hơn ở bể SBR và tạo điều kiện cho quá trình 

nitrat/khử nitrat diễn ra đồng thời, từ đó khử nito và photpho hiệu quả hơn. 

  Bể SBR 

Bể SBR được thiết kế cho công suất 1.000 m3/ngày đêm với tần suất 4 

mẻ/ngày/bể, một chu trình hoạt động tuần hoàn được thiết lập cụ thể như sau:  

- Thời gian nạp nước, phản ứng: 3 giờ. 

- Thời gian lắng: 1 giờ. 

- Thời gian chắt nước: 1 giờ. 

Tại bể SBR, quá trình hiếu khí và quá trình lắng diễn ra lần lượt trong một 

bể. Nguyên tắc hoạt động cụ thể như sau:  

- Pha 1: Nạp nước thải + phản ứng, sục khí 

Giai đoạn bơm nước thải nhằm mục đích cung cấp chất nền cho các phản 

ứng sinh học diễn ra. Giai đoạn phản ứng sẽ bắt đầu diễn ra sau khi nước thải được 

bơm vào 1 giờ. Khí oxy từ các máy thổi khí được đặt ở đáy bể sẽ cung cấp không 

khí liên tục cho giai đoạn phản ứng, tạo điều kiện cho quá trình xử lý hiếu khí diễn 

ra tốt hơn. 

 Quá trình xử lý hiếu khí ứng dụng quá trình sinh trưởng của vi sinh vật lơ 

lửng hiếu khí (bao gồm vi khuẩn hiếu khí, vi khuẩn hiếu khí tùy tiện, nấm, tảo, 

động vật nguyên sinh) - dưới tác động của khí oxy - sẽ giúp cho vi sinh vật thực 

hiện quá trình phân hủy các chất hữu cơ, chuyển hóa chúng thành CO2, H2O, các 

sản phẩm vô cơ khác và các tế bào sinh vật mới. 

- Pha 2: Lắng 

Ở giai đoạn này, không khí được ngưng cung cấp vào bể, nước thải trong các 

bể SBR sẽ được để yên và hệ thống bắt đầu thực hiện quá trình lắng trong vòng 1 

giờ. Quá trình lắng ở bể SBR là quá trình lắng tĩnh hoàn toàn nên hiệu suất lắng rất 

cao, bùn dư được thải bỏ vào giai đoạn này. Kết thúc giai đoạn lắng sẽ được chuyển 

sang giai đoạn chắt nước 
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- Pha 3: Chắt nước 

Nước thải sau xử lý sẽ được dẫn sang bể trung gian, thời gian diễn ra quá 

trình chắt nước là trong vòng 1 giờ. Sau thời gian lắng, nước sẽ nổi bên trên bề mặt 

và được dẫn ra khỏi bể bằng hệ thống thu nước trên các phao.  

Nhờ vào quá trình thao tác với thời gian tuần hoàn kết hợp với công nghệ xử 

lý bao gồm giai đoạn kỵ khí + thiếu khí + hiếu khí nên hiệu quả xử lý loại bỏ BOD, 

ammonia, các hợp chất N hữu cơ và các chất khác cao hơn hẳn so với các công 

nghệ bùn hoạt tính khác.  

Lượng bùn sinh ra một phần sẽ được tuần hoàn về để sử dụng cho bể 

selector, một phần bùn dư sẽ được thu gom và bơm qua bể nén bùn, sau đó được 

đưa vào máy ép bùn để tạo thành bùn khô.  

  Bước 3: Xử lý hoàn thiện 

  Bể khử trùng 

Nước thải sau khi qua xử lý sinh học sẽ được đưa vào bể khử trùng. Trong bể 

khử trùng, nước thải sẽ được xáo trộn với hóa chất Chlorine được cung cấp bởi 

bơm định lượng với mục đích tiêu diệt vi khuẩn coliforms, loại bỏ các thành phần 

vi sinh vật gây bệnh. Bể được thiết kế với các vách ngăn hướng dòng để xáo trộn 

nước thải, đảm bảo sự pha trộn giữa nước thải và chất khử trùng. Nước sau xử lý sẽ 

được dẫn sang mương quan trắc.  

  Mương quan trắc 

Mương quan trắc chứa các thiết bị quan trắc nước thải tự động (gồm các 

thông số: pH, DO, COD, TSS) và thiết bị đo lưu lượng nhằm theo dõi liên tục các 

thông số ô nhiễm đặc trưng trước khi nước thải được xả vào hồ sinh học, đạt cột A, 

QCVN 14:2008/BTNMT.  

  Hồ sinh học 

Hồ sinh học có khả năng làm sạch tự nhiên, nước sau xử lý sẽ giảm lượng 

cặn lơ lửng, hàm lượng chất hữu cơ, độ màu cũng như lưu trữ và ổn định chất 

lượng nước thải sau xử lý trước khi xả vào nguồn tiếp nhận, đạt QCVN 

14:2008/BTNMT, Cột A (K = 1,0).  

 Bước 4: Xử lý bùn 

  Bể nén bùn 
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Bùn phát sinh từ quá trình lắng của bể SBR sẽ được đưa về bể nén bùn. Ở 

đây, bùn sẽ được lưu trữ trong khoảng thời gian nhất định, sau đó được đưa vào 

máy ép bùn để làm giảm hàm lượng nước có trong bùn. Bùn sau khi ép khô sẽ được 

thu gom và xử lý theo quy định.  

- Theo nghị định 40/2019/NĐ-CP ngày 13/05/2019 về hướng dẫn thi hành 

luật bảo vệ môi trường, tại mục 19 điều 37 có nêu “Trường hợp khối lượng nước 

thải theo thiết kế từ 500 m3/ngày (24 giờ) đến dưới 5.000 m3/ngày (24 giờ) phải có 

công trình phòng ngừa và ứng phó sự cố nước thải là hồ sự cố có khả năng lưu 

chứa nước thải tối thiểu là 02 ngày hoặc hồ sự cố có khả năng quay vòng xử lý lại 

nước thải, đảm bảo không xả nước thải ra môi trường trong trường hợp xảy ra sự cố 

của hệ thống xử lý nước thải”. Vì vậy, Hồ sự cố đã được thiết kế để phù hợp với 

nghị định.  

  Hồ sự cố : Có diện tích 2.802,7 m2; cao 3,1m (cao độ đỉnh +0,3m) được đổ 

bằng BTCT M200 ( tường chắn M300), được đặt trên nền đất tự nhiên.  

 Các thông số kỹ thuật của các bể xử lý được thể hiện tại bảng sau đây: 

Bảng 11: Thông số kỹ thuật các bể xử lý trong quy trình xử lý nước thải 

Stt Tên bể 

Số 

lượng 

bể 

Thông số kỹ thuật 

Thể 

tích 

chứa 

nước 

(m3) 

Thể 

tích 

xây 

dựng 

(m3) 

Thời 

gian 

lưu 

(phút) 

1 Mương lắng cát  01 

- Gồm 3 ngăn: ngăn đầu vào, ngăn 

lắng, ngăn chứa nước.  

- Chiều dài ngang tách cát: 12m 

- Thể tích ngang tách cát: 6,0762 

m3 

- Số lượng ngăn tách cát: 2 ngăn 

- Chiều rộng mỗi ngăn: 1,0m 

- Chiều cao bể: 1,2 ÷ 1,9m  

- Vật liệu: BTCT 

- - 0,5 

2 Bể thu gom 01 
- Kích thước: 6,0 x 4,4 x 4,5 (m) 

- Vật liệu: BTCT 
66 118,8 10 

3 Bể tách dầu 01 
- Kích thước: 10 x 2,0 x 4,5 (m) 

- Vật liệu: BTCT 
80 90 50 

4 Bể điều hòa 01 
- Kích thước: 15,3 x 10 x 5,0 (m) 

- Vật liệu: BTCT 
616,05 668,25 

6-8 

giờ 
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Stt Tên bể 

Số 

lượng 

bể 

Thông số kỹ thuật 

Thể 

tích 

chứa 

nước 

(m3) 

Thể 

tích 

xây 

dựng 

(m3) 

Thời 

gian 

lưu 

(phút) 

5 Bể selector 02 
- K. thước mỗi bể: 7,5 x 2 x 5,0(m) 

- Vật liệu: BTCT 
138 150 120 

6 Bể SBR 02 

- Kích thước mỗi bể: 15 x 7,5 x 

5(m) 

- Vật liệu: BTCT 

1012,5 1125 - 

7 Bể khử trùng 01 
- Kích thước: 15,3 x 3,0 x 2,5 (m) 

- Vật liệu: BTCT 
91,8 114,75 40 

8 
Mương quan 

trắc 
01 

- Kích thước: 4,1 x 0,6 x 1,0 (m) 

- Vật liệu: BTCT 
1,72 2,46 - 

9 Hồ sinh học 01 

- Kích thước: Dài: L1 = 44(m), L2 

= 51(m); Rộng: B1 = 31,71(m), B2 

= 35,21; Cao: 3,1(m) 

- Diện tích: Đỉnh hồ: 1795,7m2; 

Đáy hồ: 1395,3m2.  

- Vật liệu: BTCT 

4.455,6 
4.932.

9 

1,27 

ngày 

10 Bể nén bùn 01 

- Kích thước: Đường kính: 8,0 (m); 

Chiều cao: 5,0 (m) 

- Vật liệu: BTCT 

226,2 251,3 
6,73 

ngày 

11 Hồ sự cố 01 

- Kích thước: Dài: L1 = 44(m), L2 

= 51(m); Rộng: B1 = 53(m), B2 = 

56,5; Cao: 3,1(m) 

- Diện tích: Đỉnh hồ: 2.802,7m2; 

Đáy hồ: 2.276,9 m2.  

- Vật liệu: BTCT 

7.098,7 
7.859,

3 

2,03 

ngày 
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  Danh mục máy móc, thiết bị của Nhà máy xử lý nước thải được liệt kê tại bảng 

dưới đây:  

Bảng 12: Danh mục máy móc, thiết bị chính của Hệ thống XLNT khu trung tâm huyện 

Côn Đảo 

TT Hạng mục Đặc tính kỹ thuật Xuất xứ Đơn vị KL 

A THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ        

I BỂ LẮNG CÁT   

1 
Song chắc rác 

thô 

- Dạng: khung 

- Khe hở: 20mm 

- Vật liệu: SS304 

- Bao gồm motor kéo rác công suất 

0,55kw/400V/3pha/50Hz. 

SEEN - 

Việt Nam 
bộ 1 

2 Van cửa phai 1 

- Điều khiển bằng tay quay 

- Kích thước van: DxH= 250x250mm 

- Khung, trục, bản mặt, bu lông, tắc kê... 

bằng inox SS304  

SEEN - 

Việt Nam 
bộ 2 

3 Thiết bị cào cát 

- Vật liệu tiếp xúc với nước thải: SS304 

- Chế tạo theo thiết kế 

- Bao gồm motor công suất 

0,18kw/400V/3pha/50Hz. 

SEEN - 

Việt Nam 
bộ 2 

4 Bơm cát 

- Loại: bơm khô 

- Lưu lượng: 5m3/h 

- Cột áp: 6-7m 

- Công suất: 1,5kW 

- Cấp bảo vệ IP68, lớp E 

- Vật liệu:  

  + Thân và cánh bơm gang đúc  

  + Trục bơm thép không rỉ 

ShinMaywa 

- Nhật Bản 
bộ 2 

5 
Thiết bị tách 

cát 

- Lưu lượng: 5l/s 

- Thể tích: 0,5 m3 

SEEN - 

Việt Nam 
bộ 1 

6 Van cửa phai 2 

- Điều khiển bằng tay quay 

- Kích thước van: DxH= 250x250mm 

- Khung, trục, bản mặt, bu lông, tắc kê... 

bằng inox SS304  

SEEN - 

Việt Nam 
bộ 2 

7 Xe thu rác 
- Vật liệu: SS304 

- Thể tích: 200 lít 

SEEN - 

Việt Nam 
bộ 2 

8 Xe thu cát 
- Vật liệu: SS304 

- Thể tích: 200 lít 

SEEN - 

Việt Nam 
bộ 1 

II BỂ THU GOM 
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TT Hạng mục Đặc tính kỹ thuật Xuất xứ Đơn vị KL 

9 
Bơm bể thu 

gom 

- Bơm nước thải dạng nhúng chìm 

- Thông số kỹ thuật 

  + Lưu lượng: 45m3/h. 

  + Cột áp: 10mH2O. 

  + Công suất động cơ: 

2,95kw/400V/3pha/50Hz. 

  + Bộ phận liên kết nhanh 

(autocoupling). 

  + Cáp chuẩn theo bơm 10m    

- Vật liệu:  

  + Thân và cánh bơm gang đúc GG25 

  + Trục bơm thép không rỉ AISI420  

- Cấp bảo vệ IP68, sator lớp H, có cảm 

biến nhiệt và độ ẩm tích hợp sẵn trong 

bơm. 

- Motor tiết kiệm điện và hiệu suất cao 

IEC 60034-30 cấp IE3 được cấp chứng 

chỉ 

Sulzer - 

Ailen 
bộ 3 

10 Đo mức 

- Đo theo phương pháp siêu âm 

- Đo được nhiều mức, chính xác cao 

- Khoảng đo: 0,35-8m;  

- Độ chính xác: 2mm hoặc 0,2%. 

- Độ phân giải: 1mm hoặc 0,1% 

- Tín hiệu 4-20mA 

- Màn hình LCD 4 số, có phím cài đặt 

- IP67 

Endress + 

Hauser - 

Đức 

bộ 1 

11 
Thiết bị tách 

rác thô 

- Dạng: giỏ 

- Khe hở: 10mm 

- Vật liệu: SS304 

SEEN - 

Việt Nam 
bộ 1 

12 
Hệ trục kéo 

bơm 

- Vật liệu: SS304 

- Tải trọng: 500kg 

SEEN - 

Việt Nam 
bộ 1 

II BỂ TÁCH DẦU MỠ   

13 
Thiết bị tách 

rác tinh 

- Dạng trống quay 

- Công suất cực đại: 100m3/h 

- Vật liệu: Inox SS304  

- Khe của trống lược rác ≤ 2mm 

- Công suất động cơ: 0,55kw/380V/50hz 

SEEN - 

Việt Nam 
bộ 1  

14 

Motor thiết bị 

gạt dầu, váng 

nổi 

- Loại motor giảm tốc 

- Công suất : 0.55Kw 

- Tốc độ: 5 - 7 rpm 

- Điện áp: 380V/3pha/50Hz. 

Nord - Đức cái 1  
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TT Hạng mục Đặc tính kỹ thuật Xuất xứ Đơn vị KL 

15 
Thiết bị gạt 

váng dầu, mỡ 

- Loại xích kéo 

- Bao gồm hệ thống gạt, dây xích SS304 

SEEN - 

Việt Nam 
bộ 1  

16 
Thùng thu váng 

dầu 

- Vật liệu: SS304 

- Thể tích: 200 lít 

SEEN - 

Việt Nam 
bộ 1  

17 Xe thu rác 
- Vật liệu: SS304 

- Thể tích: 300 lít 

SEEN - 

Việt Nam 
bộ 1  

18 

Đầu đo pH sử 

dụng trong 

công nghiệp  

- Chuyên dùng cho công nghiệp 

- Khoảng đo: 0 - 14pH 

- Khoảng nhiệt độ: 0 - 110oC 

- Độ chính xác: 0.02 pH 

- Tín hiệu 4-20mA 

Endress + 

Hauser - 

Đức/ Mỹ 

bộ  1  

19 

Motor máy 

khuấy pha chế 

xút/acid 

- Loại motor giảm tốc 

- Công suất: 0,75 Kw 

- Tốc độ: 80 - 120 rpm 

- Điện áp: 380V/3pha/50Hz. 

Nord - Đức cái 2  

20 
Thiết bị khuấy 

trộn xút/acid 

- Hệ thống cánh khuấy và trục. 

- Vật liệu: SS304 

SEEN - 

Việt Nam 
bộ 2  

21 
Bơm định 

lượng acid/xút 

- Bơm màng, chịu hóa chất  

- Thông số kỹ thuật:   

+ Lưu lượng max: 0 - 120 l/h   

+ Cột áp max: 10 bar 

- Công suất động cơ: 0.25Kw 

 - Điện áp: 400V/3pha/50Hz 

OBL - 

Italia 
cái 4  

22 
Bồn chứa 

acid/xút 

- Bồn đứng 

- Vật liệu: FRP 

- Thể tích: 2m3 

Việt Nam cái 2  

III BỂ ĐIỀU HÒA  

23 
Bơm nước thải 

bể điều hòa 

- Bơm nước thải dạng nhúng chìm 

- Thông số kỹ thuật 

  + Lưu lượng: 125m3/h. 

  + Cột áp: 6-7mH2O. 

  + Công suất động cơ: 

4,0kw/400V/3pha/50Hz. 

  + Bộ phận liên kết nhanh 

(autocoupling). 

  + Cáp chuẩn theo bơm 10m    

Vật liệu:  

  + Thân và cánh bơm gang đúc GG25 

  + Trục bơm thép không rỉ AISI420  

- Cấp bảo vệ IP68, sator lớp H, có cảm 

biến nhiệt và độ ẩm tích hợp sẵn trong 

Sulzer - 

Ailen 
cái 2  
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TT Hạng mục Đặc tính kỹ thuật Xuất xứ Đơn vị KL 

bơm. 

- Motor tiết kiệm điện và hiệu suất cao 

IEC 60034-30 cấp IE3 được cấp chứng 

chỉ 

24 
Thiết bị đo lưu 

lượng tự động 

- Chuyên dùng cho công nghiệp.  

- Đo lưu lượng bằng phương pháp từ tính.  

- Hiển thị tại chỗ và cung cấp tín hiệu 

điều khiển bơm. 

- Lưu lượng: 0 - 110m3/h, DN150 

- Tốc độ dòng đo: 0,1 - 12m/s 

- Độ chính xác: 0,5%  

- Lắp đặt trực tiếp trên đường ống dẫn 

nước thải. . 

- Có khả năng tự chẩn đoán lỗi. 

- Tín hiệu analog 4-20mA 

Endress + 

Hauser - 

Pháp 

bộ  1  

25 
Máy thổi khí bể 

điều hòa 

- Dạng Root 

- Thông số kỹ thuật: 

  + Lưu lượng: 7,47 m3/phút 

  + Cột áp: 50kPa 

  + Công suất : 11kW 

  + Điện áp: 380V/3pha/50Hz 

- Linh kiện kèm theo: 

  + Giảm thanh đầu vào/ra 

  + Van an toàn; Đồng hồ đo áp suất 

  + Bộ chân đế, Pully, V – belt, belt cover 

  + Bao gồm motor Siemens - Séc 

ShinMaywa 

- Nhật Bản 
bộ 2  

26 
Đầu phân phối 

khí bể điều hòa 

- Đầu phân phối khí dạng ống, loại bọt 

khí thô 

- Vật liệu: thép không rỉ SS304 

- Dễ tháo lắp, vệ sinh. 

SEEN - 

Việt Nam 
hệ 1  

27 Thiết bị đo mức 

- Đo theo phương pháp siêu âm 

- Đo được nhiều mức, chính xác cao 

- Khoảng đo: 0,35-8m;  

- Độ chính xác: 2mm hoặc 0,2%. 

- Độ phân giải: 1mm hoặc 0,1% 

- Tín hiệu 4-20mA 

- Màn hình LCD 4 số, có phím cài đặt 

- Cấp bảo vệ: IP67 

Endress + 

Hauser - 

Đức 

bộ  1  

28 Trụ kéo bơm 
- Vật liệu: SS304 

- Chế tạo theo thiết kế 

SEEN - 

Việt Nam 
bộ 1  

IV BỂ SELECTOR 
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29 
Van điều khiển 

dòng vào 

- Van bướm, điều khiển bằng motor 

- Đường kính: DN150 

Belimo - 

Thụy Sĩ 
cái 3  

V BỂ SBR CẢI TIẾN 

30 Bơm tuần hoàn  

- Bơm bùn dạng nhúng chìm đặt khô 

- Thông số kỹ thuật:   

+ Lưu lượng: 60m3/h.   

+ Cột áp: 6-7m.   

+ Công suất động cơ:  

2.2kw/400V/3pha/50Hz. 

- Vật liệu:   

+ Thân và cánh được chế tạo từ vật liệu 

gang đúc, trục từ thép không gỉ.   

+ Cấp bảo vệ: vỏ IP68. 

Sulzer - 

Ailen 
cái 4  

31 Bơm bùn dư 

- Bơm bùn dạng nhúng chìm đặt khô 

- Thông số kỹ thuật:   

+ Lưu lượng: 30m3/h.   

+ Cột áp: 7-8m.   

+ Công suất động cơ:  

2.2kw/400V/3pha/50Hz. 

- Vật liệu:   

+ Thân và cánh được chế tạo từ vật liệu 

gang đúc, trục từ thép không gỉ.   

+ Cấp bảo vệ: vỏ IP68. 

Sulzer - 

Ailen 
cái 2  

32 
Máy khuấy trộn 

chìm 

- Loại: khuấy trộn chìm 

- Điện năng: 2.5kW/3 pha/50hz 

- Cấp bảo vệ: vỏ IP68, class H 

- Vật liệu: 

  + Thân và cánh gang đúc  

  + Trục bơm thép không gỉ 

Sulzer - 

Ailen 
cái 8  

33 

Đầu đo DO sử 

dụng trong 

công nghiệp  

- Đo theo phương pháp quang học 

- Chuyên dùng cho công nghiệp 

- Khoảng đo: 0 - 20 mg/l 

- Khoảng nhiệt độ: -5 - 60oC 

- Độ chính xác: 1-2%  

- Độ lặp lại: 0,5%  

- Tín hiệu ra 4-20m 

Endress + 

Hauser - 

Đức 

bộ  2  
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34 Máy thổi khí  

- Dạng Root 

- Thông số kỹ thuật: 

  + Lưu lượng: 15,4m3/phút. 

  + Cột áp: 5100 mmAq 

  + Công suất : 22kW 

  + Điện áp: 380V/3pha/50Hz 

- Linh kiện kèm theo: 

  + Van an toàn; 

  + Đồng hồ đo áp suất; 

  + Bao gồm motor Siemens - Séc 

ShinMaywa 

- Nhật Bản 
bộ 3  

35 
Hệ thống phân 

phối khí  

- Đầu phân phối khí dạng ống, loại bọt 

khí mịn. 

- Vật liệu màng: urethane - khả năng 

chống nghẹt bùn cao, bền với áp suất và 

nhiệt độ, chịu ăn mòn, hiệu suất hấp thụ 

oxy vào nước cao, khoảng hoạt động rộng 

cho phép thích nghi với sự thay đổi. 

- Dễ tháo lắp, vệ sinh.  

EDI - USA hệ 2  

36 Thiết bị đo mức 

- Đo theo phương pháp siêu âm 

- Đo được nhiều mức, chính xác cao 

- Khoảng đo: 0,35-8m;  

- Độ chính xác: 2mm hoặc 0,2%. 

- Độ phân giải: 1mm hoặc 0,1% 

- Tín hiệu 4-20mA 

- Màn hình LCD 4 số, có phím cài đặt 

- Chuẩn bảo vệ: IP68 

Endress + 

Hauser - 

Đức 

bộ  2  

37 
Decanter thu 

nước bề mặt 

- Loại phao nổi, điều khiển bằng van điện. 

- Vật liệu: thép không gỉ SS304 

SEEN - 

Việt Nam 
bộ  2  

38 

Van điện điều 

khiển dòng khí 

vào 

- Van bướm, điều khiển bằng motor 

- Đường kính: DN150 

Belimo - 

Thụy Sĩ 
cái 2  

39 

Van điện điều 

khiển dòng 

nước ra 

- Van bướm, điều khiển bằng motor 

- Đường kính: DN200 

Belimo - 

Thụy Sĩ 
cái 2  

40 

Trụ kéo máy 

khuấy trộn 

chìm 

- Vật liệu: SS304 

- Chế tạo theo thiết kế 

SEEN - 

Việt Nam 
bộ 8  

VI BỂ KHỬ TRÙNG 
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41 

Motor máy 

khuấy pha chế 

chlorine 

- Loại motor giảm tốc 

- Công suất : 0,75 Kw 

- Tốc độ: 80 - 120 rpm 

- Điện áp: 380V/3pha/50Hz. 

Nord - Đức cái 1  

42 
Thiết bị khuấy 

trộn chlorine 

- Hệ thống cánh khuấy và trục. 

- Vật liệu: SS304 

SEEN - 

Việt Nam 
bộ 1  

43 
Bơm định 

lượng chlorine 

- Bơm màng, chịu hóa chất  

- Thông số kỹ thuật: 

  + Lưu lượng max: 50 l/h 

  + Cột áp max: 10 bar 

- Công suất động cơ: 0.25Kw. 

- Điện áp: 400V/3pha/50Hz 

OBL - 

Italia 
cái 2  

44 
Bồn chứa 

chlorine 

- Bồn chứa chlorine 

- Vật liệu: FRP 

- Thể tích: 2m3 

Việt Nam cái 1  

VII BỂ NÉN BÙN SINH HỌC 

45 

Motor thiết bị 

gạt bùn bể nén 

bùn sinh học 

- Loại motor giảm tốc 

- Công suất : 0,37Kw 

- Vận tốc motor: 0,01 - 0,3 rpm 

- Điện áp: 380V/3pha/50Hz. 

Nord - Đức cái 1  

46 

Thiết bị cào 

bùn bể nén bùn 

sinh học 

- Loại toàn cầu 

- Vật liệu: Inox SS304 (phần chìm trong 

nước), STK (phần nổi) 

- Chế tạo theo thiết kế 

SEEN - 

Việt Nam 
bộ 1  

47 
Bơm bùn nén 

sinh học 

- Bơm trục vít 

- Lưu lượng: 3 - 5 m3/h 

- Độ khô của bùn : 1 - 3% 

- Áp suất hoạt động: 3 bar 

- Vật liệu  

  + Thân bơm: phủ gang xám GG25 

  + Rotor : thép crôm tăng cứng 1.2436 

- Loại: IP55, chịu nhiệt độ F 

- Thông tin phần dẫn động  

- Công suất: 2,2kW 

- Điện thế: 400V / 50 Hz / 3 pha 

- Cấp bảo vệ: IP55/Class F 

Netzsch - 

Đức 
cái 1  

VIII HỆ THỐNG ÉP BÙN 
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48 Máy ép bùn 

- Loại máy ép băng tải đôi 

- Thông số kỹ thuật: 

  + Lưu lượng: 4 - 7 m3/h 

  + Chiều rộng băng tải: 1000mm 

  + Độ ẩm sau khi ép 66 - 85%. 

  + Công suất động cơ: 1HP/ 

380V/3pha/50Hz. 

- Vật liệu: Inox SS304, sơn phủ epoxy. 

SEEN - 

Việt Nam 
cái 1  

49 
Bơm nước rửa 

băng tải 

- Loại ly tâm trục đứng  

- Lưu lượng: 4.5m3/h 

- Cột áp: 59.5m  

- Công suất: 2.2Kw 

- Tốc độ: 2900rpm 

- Điện áp: 3pha, 50Hz, IP55 

Ebara - 

Italia 
cái 1  

50 Máy nén khí 

- Máy nén khí 

- Loại: bình 60 lít 

- Công suất: 2HP 

Fusheng - 

Việt Nam 
cái 1  

51 

Motor máy 

khuấy pha chế 

polymer 

- Motor khuấy trộn  

- Tốc độ: 100-300rpm 

- Công suất: 0,75kW 

- Điện áp: 380V/3pha/50Hz. 

 Nord - 

Đức  
 cái  2  

52 
Thiết bị khuấy 

trộn polymer 

- Hệ thống cánh khuấy và trục. 

- Vật liệu: SS304 

SEEN - 

Việt Nam 
 bộ  2  

53 

Bơm định 

lượng polymer 

keo tụ bùn 

- Bơm màng, chịu hóa chất  

- Thông số kỹ thuật: 

  + Lưu lượng max:  320l/h 

  + Cột áp max: 6 bar 

- Công suất động cơ: 0.37Kw. 

- Điện áp: 400V/3pha/50Hz 

 OBL - 

Italia  
 cái  2  

54 
Bồn chứa 

polymer 

- Bồn đứng 

- Vật liệu: FRP 

- Thể tích: 1,5m3 

Việt Nam  cái  2  

55 Máng trượt bùn 
- Vật liệu: SS304 

- Chế tạo theo thiết kế 

 SEEN - 

Việt Nam  
 bộ  1  
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IX 
Hệ thống khử 

mùi trung tâm 

Thiết bị khử mùi, bao gồm: 

(1) Tháp khử mùi bằng vật liệu SS304 

- Vật liệu khử mùi quả cầu D50 

- Kích thước tháp D2,0m x H4,0m 

(2) Quạt hút 

- Công suất Q ≥ 10.000 m3/giờ 

- Cột áp ≥ 2.000 Pa 

- Tốc độ: 2.800 v/ph 

- Điện áp: 10HP/3pha/50Hz 

(3) Bơm tuần hoàn 

- Loại: bơm hóa chất 

- Công suất: 30 m3/h 

- Cột áp ≥ 10m 

- Điện áp: 3kW/3pha/50Hz 

 SEEN - 

Việt Nam  
hệ 1  

X THIẾT BỊ ĐIỆN - ĐIỀU KHIỂN 

 HỆ THỐNG PLC 

56 

Hệ thống điều 

khiển, lập trình 

PLC 

- Đã nhiệt đới hoá phù hợp với điều kiện 

Việt Nam, khả năng mở rộng tốt, có chức 

năng hiển thị và dự phòng cho các sự cố, 

chuẩn đoán và bảo vệ hệ thống. 

- PLC S7-1500 

- Điều khiển, giám sát thiết bị trong hệ 

thống và quản lý dữ liệu bằng SCADA. 

Siemens - 

Châu Âu 
bộ  1  

56.1 
Bộ nguồn 

Siemens 

- Bộ nguồn Siemens PM1507 

- Thông số đầu vào cơ bản: 1 pha, đầu 

vào 120/230VAC, đầu ra: 24VDC/3A 

Siemens - 

Châu Âu 
bộ 1 

56.2 
Thanh ray lắp 

thiết bị 

- Thanh ray lắp thiết bị Siemens, 482.6 

mm 

Siemens - 

Châu Âu 
cái 2 

56.3 
PLC Simatics 

S7 Siemens  

- PLC Simatic S7-1500 CPU 1511- 1PN 

- Thông số cơ bản:  

 + Bộ nhớ 150KB, data 1MB 

 + Profinet IRT công tắc 2 cổng, hiệu suất 

60 nano giây 

Siemens - 

Châu Âu 
bộ 1 

56.4 

Mô đun truyền 

thông mở rộng 

IO 

- Mô đun truyền thông IM 155-5 PN ST 

cho S7 1500 

- Khả năng mở rộng lên đến 30 mô đun 

input và output.  

- Hỗ trợ truyền thông profinet với 2 cổng 

RJ45 

Siemens - 

Châu Âu 
bộ 1 
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56.5 
Mô đun đầu 

vào kỹ thuật số 

- Mô đun mở rộng tín hiệu ngõ vào số cho 

PLC S7-1500, 16 kênh, bao gồm đầu nối 

dây dạng cắm. 

Siemens - 

Châu Âu 
bộ 11 

56.6 

Mô đun đầu ra 

kỹ thuật số, 32 

kênh 

- Mô đun mở rộng tín hiệu ngõ ra số cho 

PLC S7-1500, 32 kênh, bao gồm đầu nối 

dây dạng cắm. 

Siemens - 

Châu Âu 
bộ 3 

56.7 

Mô đun ngõ 

vào tương tự, 8 

kênh 

- Mô đun mở rộng tín hiệu ngõ vào tương 

tự cho PLC S7-1500. 

- Gồm 8 kênh, độ phân giải 16 bit.  

- Tín hiệu vào kiểu điện áp, dòng điện, 

RTD. 

Siemens - 

Châu Âu 
bộ 2 

56.8 

Mô đun ngõ ra 

tương tự, 8 

kênh 

- Mô đun mở rộng tín hiệu ngõ ra tương 

tự cho PLC S7-1500.  

- Gồm 8 kênh, độ phân giải 16 bit.  

- Tín hiệu ra kiểu điện áp, dòng điện. 

Siemens - 

Châu Âu 
bộ 2 

56.9 

Connector đấu 

dây, dạng cắm, 

40 chân 

- 6ES7592-1BM00-0XB0 
Siemens - 

Châu Âu 
bộ 4 

56.10 
Thẻ nhớ cho 

PLC 
- Thẻ nhớ cho PLC S7-1500, bộ nhớ 4MB 

Siemens - 

Châu Âu 
bộ 1 

 BIẾN TẦN 

57 

Hệ thống 

SCADA (Bao 

gồm máy tính 

bàn) 

- Điều khiển, giám sát thiết bị trong hệ 

thống và quản lý dữ liệu bằng SCADA. 

- Máy tính bàn: Dell hoặc HP, LCD = 

21": Việt Nam 

- UPS : Việt Nam 

Siemens - 

Châu Âu 
bộ 1  

58 

Biến tần cho 

bơm định 

lượng axit, xút, 

Javel 

- Biến tần 3 pha AC 380-480V 0.75kW. 

- Dòng biến tần Sinamics G120C.  

- Tích hợp truyền thông Profinet.  

- Trang bị lớp phủ bo mạch, theo tiêu 

chuẩn 3C3/3C2. 

- Tích hợp chức năng STO. 

Siemens - 

Châu Âu 
bộ  6  

59 

Biến tần cho 

bơm bể điều 

hòa 

- Biến tần 3 pha AC 380-480V 7.5kW. - 

Dòng biến tần Sinamics G120X chuyên 

dùng cho xử lý nước, HVAC. - - Tích hợp 

truyền thông Profinet. 

- Trang bị lớp phủ bo mạch, theo tiêu 

chuẩn 3C3 / 3C2.  

- Tích hợp chức năng STO. 

Siemens - 

Châu Âu 
bộ  2  
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60 

Biến tần cho 

máy thổi khí bể 

SBR 

- Biến tần 3 pha AC 380-480V 22.0kW.  

- Dòng biến tần Sinamics G120X chuyên 

dùng cho xử lý nước, HVAC.  

- Tích hợp truyền thông Profinet.   

- Trang bị lớp phủ bo mạch, theo tiêu 

chuẩn 3C3 / 3C2.  

- Tích hợp chức năng STO. 

Siemens - 

Châu Âu 
bộ  3  

61 Máy lạnh 
- Loại 1 chiều, 2 cục treo tường.  

- Công suất làm lạnh: 12.000BTU 

Daikin - 

Việt Nam 
bộ 8  

62 

Máy phát điện 

dự phòng và 

trạm biến áp 

Máy phát điện dự phòng 

- Công suất: 250KVA 

- Kèm theo 

+ Động cơ: Doosan - Hàn Quốc. 

+ Tủ chuyển đổi nguồn ATS: Việt Nam 

Kohler - 

Pháp 
HT 1  

Trạm biến áp 

- Công suất: 250KVA 

- Điện áp: 380/220V/3 pha/50hz 

Việt Nam HT 1  

XI  THIẾT BỊ THÍ NGHIỆM        

63 
Máy đo pH 

cầm tay 

Thang đo pH: -2.000 đến 16.000 pH  

- Độ chính xác: ± 0.005 pH 

- Màn hình hiển thị tinh thể lỏng đa chức 

năng LCD 

Aqualytic - 

Đức 
Bộ 1  

64 
Máy đo DO 

cầm tay 

Khoảng đo nồng độ oxi: 0.0 - 70.0 mg/L 

- Độ chính xác: 0 - 25mg/l ± 1.5% ± 0.2 

mg/l; 

- Màn hình hiển thị tinh thể lỏng đa chức 

năng LCD 

Aqualytic - 

Đức 
Bộ 1  

65 

Thiết bị xác 

định chỉ tiêu 

COD, N, P và 

các chỉ tiêu 

khác 

1. Máy quang phổ 

- Phạm vi bước sóng: 330 – 900nm  

- Thang đo quang học: -0.3 – 2.5Abs 

2. Bộ phá mẫu 

- Nhiệt độ gia nhiệt: 100/120/150oC  

- Đo COD (150oC), TOC (120oC), 

Nitrogen tổng, Phosphate tổng, 

Chromium tổng (100oC),... 

- Dùng cho ống: 16.2 mm ± 0.2 mm 

Aqualytic - 

Pháp/ Đức 
Bộ 1  
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66 

Tủ ấm cho 

phân tích BOD 

và thiết bị đo 

BOD 

1. Tủ ấm 

- Thể tích sử dụng: 135 lít 

- Nhiệt độ: 2oC đến 40oC / bước tăng 

0.1oC 

2. Thiết bị đo BOD 

- Loại: để bàn 

- Có 6 vị trí đo, có thể đo cùng lúc 6 mẫu 

Aqualytic - 

Áo/ Đức 
Bộ 1  

67 Cân phân tích  

Cân điện tử 

-  Khả năng cân: 210 g 

- Độ chính xác: 0,0001g 

Sartorius - 

Đức 
Bộ 1  

68 
Tủ sấy đối lưu 

cưỡng bức 

Loại: tủ sấy đối lưu cưỡng bức 

- Thể tích: 53 lít 

- Màn hình LCD, cổng USB tích hợp để 

lấy dữ liệu 

Memmert - 

Đức  
Bộ 1  

69 
Phễu lọc chân 

không 
Bao gồm bình hút chân không V=1000 ml 

Avantech - 

Đài Loan 
Bộ 1  

70 
Bơm lọc chân 

không 

Độ chân không tối đa: 650mmHgTốc độ 

hút : 26,6L/phútÁp suất : 60 psi 
Gast - USA Bộ 1  

71 

Dụng cụ thủy 

tinh và dụng cụ 

chuyên dụng 

cho công tác thí 

nghiệm, kiểm 

tra cơ bản 

Trọn bộ 
Asia/ Việt 

Nam 
Bộ 1  

72 

Hóa chất thí 

nghiệm  

(đồng bộ với 

thiết bị đo) 

Trọn bộ 
Aqualytic - 

Đức 
Bộ 1  

XII TRẠM QUAN TRẮC      

73 

Bộ hiển thị các 

chỉ tiêu đo: pH, 

COD, TSS, lưu 

lượng 

Thông số kỹ thuật: 

-Thiết bị thu nhận tín hiệu đa chức năng 

thiết kế module kết nối sensor theo chuẩn 

nóng (hot plug and play). 

-Dung lượng chứa dữ liệu: 150,000 giá trị 

mỗi kênh. 

-Tích hợp thẻ nhớ đi kèm ít nhất 1GB 

-Nhiệt độ làm việc : -20 đến 55 độ C. 

-Cấp bảo vệ: IP66/67, chống rò rỉ và ăn 

mòn 

-Nguồn cung cấp : 100-230 VAC 

(50/60Hz)  

Endress 

Hausser - 

Đức 

Bộ 1  



Báo cáo Đề xuất cấp giấy phép môi trường “Hệ thống thu gom và xử lý nước thải Khu 

trung tâm huyện Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, Giai đoạn 1” 

81 

TT Hạng mục Đặc tính kỹ thuật Xuất xứ Đơn vị KL 

74 Thiết bị đo pH 

Thông số kỹ thuật: 

- Đầu dò loại kỹ thuật số lưu trữ dữ liệu 

hiệu chỉnh tại đầu đo, tự động chuẩn đoán 

lỗi sensor  

- Phương pháp đo: điện cực thủy tinh, tích 

hợp đầu dò nhiệt độ 

- Dãy đo: 0~14 pH, 0-110ºC 

- Chất liệu vỏ bảo vệ: PPS, phần điện cực 

tiếp xúc với nước thải: thủy tinh  

- Cấp bảo vệ : IP68, có thể ngâm trực tiếp 

trong nước (sensor) 

Endress + 

Hauser - 

Mỹ 

Bộ 1  

75 
Thiết bị đo 

COD 

Thông số kỹ thuật :        

 - Phương pháp đo: hấp thụ quang học 

UV, loại gắn trực tiếp xuống nước thải 

(không sử dụng hoá chất) 

-Dãy đo: khoảng 0.75 – 370 mg/l 

-Sai số: 5% ngưỡng trên của dãy đo  

-Giới hạn phát hiện: 0.3 mg/l COD 

-Vật liệu sensor: thép không gỉ 1.4404, 

cửa sổ quang học: thủy tinh Quartz, vòng 

đai O: EPDM 

-Cấp bảo vệ: IP68, có thể ngâm trực tiếp 

trong nước 

Endress + 

Hauser - 

Đức 

Bộ 1  

76 Thiết bị đo TSS 

Thông số kỹ thuật :  

-Phương pháp đo: loại quang học với 2 

nguồn phát LED và 4 nguồn thu tín hiệu 

giúp gia tăng độ chính xác của giá trị đo 

-Dãy đo: 0 - 4000 mg/l  

-Vật liệu sensor: thép không gỉ  

-Cấp bảo vệ: IP68, có thể ngâm trực tiếp 

trong nước 

Endress + 

Hauser - 

Đức 

Bộ 1  

77 
Đo lưu lượng 

kênh hở 

Thiết bị đo lưu lượng tự động cho mương 

hở 

-Phương pháp đo: siêu âm, không tiếp xúc 

trực tiếp với nước  

-Dòng điện ra analog 0/4~20mA và xung 

-Màn hình LCD, hiển thị lưu lượng tức 

thời và lưu lượng tổng 

Endress + 

Hauser - 

Đức 

Bộ 1  

78 

Hệ thống 

đường ống, 

bơm, nhà, tủ 

Trọn bộ 

Việt Nam 

Linh kiện: 

Châu Á/ 

EU/ G7 

HT 1  
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79 

Hệ thống dẫn 

truyền tín hiệu 

về Chi cục bảo 

vệ môi trường 

tỉnh 

Thiết bị truyền thông GSM/GPRS truyền 

dữ liệu về Trạm trung tâm, tích hợp thẻ 

nhớ SD 32GB. 

- Có chức năng truyền dữ nhận dữ liệu 

qua GPRS/3G 

- Tần số làm việc GSM 

850/900/1800/1900MHz 

- Gắn đồng thời 2 sim đảm bảo đường 

truyền không bị gián đoạn. 

- Có 6 ngõ vào analog 4-20mA của các 

thiết bị đo và 12 ngõ ra kênh số sử dụng 

cho mục đích điều khiển. 

Inventia - 

Ba Lan 
HT 1  

80 

Hệ thống 

camera toàn bộ 

nhà máy 

Trọn bộ Châu Á HT 1  

- Các loại hóa chất sử dụng: 

Định mức sử dụng hóa chất để xử lý nước thải như bảng dưới đây: 

Bảng 13: Danh mục hóa chất sử dụng và định mức sử dụng 

Stt Tên hóa chất Mục đích Liều lượng (kg/1m3) 

1 NaOH (99%) Điều chỉnh pH 0,01 

2 Acid H2SO4 45% Điều chỉnh pH 0,015 

3 NaOCl (70%) Khử trùng 0,005 

4 Polymer cation Keo tụ bùn 0,0005 

- Về lượng điện tiêu thụ: Điện sẽ được lấy từ đường điện trung thế trong khu 

vực, từ đường điện trung thế dẫn về khuôn viên nhà máy sau đó hạ trạm biến áp có 

công suất 250KVA để cung cấp điện cho toàn bộ nhà máy. Điện sau hạ áp sẽ đưa 

trực tiếp vào tủ điện của TXLNT. Để đảm bảo khả năng xử lý nước thải, nhà máy 

trang bị thêm máy phát điện 250kVA. Nhà máy đã được lắp đặt công tơ điện riêng 

cho hệ thống xử lý nước thải gồm đồng hồ điện 3 pha để theo dõi mức tiêu hao điện 

năng trong quá trình vận hành. Lượng điện dự kiến tiêu thụ một năm: 273.385 kW 

- Yêu cầu, quy chuẩn tiêu chuẩn áp dụng đối với nước thải sau xử lý: Quy 

chuẩn quốc gia về nước thải sinh hoạt theo QCVN 14:2008/BTNMT, cột A. 
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(2) Về hệ thống quan trắc nước thải tự động 

- Theo thiết kế, nước thải sau qua xử lý ở bể khử trùng sẽ được dẫn về 

mương đo lưu lượng, tại khu vực đặt hệ thống quan trắc nước thải tự động trước 

khi xả ra ngoài nguồn tiếp nhận.  

- Trạm quan trắc nước thải tự động tại đầu ra của hệ thống xử lý nước thải 

bao gồm các thông số: lưu lượng nước thải đầu vào, đầu ra, nhiệt độ, pH, COD và 

TSS. Hệ thống gồm: thiết bị đo lưu lượng tự động, máy bơm chìm tuần hoàn nước 

thải, đầu dò sensor trong tủ quan trắc tự động, thiết bị truyền dữ liệu online, hệ 

thống camera giám sát. 

- Thiết bị quan trắc tự động được đặt trong nhà có tường bao và mái che với 

diện tích 17,64 m2.  

- Hệ thống quan trắc tự động liên tục gửi thông tin quan trắc về Sở Tài 

nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.  

- Vị trí lắp đặt trạm quan trắc gần với vị trí của hồ sinh học để thuận lợi cho 

việc lắp đặt hệ thống dẫn nước thải ra hồ sau khi xử lý.  

Bảng 14: Các thiết bị quan trắc tự động lắp đặt tại Nhà máy XLNT huyện Côn Đảo 

STT Tên thiết bị  Thông số kỹ thuật Xuất xứ  

Số 

lượng

  

1 

Bộ hiển thị các chỉ 

tiêu đo: pH, COD, 

TSS, lưu lượng 

- Thiết bị thu nhận tín hiệu đa chức năng 

thiết kế module hóa theo dạng 

transmitter CM44x, kết nối với các đầu 

dò kỹ thuật số đo COD, TSS, pH, 

Amonium. 

- Nhận diện các sensor theo công nghệ 

Memosens, kết nối dây dẫn và đầu dò 

bằng cuộn cảm ứng điện từ, có khả năng 

chống ẩm, giúp đầu dò ngâm được trong 

nước, thuận lợi cho việc vận hành và bảo 

trì 

- Truyền thông Modbus 

- Cấp bảo vệ: IP66 

- Nguồn cung cấp: 100-230 VAC 

(50/60Hz) 

- Model: CM444-

AAM43A0F210BAA+AA 

- S/N : SA01EE05G00 

Endress 

Hausser - 

Đức 

1 bộ 
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2 Thiết bị đo pH 

ơ 
- Đầu dò có khả năng tháo rời khỏi dây 

cáp để cân chỉnh trong phòng thí nghiệm, 

lưu trữ dữ liệu hiệu chỉnh tại đầu đo. 

- Phương pháp đo: điện cực thủy tinh, 

tích hợp đầu dò nhiệt độ 

- Dãy đo pH, nhiệt độ: 0~14 pH, 0-110ºC 

- Điện cực thủy tinh 

- Chất liệu vỏ bảo vệ: PPS, phần điện 

cực tiếp xúc với nước thải: thủy tinh với 

lớp màng không chất chì 

- Cấp bảo vệ: IP68, ngâm trực tiếp trong 

nước 

- Tích hợp đầu thổi khí nén làm sạch 

- Chiều dài cáp: 5 mét 

- Model: CPF81D-7LH11 

- S/N: T401D717W00 

Endress + 

Hauser - 

Mỹ 

1 bộ 

3 Thiết bị đo COD 

- Đầu dò loại kỹ thuật số, sử dụng công 

nghệ Memosens kết nối với thiết bị hiển 

thị, ghi nhận dữ liệu CM444 

- Phương pháp đo: hấp thụ quang học 

UV, loại gắn trực tiếp xuống nước thải 

- Dãy đo: 0-370 mg/l 

- Giới hạn phát hiện: 0.3 mg/l COD 

- Chiều dài cáp: 7 mét 

- Tích hợp đầu thổi khí nén làm sạch 

- Vật liệu sensor: thép không gỉ 1.4404, 

cửa sổ quang học: thủy tinh Quartz 

- Cấp bảo vệ: IP68, ngâm trực tiếp trong 

nước. 

- Model: CAS51D-AAC3A3+IA 

- S/N: T4000205H00 

Endress + 

Hauser - 

Đức 

1 bộ 

4 Thiết bị đo TSS 

- Đầu dò loại kỹ thuật số, sử dụng công 

nghệ Memosens kết nối với thiết bị hiển 

thị, ghi nhận dữ liệu CM444 

- Phương pháp đo: loại quang học với 2 

nguồn phát LED và 4 nguồn thu tín hiệu 

giúp gia tăng độ chính xác của giá trị đo 

- Sensor loại digital theo công nghệ 

Memosens, chức năng kiểm tra sensor tự 

động (automatic sensorcheck) 

- Dãy đo: 0 - 4000 mg/l 

- Cáp loại cố định, chiều dài kết nối từ 

đầu đo đến bộ hiển thị: 7 mét 

- Tích hợp đầu thổi khí nén làm sạch, 6 

hoặc 8mm 

- Vật liệu sensor: thép không gỉ 

- Cấp bảo vệ: IP68, có thể ngâm trực tiếp 

Endress + 

Hauser - 

Đức 

1 bộ 
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trong nước. 

- Model: CUS51D-AAC1A3+IA 

Serial: T4003305T00 

5 
Thiết bị đo 

Amonium 

- Đầu đo Ammonium (NH4-N), loại kỹ 

thuật số sử dụng công nghệ Memosens  

kết nối với thiết bị hiển thị, ghi nhận dữ 

liệu CM444 

- Phương pháp đo: điện thế ISE 

- Dãy đo: 0.1 to 1000 mg/l (NH4-N) 

- Cáp loại cố định, chiều dài kết: 3 mét 

- Cấp bảo vệ: IP68, có thể ngâm trực tiếp 

trong nước. 

-  Model: CAS40D-AA1A1A1 

- S/N: TB000305111 

Endress+ 

Hauser 

Đức 

1 bộ 

6 
Đo lưu lượng kênh 

hở 

- Thiết bị đo lưu lượng tự động cho 

mương hở 

- Phương pháp đo: siêu âm, không tiếp 

xúc trực tiếp với nước  

- Dòng điện ra analog 0/4~20mA và 

xung 

-Màn hình LCD, hiển thị lưu lượng tức 

thời và lưu lượng tổng 

- Nguồn cấp: 90-253VAC 

- Có ngõ ra relay để điều khiển. 

- Model:  FMU90-R21CA111AA1A 

- S/N: T40059010E6 

Sensor:  

- Model: FDU90-RG2AA 

- S/N: T4001801123 

Endress + 

Hauser - 

Đức 

1 bộ 

7 
Thiết bị đo lưu 

lượng tự động 

Chuyên dùng cho công nghiệp.  

- Đo lưu lượng bằng phương pháp từ 

tính. 

- DN150, 6". Polyurethane 

- Hiển thị tại chỗ, có nút nhấn. 

- Lắp đặt trực tiếp trên đường ống dẫn 

nước thải. . 

- Có khả năng tự chẩn đoán lỗi. 

- Tín hiệu analog 4-20mA 

- Nguồn cấp 85-250VAC. 

- Model: 10L1F-UEGA1AA0A4AA 

Serial: T402F719000. 

Endress + 

Hauser - 

Pháp 

1 bộ 

8 

Bộ truyền dữ liệu 

về Sở TNMT 

Vũng Tàu 

- Khả năng kết nối với 6 ngõ vào analog 

(4-20mA) của các thiết bị đo. 

- Có 12 ngõ ra số sử dụng cho mục đích 

điều khiển. 

- Có 16 ngõ vào số đa năng (có thể dùng 

đếm xung 250 Hz). 

Inventia  

Ba Lan 
 1 bộ  
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- Có cổng kết nối Ethernet/ Modbus TCP 

master/slave 

- Kết nối RS485/RS232 Modbus RTU 

master/slave với các thiết bị ngoại vi. 

- Cho phép mở rộng khả năng kết nối sau 

này. 

- Làm việc với các tần số GSM 

850/900/1800/1900 MHz. 

- Có chức năng truyền nhận dữ liệu qua 

GPRS, 2 SIM 

- Chức năng gửi dữ liệu qua ftp (file *txt 

theo thông tư 24/TT-BTNMT). 

- Model: ENVIDATA 1801 

- S/N: 151-021-034-026 

9 
Máy lấy mẫu tự 

động 

Thiết bị lấy mẫu nước thải tự động 

- Ứng dụng trong môi trường không 

nguy hại 

- Hút mẫu bằng bơm nhu động, chiều cao 

hút mẫu tối đa 8m -Vật liệu bao bọc bên 

trong bằng nhựa Plastic PS 

- Tích hợp hệ thống làm lạnh kiểm soát 

nhiệt độ mẫu -Số lượng chai lấy mẫu: 12 

chai x 3 lít  

- Nguồn cấp: 100...240VAC +-10%, 

50/60Hz 

- 02 ngõ vào kỹ thuật số 

Hệ thống 2 cửa, 4 chìa khóa 

-Tích hợp cảm biến nhiệt độ bên trong. 

- Model: CSF33-AA22AG+AA 

- S/N: T7002705D00 

Endress+ 

Hauser 

Đức 

1 bộ 

10 
Hệ thống Camera 

giam sát 

2 MP Fixed Bullet Network Camera 

Camera cố định 2MP 

IP Camera PTZ Infrared 2.0 Megapixel 

Camera xoay PTZ 2.0MP 

Recorder with 4-channel IP camera 

Đầu ghi camera 4 kênh 

Ổ cứng HDD 1TB. 

Camera cố định 

- Model: DS-2CD1023G0E-I(L) 

Camera xoay 

- Model: DS-2DE4225IW-DE (S5) 

Đầu ghi 

- Model: DS-7604NI-K1(B) 

Hikvision 

China 
1 bộ 

11 Bộ lưu điện 

- Công suất danh định: 2000VA/1800W 

- Điện áp vào: 100 - 300 VAC 

- Tần số vào: 40 Hz - 70 Hz 

- Điện áp ngõ ra: 220/230/240 VAC ± 

Santak 

China 
1 bộ 
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1% 

- Dạng sóng ngõ ra: Sóng sin chuẩn 

- Hiệu suất: >91% 

- Acquy: 12VDC/9Ah 

- Số lượng acquy: 4 

- Thời gian lưu điện: lớn hơn 3.5 phút, 

full tải 

- Thời gian sạc: 4 giờ đạt 90%. 

- Model: Santak C2K-LCD 

12 
Hệ thống Báo cháy 

báo khói 

- Đầu báo cháy, báo khói tại chỗ. Tích 

hợp pin lithium 

- Chất liệu: nhựa chống cháy 

- Phát âm cảnh báo khi phát hiện khói 

hoặc cháy 

- F14Âm báo lớn hơn 70dB ở khoảng 

cách 1m. 

Đầu báo khói 

- Model: CRH-1B 

Đầu báo cháy 

- Model: KRH-1B 

Nittan 

Japan 
1 bộ 

13 
Thiết bị đo nhiệt 

độ và độ ẩm 

- Dãy đo độ ẩm: 10 to 99%RH 

- Độ chính xác RH: ± 5% (25 to 80%) 

- Dãy đo nhiệt độn: 14 to 140°F (-10 to 

60°C) 

- Độ chính xác: +/-1.8F/1°C (14 to 

122°F) 

- Kích thước: 4.3 x 3.9 x 0.78”(109 x 99 

x 20mm) 

- Khối lượng: 6oz (169g). 

- Model: 445703 

Extech 

China 
1 bộ 

 

- Quy trình vận hành:  

+ Nước thải sau xử lý của nhà máy sẽ được dẫn về Mương quan trắc để quan 

trắc lưu lượng và chất lượng nước tự động nước thải sau xử lý của nhà máy với các 

thông số quan trắc đã nêu trên.  

+ Tại mương quan trắc này, máy bơm chìm sẽ bơm 1 phần nước thải sau xử 

lý về thiết bị lấy mẫu và quan trắc tự động bằng các đầu dò. Kết quả quan trắc được 

hiển thị trên màn hình trong trạm quan trắc tự động và được truyền về máy tính tại 

phòng vận hành tại Nhà máy XLNT, truyền dữ liệu liên tục về Trạm điều hành 

trung tâm của Sở TNMT nhằm phục vụ cho quá trình quản lý và giám sát. 

- Quy trình kiểm soát hệ thống quan trắc tự động: 

+ Hàng ngày: kiểm tra tình trạng hoạt động của thiết bị. 
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+ Hàng năm: thực hiện hiệu chuẩn/kiểm định thiết bị và đánh giá, kiểm soát 

chất lượng hệ thống theo hướng dẫn tại Thông tư số 10/2021/TT-BTNMT ngày 

30/6/2021 của Bộ Tài nguyên và Môi trường. 

3.2. Công trình, biện pháp xử lý bụi, khí thải: 

Bụi, khí thải phát sinh trong khu vực chủ yếu là do các phương tiện giao 

thông đi lại của cán bộ nhân viên Công ty và người dân.  

Đối với khu vực Nhà máy XLNT tập trung: 

+ Công ty tuân thủ các yêu cầu thiết kế hệ thống xử lý; 

+ Tuân thủ các yêu cầu vận hành và giám sát; 

+ Trồng cây xanh cách ly xung quanh, hàng cây xanh dày 20-60m; 

+ Nhanh chóng chuyển bùn thải đến nơi xử lý để hạn chế phát sinh mùi. Xây 

dựng mái che khu vực phơi bùn để hạn chế mùi hôi phát tán ra môi trường xung 

quanh. 

+ Tại các phòng chức năng của Nhà máy XLNT, Công ty trang bị các máy 

móc thiết bị nhằm thông thoáng và điều hoà không khí trong các phòng.  
 

3.3. Công trình, biện pháp lưu giữ, xử lý chất thải rắn thông thường: 

3.3.1. Chất thải rắn sinh hoạt 

Thành phần chất thải rắn sinh hoạt phát sinh trong khu vực Nhà  máy  xử lý 

nước thải gồm: 

- Các hợp chất có nguồn gốc hữu cơ như: thực phẩm, thức ăn dư thừa,… 

- Các hợp chất từ các loại bao gói đựng thức ăn, đồ uống,… 

- Các hợp chất hữu cơ không có khả năng phân hủy sinh học như nhựa, 

plastic, PVC,.. 

- Các chất vô cơ như: thủy tinh, kim loại 

- Gỗ, vải lau,… 

- Ngoài ra, việc duy trì một hệ thống cây xanh tạo cảnh quan cũng tạo nên 

một lượng đáng kể các loại rác làm vườn. 

Ước tính, với lượng công nhân viên là 6 người và với tốc độ sinh rác hàng 

ngày của các đô thị nói chung hiện nay thì bình quân khối lượng chất thải rắn sinh 

hoạt sinh ra khoảng 0,5 kg/người.ngày. Như vậy, ước tính lượng rác phát sinh của 

Trạm XLNT khoảng 3 kg/ngày ≈ 0,09 tấn/tháng.; 

- Công tác thu gom: Công ty bố trí 2 thùng rác với thể tích là 120 lít bằng 

nhựa có nắp đậy để chứa rác thải sinh hoạt để lưu giữ lượng chất thải rắn sinh hoạt 

phát sinh, định kỳ 3 ngày/lần sẽ bàn giao cho đơn vị có chức năng thu gom, xử lý. 
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3.3.2. Chất thải rắn công nghiệp thông thường 

- Do tính chất dự án thu gom và xử lý nước thải sinh hoạt nên không phát 

sinh rác thải sản xuất. 

3.4. Công trình, biện pháp lưu giữ, xử lý chất thải nguy hại: 

Đối với chất thải nguy hại: Công ty sẽ ký hợp đồng với đơn vị có đầy đủ 

chức năng vận chuyển, xử lý chất thải nguy hại để xử lý theo quy định, Công ty có 

bố trí kho lưu chứa chất thải nguy hại theo quy định. Sử dụng các loại thùng chứa 

chuyên dụng để chứa từng loại chất thải. 

Đối với chất thải nguy hại: Đơn vị vận hành sẽ làm hợp đồng với đơn vị có 

chức năng thu gom và xử lý chất thải nguy hại.  

Nhà máy cũng có đầu tư xây dựng khu vực để lưu giữ chất thải nguy hại và 

sử dụng các loại thùng chứa chuyên dụng để chứa từng loại chất thải. 

Thiết bị lưu chứa: Thùng chứa có nắp đậy. Kho lưu chứa: Diện tích: 24m2  

Thiết kế, cấu tạo của kho chứa: có tường gạch bao quanh, mái tôn, nền bê 

tông có gờ chắn tránh nước mưa chảy tràn từ bên ngoài vào. 

Bảng 15. Thống kê khối lượng chất thải nguy hại dự kiến phát sinh tại Nhà 

máy XLNT 

Tên chất thải Mã CTNH Số lượng 

(kg/năm) 

Dầu động cơ, hộp số và bôi trơn thải 17 02 02 2 

Bóng đèn huỳnh quang thải 16 01 06 1 

Bao bì mềm thải  18 01 01 2 

Bao bì cứng bằng nhựa thải 18 01 03 2 

Hoá chất và hỗn hợp hoá chất phòng thí 

nghiệm thải 

19 05 02 1 

Hộp mực in thải có thành phần nguy hại 08 02 04 1 

Thiết bị, bộ phận, linh kiện điện tử thải 19 02 05 20 

Tổng khối lượng  29 

     



Báo cáo Đề xuất cấp giấy phép môi trường “Hệ thống thu gom và xử lý nước thải Khu 

trung tâm huyện Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, Giai đoạn 1” 

90 

 * Khối lượng, chủng loại chất thải rắn công nghiệp phải kiểm soát: 

TT Tên chất thải Mã chất thải 
Số lượng trung 

bình (kg/năm) 

1 
Bùn thải có thành phần nguy hại từ 

quá trình xử lý nước thải sinh hoạt (*) 
12 06 05 240.000 

 Tổng cộng  240.000 

+ Ghi chú: (*) Theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 72 Luật Bảo vệ môi 

trường năm 2020: Chủ nguồn thải chất thải công nghiệp phải kiểm soát có trách 

nhiệm phân định chất thải là chất thải nguy hại hoặc chất thải rắn công nghiệp 

thông thường thông qua hoạt động lấy, phân tích mẫu do cơ sở có chức năng, đủ 

năng lực thực hiện theo quy định của pháp luật. Chất thải công nghiệp sau khi 

phân định phải được quản lý theo quy định của pháp luật”. Theo quy định tại điểm 

a khoản 1 Điều 71 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP, trách nhiệm của chủ nguồn thải 

chất thải nguy hại: “tự chịu trách nhiệm về việc phân định, phân loại, xác định 

lượng CTNH phải khai báo và quản lý”.  

+ Khi có sự thay đổi về tính chất nguyên vật liệu, nhiên liệu, quy trình sản xuất, 

đặc điểm nguồn thải, quá trình phát thải hoặc hoạt động có phát sinh chất thải; thay 

đổi về hóa chất sử dụng, quy trình, công nghệ xử lý nước,..; đề nghị Chủ dự án phối 

hợp với tổ chức dịch vụ có chức năng, năng lực tổ chức lấy mẫu, phân tích, phân 

định đối với chất thải phát sinh. 
    

     + Đối với bùn thải từ hệ thống xử lý nước thải: 

Bùn thải từ hệ thống xử lý nước thải của Cụm CN-TTCN phát sinh khoảng 

20tấn/tháng được lưu giữ nhà chứa bùn.. Trong quá trình lưu trữ bùn thải có quá 

trình tự tiêu hủy để giảm thể tích bùn.  

         Theo quy định tại Danh mục chi tiết của các CTNH, CTCNPKS, CTRCNTT, 

Mẫu số 01 Phụ lục III Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ 

trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều của 

Luật Bảo vệ môi trường có quy định. Bùn thải có các thành phần nguy hại từ quá 

trình xử lý nước thải công nghiệp tương ứng với mã 12 06 05 và được ký hiệu phân 

loại – KS. 

Theo quy định tại khoản 2 Điều 24 Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT; 

trường hợp, chất thải công nghiệp phải kiểm soát chưa được phân định thì được 

quản lý như chất thải nguy hại. 

Đến nay, Công ty chưa thực hiện phân loại theo QCVN 50:2013/BTNMT - 

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về ngưỡng nguy hại đối với bùn thải từ quá trình xử lý 
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nước (để chứng minh là CTNH hay CTRCNTT). Do đó, Công ty xin được quản lý 

khối lượng bùn phát sinh từ hệ thống xử lý nước thải là theo CTNH và Công ty cam 

kết sẽ thực hiện theo quy định tại các Điều 83, điều 84 của Luật Bảo vệ môi trường 

năm 2020; Các Điều 68, Điều 70, Điều 71 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP và Điều 

24, 35 Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT. 

3.5. Công trình, biện pháp kiểm soát tiếng ồn, độ rung. 

a. Giải pháp kiểm soát tiếng ồn HTXLNT 

 Tiếng ồn phát sinh chủ yếu từ các khu vực đặt máy bơm, thiết bị nạo vét bùn, 

các động cơ truyền động, quạt hút. 

 Để kiểm soát tiếng ồn của hệ thống xử lý nước thải Công ty xin đưa ra các giải 

pháp, cụ thể như sau: 

 Trồng cây xanh tập trung và cách ly xung quanh NMXLNT. 

 Đối với Trạm XLNT tập trung: 

 Thiết bị chính của nhà máy XLNT có xuất xứ EU/G7 nên đã được kiểm soát 

ồn theo tiêu chuẩn sản xuất chế tạo. 

 Các thiết bị có phát sinh tiếng ồn như máy thổi khí, bơm… được lắp đặt 

chìm hoặc được lắp đặt kèm bộ phận giảm thanh nhằm kiểm soát tiếng ồn. 

 Hệ thống sẽ được kiểm soát độ ồn tuân thủ theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia 

về tiếng ồn - QCVN 26:2010/BTNMT; Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung - 

QCVN 27:2010/BTNMT.  

b. Biện pháp giảm thiểu tác động qua lại giữa dự án và các công trình xung 

quanh. 

           Giảm thiểu các tác động tiêu cực giữa dự án và các công trình xung quanh, 

chủ đầu tư thực hiện các biện pháp sau:  

 Thực hiện nghiêm túc các biện pháp giảm thiểu tác động xấu, phòng ngừa và 

ứng phó sự cố môi trường theo đúng phương án đã nêu trong ĐTM đã được phê 

duyệt, đảm bảo hoạt động của dự án không gây ô nhiễm môi trường. 

 Trồng cây xanh nhằm hạn chế ô nhiễm không khí, giảm thiểu các tác động 

tiêu cực qua lại giữa dự án và môi trường xung quanh. Cụ thể như sau:  

 Cây xanh cách ly khu công trình đầu mối kỹ thuật.  

 Cây xanh dọc theo các tuyến đuờng góp phần vào việc giảm bớt tác động 

của tiếng ồn, bụi khói, bức xạ đến các công trình. 

 Cây xanh tập trung. 
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3.5. Phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường trong quá trình vận 

hành thử nghiệm và khi dự án đi vào vận hành: 

3.5.2. Phòng ngừa, ứng phó sự cố với nước thải tại Nhà máy xử lý nước thải tập 

trung. 

a. Công trình phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường đối với nước thải tại Nhà máy 

XLNT.  

- Để phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường có thể xảy ra đối với nước thải 

xử lý tại Nhà máy XLNT Côn Đảo, Chủ đầu tư đã xây dựng hồ sự cố trong Nhà 

máy XLNT tập trung. 

- Thông số kỹ thuật cơ bản của công trình: 

+ Hồ sự cố có kích thước như sau:  

 Công suất thiết kế  : Q = 3.500 m3/ngày đêm; 

 Chiều rộng : L1 = 44 m, L2 = 51 m; 

 Chiều dài : B1= 53 m, B2 = 56,5m; 

 Chiều cao chứa nước : H = 2,8 m; 

 Chiều cao xây dựng : H = 3,0 m (đỉnh +0,2m, đáy -2,8m); 

 Diện tích : S = 2.802,7m2 (đỉnh hồ), 2.276,8 m2 (đáy hồ); 

 Thể tích chứa nước : 7.098,7 m3; 

 Thể tích xây dựng : 7.605,8 m3; 

 Thời gian lưu nước  : 2,02 ngày.  

+ Mục đích hồ sự cố: Hồ sự cố là công trình phòng ngừa, ứng phó sự cố 

trong những trường hợp như: Nước thải đầu vào quá tải về lưu lượng hoặc có nồng 

độ chất ô nhiễm vượt giới hạn cho phép tiếp nhận; Hệ thống gặp sự cố như hỏng về 

máy móc, thiết bị ...; Nước thải sau sau xử lý không đạt yêu cầu theo quy định; 

+ Hồ sự cố được xây dựng kiên cố xây bằng BTCT M200, đáy đặt trên nền 

đất tự nhiên với phần đáy hồ được xử lý đất nền đầm chặt.  
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Hình 11: Hồ hoàn thiện kết hợp sự cố (bên tay phải) được bố trí sát các hạng mục xử lý 

nước thải tại Nhà máy XLNT tập trung  

 Quy trình vận hành Hồ sự cố:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Hình 12: Quy trình vận hành hồ sự cố 
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 Thuyết minh quy trình vận hành hồ sự cố: 

- Trong điều kiện hệ thống xử lý hoạt động bình thường: 

Nước thải được xử lý theo quy trình sau:  

       Mương lắng cát  Bể thu gom  Bể tách dầu  Bể điều hòa  Bể selector 

 Bể SBR cải tiến  Bể khử trùng  Mương quan trắc  Hồ sinh thái  Xả thải 

ra nguồn tiếp nhận – Mương dẫn nước phía sau đập tràn hồ An Hải 2. 

- Trong trường hợp sự cố: 

(1) Sự cố nước thải đầu vào: 

- Khi nước thải đầu vào có sự cố về lưu lượng hoặc chất lượng vượt giới 

hạn cho phép tiếp nhận, nước thải được dẫn từ bể thu gom về Hồ sự cố bằng ống 

uPVC D315 để lưu trữ và xử lý lại. 

- Sau thời gian lưu trữ, nước thải từ hồ sự cố được tuần hoàn về bể thu gom 

để xử lý lại cũng bằng ống uPVC D315 này, van cổng được bố trí trên đường ống 

này nhằm điều tiết lưu lượng theo mong muốn của người vận hành. 

(2) Hệ thống gặp sự cố như hỏng về máy móc, thiết bị: 

- Hồ sự cố có dung tích để lưu trữ nước thải lên tới 2 ngày theo như quy 

định nên nước thải sẽ được dẫn về hồ sự cố để lưu trữ để nhà máy tiến hành khắc 

phục sự cố, sửa chữa thiết bị, máy móc bị hư hỏng. 

-  Sau thời gian lưu trữ, nước thải từ hồ sự cố cũng được tuần hoàn về bể thu 

gom để xử lý lại cũng bằng ống uPVC D315 này, van cổng được bố trí trên đường 

ống này nhằm điều tiết lưu lượng theo mong muốn của người vận hành. 

(3) Sự cố dòng ra (nước sau xử lý không đạt chất lượng xả thải): 

- Sau quá trình xử lý nh quy trình nêu trên (bao gồm xử lý sợ bộ, xử lý 

sinh học và khử trùng) nếu nước đạt chất lượng xả thải theo QCVN 

14:2008/BTNMT, cột A sẽ được dẫn vào mương quan trắc và tự chảy về hồ sinh 

học rồi dẫn ra nguồn tiếp nhận là mương dẫn nước phía sau đập tràn Hồ An Hải 2. 

- Trong trường hợp nước thải sau xử lý không đạt chuẩn xả thải thì trạm 

quan trắc sẽ báo động và lúc này, người vận hành sẽ đóng van dẫn nước vào mương 

quan trắc, đóng van cửa phai tại hố ga dẫn nước ra nguồn tiếp nhận và đồng thời 

mở van dẫn nước thải từ bể khử trùng về bể thu gom.  
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-  Nước thải từ bể thu gom sẽ được dẫn từ bể thu gom về Hồ sự cố bằng 

ống uPVC D315 để lưu trữ và xử lý lại. 

 Hồ sự cố tại nhà máy XLNT Côn Đảo đủ khả năng đáp ứng yêu cầu phòng 

ngừa, ứng phó sự cố về chất thải, đáp ứng các yêu cầu Nghị định 08/2022/NĐ-CP 

ngày 10/01/2022. 

b. Các giải pháp để phòng ngừa sự cố tại Nhà máy XLNT  

b1. Phòng ngừa sự cố rò rỉ, vỡ đường ống 

 Đường ống cấp, thoát nước phải có đường cách ly an toàn. 

 Thường xuyên kiểm tra và bảo trì những mối nối, van khóa trên hệ thống 

đường ống dẫn đảm bảo tất cả các tuyến ống có đủ độ bền và độ kín khít an toàn 

nhất. 

 Thường xuyên theo dõi lưu lượng nước thải về nhà máy XLNT để đánh 

giá tình trạng hệ thống thu gom nước thải. 

 Không có bất kỳ các công trình xây dựng trên đường ống dẫn nước. 

 Hợp đồng nguyên tắc với nhà thầu chuyên nghiệp để duy tu hệ thống thu 

gom nước thải. 

b2. Lập kế hoạch kiểm soát chất lượng nước thải 

Trong quá trình vận hành nhà máy XLNT Côn Đảo, bộ phận vận hành thực 

hiện các biện pháp sau nhằm kiểm soát chất lượng nước thải: 

Bảng 16: Kế hoạch kiểm soát chất lượng nước thải 

TT Nội dung Biện pháp thực hiện 
Kế hoạch        

thực hiện 

1 

Kiểm soát chất 

lượng nước thải 

đầu vào nhà máy 

XLNT 

 Phân tích mẫu nước thải đầu vào nhà máy 

XLNT Côn Đảo (lấy mẫu tại bể thu gom nước 

thải) với các chỉ tiêu cơ bản theo QCVN 

14:2008/BTNMT 

01 lần/quý 

2 
Kiểm soát quy 

trình vận hành 

 Định kỳ kiểm tra, bảo dưỡng, bảo trì, vệ sinh 

máy móc thiết bị để tiến hành sửa chữa, thay 

thế khi cần thiết. 

Theo kế hoạch 

bảo trì MMTB 

 Dự trữ phụ tùng, thiết bị để thay thế, sửa 

chữa khi có sự cố máy móc thiết bị. 

Theo kế hoạch 

vận hành năm 

 Thiết lập quy trình vận hành cho từng hạng Tài liệu thiết lập 
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TT Nội dung Biện pháp thực hiện 
Kế hoạch        

thực hiện 

mục, thiết bị và hướng dẫn áp dụng đối với tất 

các các nhân viên vận hành hệ thống XLNT. 

ngay khi vận 

hành nhà máy 

XLNT 

 Kiểm soát vận hành công nghệ nhà máy: pH, 

DO, COD, BOD5, MLSS, MLVSS… 
Thường xuyên 

3 

Kiểm soát chất 

lượng nước thải 

sau xử lý của nhà 

máy XLNT 

 Phân tích mẫu nước thải sau xử lý nhà máy 

XLNT. Lấy mẫu tại vị trí mương quan trắc. 
3 tháng/lần 

4 

Kiểm soát toàn 

bộ quá trình 

XLNT 

 Lập báo cáo theo dõi số liệu vận hành. Hàng tháng 

b3. Các biện pháp giảm thiểu sự cố trong quá trình vận hành 

Để giảm thiểu sự cố có thể xảy ra, chủ đầu tư đã thực hiện chương trình đào 

tạo cho nhân viên vận hành hệ thống xử lý. Ngoài ra, chủ đầu tư thực hiện các giải 

pháp như sau: 

 Sử dụng các nguyên liệu có độ bền cao và chống ăn mòn. 

 Tiến hành trang bị các máy móc dự phòng như máy bơm, máy thổi khí... 

nhằm đảm bảo hệ thống xử lý hoạt động thường xuyên. 

 Khi có sự cố chủ đầu tư sẽ tiến hành sửa chữa với thời gian nhanh nhất để 

đưa hệ thống đi vào hoạt động trở lại. 

 Nhân viên vận hành xử lý nước thải được tập huấn về chương trình vận 

hành và bảo dưỡng của hệ thống. 

 Tuân thủ nghiêm ngặt chương trình vận hành và bảo dưỡng được thiết lập 

cho nhà máy XLNT tập trung. 

 Thực hiện quan trắc lưu lượng và chất lượng nước thải cho nhà máy xử lý 

nước thải. 

 Lập nhật ký vận hành để lưu trữ các thông tin về quá trình hoạt động của 

hệ thống làm cơ sở để theo dõi và đánh giá hiệu quả xử lý của hệ thống, phòng 

ngừa những sự cố có thể xảy ra.  
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 Lấy mẫu bùn từ các bể hiếu khí: xem kích cỡ bông bùn, màu bùn, khảo sát 

chỉ số SVI của bùn hoạt tính. 

 Ngoài ra, khi có sự cố xảy ra, nhân viên vận hành cần ngưng cung cấp 

nước vào hệ thống xử lý. Xác định rõ hệ thống nào gặp trục trặc, tiến hành sửa 

chữa từng đơn nguyên một để vận hành tiếp tục hệ thống.  

b4. Giảm thiểu mùi hôi tại hệ thống XLNT tập trung  

Để giảm thiểu tác động do mùi hôi từ khu vực hệ thống XLNT tập trung, 

Công ty thực hiện các biện pháp sau: 

 Có kế hoạch quản lý việc thu gom, xử lý chất thải chặt chẽ; 

 Thiết kế hệ thống cống thoát nước kín, có độ dốc đảm bảo tiêu thoát nước 

xung quanh các hạng mục công trình; 

 Thường xuyên kiểm tra hệ thống thu gom và xử lý nước thải, chất thải. 

Tránh tình trạng tồn đọng, tắc nghẽn, rò rỉ đường ống, rò rỉ hầm tự hoại; 

 Có kế hoạch duy tu, bảo dưỡng hệ thống nhằm duy trì hoạt động ổn định 

và hiệu quả của hệ thống thoát nước thải; 

 Chu kỳ chuyển giao bùn được thực hiện hợp lý đảm bảo không lưu giữ 

quá lâu làm phát sinh mùi hôi; 

 Thường xuyên vệ sinh các khu vực dễ gây mùi như khu vực ép bùn, tập 

kết rác thải, cống rãnh… 

 Sử dụng chế phẩm xử lý mùi (trong trường hợp cần thiết). 

 Trồng cây xanh xung quanh nhà máy đảm bảo khoảng cách ly theo quy 

định. 

3.6. Công trình, biện pháp bảo vệ môi trường khác: 

3.6.1. Phòng ngừa, ứng phó sự cố tràn đổ hóa chất 

Chủ đầu tư đã đưa ra các biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố tràn đổ hóa 

chất như sau: 

 Tuân thủ nghiêm ngặt quy trình lưu trữ và sử dụng các loại hóa chất theo 

hướng dẫn của nhà sản xuất.  

 Tất cả công nhân vận hành hệ thống xử lý nước thải tập trung đều được 
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hướng dẫn các biện pháp an toàn khi tiếp xúc với hóa chất. 

 Khi làm việc với hóa chất, công nhân phải mang các dụng cụ an toàn cá 

nhân như khẩu trang, kính, găng tay… 

 Bố trí ở các khu vực có kho chứa hóa chất phải có cửa khóa và phân công 

nhân viên quản lý, kiểm tra, chỉ những người có trách nhiệm mới được thực hiện 

việc sang chiết, hóa chất. 

 Các nhân viên lưu trữ, bảo quản hay sang chiết phải được đào tạo nghiệp 

vụ trước khi đảm nhận công việc. 

 Kho lưu trữ hóa chất hay CTNH được thiết kế sao cho nguy cơ cháy nổ 

hay đổ tràn CTNH là thấp nhất và phải đảm bảo tách riêng các chất không tương 

thích.  

 Thường xuyên kiểm tra các khu vực hay máy móc có nguy cơ rò rỉ hóa 

chất. 

 Trang bị hệ thống thông gió, PCCC cho kho chứa hóa chất. 

 Bố trí các kho chứa phụ để hóa chất nhằm tránh hiện tượng bao bì bị rò rỉ 

ra sàn nhà. 

 Nếu phát hiện rò rỉ hóa chất, Chủ đầu tư tiến hành khắc phục trong vòng 

24 giờ bằng cách: 

 Thu hóa chất vào thùng chứa không rò rỉ bằng nhựa, đậy kín nắp đảm bảo 

nắp không được mở, sau đó tồn trữ một cách an toàn trong khu vực chứa hóa chất. 

 Tiến hành thay thế hay sửa chữa các Bộ phận khi cần thiết. 

 Để ứng phó, giảm thiểu các sự cố ngay lập tức, không để lây lan đến khu 

vực lân cận và hạn chế tối đa tác động đến cơ sở vật chất, môi trường xung quanh 

bộ phận vận hành nhà máy XLNT tập trung đã xây dựng phương án chuẩn bị và 

ứng phó sự cố hóa chất theo quy định. Hàng năm, bộ phận vận hành sẽ tổ chức thực 

hiện lập kế hoạch và diễn tập ứng phó sự cố/tình huống khẩn cấp cho các nhân viên 

trong nhà máy. 

3.6.2. Phòng ngừa, ứng phó sự cố cháy nổ 

 Lập phương án PCCC và trình cơ quan chức năng phê duyệt trước khi 

thực hiện dự án, tuân thủ theo phương án PCCC đã được phê duyệt. Chủ cơ sở tuân 

thủ các Tiêu chuẩn của Việt Nam về PCCC. 
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 Trang bị đầy đủ các phương tiện phòng chống cháy nổ theo quy định của 

công an PCCC. Các phương tiện chữa cháy (bình chữa cháy CO2, cát, xẻng, sào cắt 

điện...) sẽ được kiểm tra thường xuyên và luôn trong tình trạng sẵn sàng. 

 Quản lý chặt chẽ và sử dụng an toàn các chất cháy, chất nổ, nguồn lửa, 

nguồn nhiệt, thiết bị và dụng cụ sinh lửa, sinh nhiệt, chất sinh lửa, sinh nhiệt; bảo 

đảm các điều kiện an toàn về phòng cháy.  

 Thường xuyên, định kỳ kiểm tra phát hiện các sơ hở, thiếu sót về phòng 

cháy và có biện pháp khắc phục kịp thời.  

 Đề cao cảnh giác khả năng cháy có thể xảy ra vào mùa khô (do gần dự án 

chủ yếu là rừng, ruộng mía…). 

 Chuẩn bị sẵn sàng lực lượng, phương tiện, phương án và các điều kiện 

khác để khi có cháy xảy ra thì chữa cháy kịp thời, có hiệu quả. 

 Thành lập đội PCCC. Kiểm tra, đôn đốc, việc chấp hành các quy định, nội 

quy an toàn về PCCC. Tổ chức huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ PCCC. Đội PCCC 

được huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ; chịu sự chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn về 

chuyên môn, nghiệp vụ của cơ quan Cảnh sát PCCC; chịu sự điều động của cấp có 

thẩm quyền để tham gia hoạt động PCCC. 

 Lắp đặt hệ thống chống sét tại các nhà xưởng và công trình có độ cao, các 

trụ điện cao thế, trung thế và các trạm biến áp…. 

 Huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ PCCC đối với cán bộ, đội PCCC của 

nhà máy theo các nội dung sau: 

 Kiến thức pháp luật, kiến thức về PCCC phù hợp với từng đối tượng. 

 Biện pháp phòng cháy. 

 Phương pháp lập và thực tập phương án chữa cháy; biện pháp, chiến thuật, 

kỹ thuật chữa cháy. 

 Phương pháp bảo quản, sử dụng các phương tiện PCCC. 

 Phương pháp kiểm tra an toàn về PCCC. 

 Dán các số điện thoại cần thiết (bệnh viện, đội PCCC…) tại các vị trí ở 

cửa thoát hiểm, cửa ra vào. 

 Tổ chức các buổi diễn tập PCCC cho công nhân viên trong nhà máy theo 

định kỳ. 
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 Đường nội bộ được thiết kế rộng, đảm bảo xe chữa cháy ra vào dễ dàng. 

Trường hợp xảy ra cháy nổ, biện pháp ứng cứu như sau:  

 Biện pháp cơ bản trong chữa cháy: 

  Huy động nhanh nhất các lực lượng, phương tiện để dập tắt ngay đám cháy. 

  Tập trung cứu người, cứu tài sản và chống cháy lan. 

  Thống nhất chỉ huy, điều hành trong chữa cháy. 

 Người phát hiện thấy cháy phải bằng mọi cách báo cháy ngay cho người 

xung quanh biết, cho một hoặc tất cả các đơn vị sau đây: 

  Đội PCCC của nhà máy. 

  Cảnh sát PCCC nơi gần nhất.  

  Chính quyền địa phương sở tại hoặc cơ quan Công an nơi gần nhất.  

 Người có mặt tại nơi xảy ra cháy và có sức khỏe phải tìm mọi biện pháp 

để cứu người, ngăn chặn cháy lan và dập cháy; người tham gia chữa cháy phải tuân 

theo lệnh của người chỉ huy chữa cháy. 

 Trong trường hợp tại nơi xảy ra cháy, lực lượng Cảnh sát PCCC chưa đến 

mà đám cháy lan từ khu vực này sang các công trình khác hoặc cháy lan sang các 

công trình xung quanh và ngược lại thì người chỉ huy chữa cháy của dự án và các 

công trình xung quanh bị cháy phải có trách nhiệm phối hợp trong chỉ huy chữa 

cháy. 

 Khắc phục hậu quả vụ cháy: 

  Tổ chức cấp cứu ngay người bị nạn; cứu trợ, giúp đỡ người bị thiệt hại ổn 

định đời sống. 

  Thực hiện các biện pháp bảo đảm vệ sinh môi trường, trật tự an toàn xã hội.  

  Nhanh chóng phục hồi hoạt động của dự án. 

Các phương tiện, thiết bị phòng cháy chữa cháy tại Nhà máy Côn Đảo: 
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Bảng 17: Phương tiện, thiết bị PCCC tại Nhà máy XLNT  

3.7. Các nội dung thay đổi so với quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo 

cáo đánh giá tác động môi trường  

Đến nay, dự án cơ bản luôn tuân thủ các quy định được phê duyệt tại báo cáo 

đánh giá tác động môi trường kèm theo Quyết định số 1099/QĐ-UBND ngày 

04/5/2019 của UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về việc phê duyệt báo cáo đánh giá 

tác động môi trường dự án “Hệ thống thu gom vùng 2 toàn bộ phần diện tích đô thị 

phía Nam hồ Quang Trung 1, hồ Quang Trung 2 của trung tâm huyện Côn Đảo và 

xây dựng trạm xử lý nước thải công suất 1.000 m3/ngày.đêm” tại huyện Côn Đảo, 

tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 

Một số nội dung thay đổi so với quyết định kết quả thẩm định báo cáo đánh 

giá tác động môi trường theo quyết định số 1099/QĐ-UBND nêu trên được tổng 

hợp như sau: 

Bảng 18: Các công trình bảo vệ môi trường đã điều chỉnh, thay đổi so với ĐTM được phê 

duyệt 

TT 

Tên công 

trình bảo vệ 

môi trường 

Phương án đề xuất 

trong báo cáo ĐTM 

Phương án điều 

chỉnh, thay đổi đã 

thực hiện 

Quyết định phê 

duyệt điều 

chỉnh của cơ 

quan phê duyệt 

báo cáo ĐTM 

(nếu có) 

1 Hồ sinh học 

thuộc Nhà 

máy XLNT  

Hồ sinh học có dung tích 

tổng là 14.078m3, cao 

3,0m xây bằng BTCT 

M200, đáy đặt trên nền 

đất tự nhiên, tương ứng 

với thời gian lưu nước 4 

ngày cho tổng công suất 

3.500 m3/ngày đêm (2 

giai đoạn).  

 

Hồ sự cố được bổ sung 

bằng cách chia hồ sinh 

học làm hai ngăn với 

tường ngăn bằng bê 

tông cốt thép, kích 

thước cụ thể như sau:  

- Hồ sự cố có dung 

tích tổng là 7.859,3m3, 

cao 3,1m (cao độ đỉnh 

+0,3m) xây bằng 

BTCT M200, đáy đặt 

trên nền đất tự nhiên, 

Quyết định số 

1811/QĐ-

UBND ngày 

28/10/2022 của 

UBND huyện 

Côn Đảo về việc 

phê duyệt thiết 

kế - dự toán 

hạng mục hồ sự 

cố và tuyến ống 

sau xử lý thuộc 

công trình: Hệ 

TT Loại phương tiện/thiết bị Số lượng 

1 Bình chữa cháy bột MFZ8 10 bình 

2 Bình chữa cháy CO2 (MT5)  10 bình 

3 Trụ chống sét  01 hệ thống 
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TT 

Tên công 

trình bảo vệ 

môi trường 

Phương án đề xuất 

trong báo cáo ĐTM 

Phương án điều 

chỉnh, thay đổi đã 

thực hiện 

Quyết định phê 

duyệt điều 

chỉnh của cơ 

quan phê duyệt 

báo cáo ĐTM 

(nếu có) 

tương ứng với thời 

gian lưu nước 2,03 

ngày cho tổng công 

suất 3.500 m3/ngày 

đêm (2 giai đoạn). 

- Hồ sinh học: có 

dung tích tổng là 

4.932,9 m3, cao 3,1m 

(cao độ đỉnh +0,3m) 

xây bằng BTCT 

M200, đáy đặt trên 

nền đất tự nhiên, 

tương ứng với thời 

gian lưu nước 1,27 

ngày cho tổng công 

suất 3.500 m3/ngày 

đêm (2 giai đoạn). 

thống thu gom 

và xử lý nước 

thải khu trung 

tâm huyện Côn 

Đảo (giai đoạn 

1). 

2 Nguồn tiếp 

nhận 

Nguồn tiếp nhận nước 

thải từ dự án là khu vực 

02 ha cuối hồ An Hải, 

xây dựng đập tràn để 

ngăn cách khu vực xả 

nước với hồ An Hải (chỉ 

dùng nguồn nước này 

phục vụ nông nghiệp, 

rửa đường… không 

dùng nguồn nước này 

phục vụ nước sinh hoạt). 

Từ hồ sinh học nước 

thải được dẫn vào 

mương dẫn nước phía 

sau đập tràn của hồ An 

Hải 2 bằng tuyến ống 

HDPE D400 dài 

696m. 

Quyết định số 

1811/QĐ-

UBND ngày 

28/10/2022 của 

UBND huyện 

Côn Đảo về việc 

phê duyệt thiết 

kế - dự toán 

hạng mục hồ sự 

cố và tuyến ống 

sau xử lý thuộc 

công trình: Hệ 

thống thu gom 

và xử lý nước 

thải khu trung 

tâm huyện Côn 

Đảo (giai đoạn 

1). 
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Thuyết minh sự thay đổi: 

1) Trong báo cáo đánh giá tác động môi trường, chỉ có Hồ sinh học trong dây 

chuyền xử lý.  

Theo nghị định 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của chính phủ quy định chi 

tiết một số điều của Luật bảo vệ môi trường, tại mục 3 điều 57 trong đó có nội dung 

“Công trình, thiết bị phòng ngừa và ứng phó sự cố môi trường đối với nước thải là 

một phần của hệ thống xử lý nước thải nhằm bảo đảm không xả nước thải chưa xử 

lý ra môi trường trong trường hợp hệ thống xử lý nước thải xảy ra sự cố. Công trình 

phòng ngừa, ứng phó sự cố phải đảm bảo kiên cố, chống thấm, chống rò rỉ nước 

thải ra môi trường theo tiêu chuẩn, quy chuẩn thiết kế về xây dựng hoặc tiêu chuẩn 

về chất lượng sản phẩm hàng hóa; có khả năng lưu chứa hoặc quay vòng xử lý lại 

nước thải với quy mô phù hợp với kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường 

của dự án đầu tư, cơ sở, khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm công 

nghiệp”. 

Vì vậy, Hồ sự cố đã được thiết kế bổ sung bằng cách chia hồ sinh học. Hồ sự 

cố và hồ sinh học được ngăn bằng tường chắn bằng bê tông cốt thép và được thông 

đáy bằng van cửa phai. 

2) Toàn bộ các hạng mục của dự án cũng như phương án xả nước thải sau xử 

lý ra hồ An Hải đã được đánh giá tác động môi trường và được Chủ tịch UBND 

tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu phê duyệt theo Quyết định số 1099/QĐ-UBND ngày 

04/5/2019.  

Tuy nhiên, ngày 18/7/2019 Hội đồng Nhân Dân tỉnh Bà  Rịa - Vũng Tàu đã 

ban hành Nghị quyết số 48/NQ-HĐND về chủ trương đầu tư dự án nạo vét, mở 

rộng hồ An Hải để tạo nguồn nước cung cấp nước cho sinh hoạt của người dân địa 

phương, cho khách du lịch và cấp nước cho các ngành dịch vụ, công nghiệp, công 

trình công cộng, cải thiện môi trường sinh thái, cảnh quan phục vụ du lịch. Theo 

đó, hồ An Hải sẽ được nạo vét và đào mở rộng bờ hồ từ 15,626 ha thành 16,68ha, 

đồng thời nâng cấp đường Hoàng Phi Yến hiện trạng, làm thêm đường quanh 

hồ....Tổng diện tích của dự án theo quy hoạch khoảng 25,67 ha. 

Hồ An Hải bao gồm hồ An Hải 1 và hồ An Hải 2 được thông nhau bằng cống 

BTCT qua đường Hoàng Phi Yến. Hiện tại do cả hai hồ chỉ tiếp nhận nước mưa từ 

các lưu vực nên chất lượng nước ở 2 khu vực hồ gần như đồng nhất. Căn cứ theo 

kết quả phân tích diễn tiến chất lượng nước từ 2018 đến 2019, chất lượng nước hồ 

An Hải về cơ bản có các thông số nằm trong giới hạn cho phép của QCVN 
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08MT:2015/BTNMT, cột A2 (có thể dùng làm nước cấp sinh hoạt nhưng cần áp 

dụng biện pháp xử lý thích hợp).  

Hiện tại, vùng biển An Hải có chất lượng nước khá tốt, không có dấu hiệu bị 

ô nhiễm. Đây là vùng biển mở, có chiều cao sóng và dòng triều ở mức trung bình 

khá nên khả năng trao đổi nước và đồng hóa chất thải lớn. 

Ngoài phương án xả nước thải sau xử lý vào phía cuối hồ An Hải 2 thì còn có 

một phương án khả thi khác là xả nước thải sau xử lý từ hồ sinh học vào mương 

dẫn nước của hồ An Hải 2 và sau đó thoát ra biển. Nước thải sau xử lý đạt QCVN 

14:2008/BTNMT, cột A nên đủ điều kiện được xả ra biển, tuy nhiên không xả trực 

tiếp mà gián tiếp đi ra biển qua hệ sinh thái đệm là hồ sinh học và mương dẫn nước 

từ hồ An Hải 2 ra biển (dài khoảng 250 m).  

Do lưu lượng nước sau xử lý khá nhỏ (0,0116 m3/s) và lưu tốc dòng nước 

sau xử lý chỉ bằng khoảng 1,7% – 2,3% lưu tốc dòng chảy ven biển nên việc xả 

nước thải sau xử lý gián tiếp ra biển sẽ ảnh hướng rất ít đến chế độ hải văn, chất 

lượng nước và các hoạt động kinh tế, xã hội tại vùng biển An Hải. Vùng biển An 

Hải nằm tại vùng đệm của Vườn Quốc gia Côn Đảo, tại đây không có các hệ sinh 

thái quan trọng, cần bảo tồn nên việc xả thải gián tiếp ra biển không ảnh hưởng đến 

các hệ sinh thái cần bảo tồn tại Côn Đảo. 
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Chương IV  

NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG 

4.1. Nội dung đề nghị cấp phép đối với nước thải: 

- Nguồn số 01: Nước thải sinh hoạt phát sinh tại Nhà máy xử lý phát sinh 

m3/ngày đêm được thu gom và xử lý sơ bộ tại bể tự hoai 3 ngăn, được thu gom 

bằng đường ống PVC phi 114 sau đó dẫn về trạm xử lý nước thải tập trung của 

Huyện công suất 1.000 m3/ngày đêm để tiếp tục xử lý.  

- Nguồn số 02: Nước thải sinh hoạt phát sinh từ các hộ gia đình, cơ sở kinh 

doanh, dịch vụ, thương mại du lịch, các hộ kinh doanh phát sinh nước thải sản xuất 

sẽ được xử lý tại hệ thống xử lý tại cơ sở đạt ngưỡng tiếp nhận của trạm xử lý tập 

trung huyện, các cơ quan ban ngành trên địa bàn huyện Côn Đảo được đấu nối thu 

gom bằng đường ống HDPE D225, D315 đến trạm bơm PS1, từ trạm bơm PS1 

nước thải được bơm về Nhà máy bằng đường ống có áp HDPE D200.  

- Lưu lượng xả nước thải tối đa đề nghị cấp Giấy phép môi trường: 1.000 

m3/ngày đêm. 

- Dòng nước thải: 01 dòng nước thải sau xử lý đạt tiêu chuẩn tại Nhà máy xử 

lý nước thải Côn Đảo xả ra mương dẫn nước phía sau đập tràn của hồ An Hải 2 

thuộc Côn Sơn, huyện Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. 

- Các chất ô nhiễm và giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm theo dòng nước 

thải: 

+ Chất lượng nước thải trước khi xả vào nguồn nước tiếp nhận phải bảo đảm 

đáp ứng yêu cầu về bảo vệ mô trường và quy chuẩn kỹ thuật môi trường: Nước thải 

sau xử lý đạt quy chuẩn QCVN 14:2008/BTNMT cột A (Kq =0,9; Kf =1,0).Cụ thể 

như sau:  

+ Giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm theo dòng nước thải như sau: 

Bảng 19: Giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm theo dòng nước thải 

Stt Chất ô nhiễm Đơn vị tính 

QCVN 

14:2008/ 

BTNMT      

cột A 

Tần suất 

quan trắc 

định kỳ 

Quan 

trắc tự 

động, 

liên tục 

1 pH - 5-9 
03 tháng/ 

lần 

Có 

2 BOD5 (20oC) mg/l 30  
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- Vị trí, phương thức xả thải và nguồn tiếp nhận nước thải: 

+ Vị trí xả nước thải: huyện Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu 

+ Tọa độ vị trí xả thải: X = 959622.512    Y = 372303.684 

+ Phương thức xả thải: Nước thải sau xử lý xả ra nguồn tiếp nhận theo 

phương thức tự chảy, xả mặt và xả ven bờ. 

+ Chế độ xả thải: Liên tục 24 giờ/ngày đêm.  

+ Nguồn tiếp nhận nước thải: mương dẫn nước phía sau đập tràn của hồ An 

Hải 2. 

4.2. Nội dung đề nghị cấp phép đối với khí thải: 

- Do tính chất của dự án thuộc loại hình đầu tư xây dựng hạ tầng khu đô thị, 

dự án không phát sinh khí thải. Chính vì vậy, dự án không thuộc đối tượng xin cấp 

phép khí thải.  

4.3. Nội dung đề nghị cấp phép đối với tiếng ồn, độ rung:  

- Đối với dự án, tiếng ồn phát sinh chủ yếu từ hoạt động của thiết bị. Tuy 

nhiên, thiết bị của dự án đều có xuất xứ EU/G7 nên đã được kiểm soát ồn theo tiêu 

chuẩn sản xuất chế tạo. 

3 Tổng chất rắn lơ lửng (TSS) mg/l 50 Có 

4 Tổng chất rắn hòa tan mg/l 500  

5 Sunfua (tính theo H2S) mg/l 1  

6 Amoni (tính theo N) mg/l 5  

7 Nitrat (NO3
-) (tính theo N) mg/l 30  

8 Dầu mỡ động, thực vật mg/l 10  

9 
Tổng các chất hoạt động bề 

mặt 
mg/l 5  

10 
Phosphat (PO4

3-) (tính theo 

P) 
mg/l 6  

11 Tổng Coliforms 
MPN/100 

ml 
3.000  
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- Các thiết bị có phát sinh tiếng ồn như máy thổi khí, bơm… được lắp đặt 

chìm hoặc được lắp đặt kèm bộ phận giảm thanh nhằm kiểm soát tiếng ồn. 

Do vậy, Ban Quản lý dự án Đầu tư Xây dựng huyện Côn Đảo không đề nghị 

cấp phép đối với nội dung tiếng ồn, độ rung. 

4.4. Nội dung đề nghị cấp phép của dự án đầu tư thực hiện dịch vụ xử lý chất 

thải nguy hại:  

 Đối với chất thải nguy hại: Đơn vị vận hành sẽ làm hợp đồng với đơn vị có chức 

năng thu gom và xử lý chất thải nguy hại.  

 Nhà máy cũng có đầu tư xây dựng khu vực để lưu giữ chất thải nguy hại và sử 

dụng các loại thùng chứa chuyên dụng để chứa từng loại chất thải. 

4.5. Nội dung đề nghị cấp phép của dự án đầu tư có nhập khẩu phế liệu từ 

nước ngoài làm nguyên liệu sản xuất:  

 Không thuộc đối tượng nhập khẩu phế liệu từ nước ngoài làm nguyên liệu sản 

xuất. 
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Chương V  

KẾ HOẠCH VẬN HÀNH THỬ NGHIỆM CÔNG TRÌNH XỬ LÝ CHẤT 

THẢI VÀ CHƯƠNG TRÌNH QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG CỦA DỰ ÁN 

5.1. Kế hoạch vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải 

Nhà máy xử lý nước thải tập trung huyện Côn Đảo được thiết kế với công 

suất 1.000 m3/ngày đêm (giai đoạn 1). Chủ dự án xin trình bày về kế hoạch dự kiến 

thời gian vận hành thử nghiệm của Nhà máy như sau: 

5.1.1. Kế hoạch vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải 

a. Thời gian dự kiến vận hành thử nghiệm 

Kế hoạch vận hành thử nghiệm công trình xử lý nước thải đã hoàn thành của 

Nhà máy xử lý nước thải tập trung được thể hiện tại bảng sau: 

Bảng 20: Kế hoạch vận hành thử nghiệm Nhà máy xử lý nước thải Côn Đảo 

TT Nội dung 
Thời gian   

dự kiến 

1 

Gửi văn bản thông báo kế hoạch vận hành thử nghiệm các 

công trình bảo vệ môi trường của hạng mục Nhà máy xử lý 

nước thải tập trung Côn Đảo, giai đoạn 1. 

Kể từ ngày 

được cấp giấy 

phép môi 

trường, thời 

gian không 

quá 6 tháng.  

2 Thời gian bắt đầu vận hành thử nghiệm 

3 Thời gian kết thúc vận hành thử nghiệm 

4 
Công suất dự kiến đạt được của hạng mục xử lý nước thải tại 

Nhà máy XLNT TT giai đoạn 1 (Module 1) 

1.000 

m3/ngày đêm 

 

5.1.2. Kế hoạch quan trắc chất thải, đánh giá hiệu quả xử lý của các công 

trình, thiết bị xử lý chất thải 

Kế hoạch chi tiết về thời gian dự kiến lấy các loại mẫu nước thải trước khi 

thải ra ngoài môi trường được thể hiện tại bảng sau: 

Bảng 21: Kế hoạch chi tiết về thời gian dự kiến lấy các loại mẫu nước thải 

TT Nội dung Thời gian 

1 Lấy mẫu tổ hợp đầu vào và đầu ra của hệ thống xử lý (Lần 1) 24/10/2023 
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TT Nội dung Thời gian 

2 Lấy mẫu tổ hợp đầu vào và đầu ra của hệ thống xử lý (Lần 2) 09/11/2023 

3 Lấy mẫu tổ hợp đầu vào và đầu ra của hệ thống xử lý (Lần 3) 24/11/2023 

4 Lấy mẫu tổ hợp đầu vào và đầu ra của hệ thống xử lý (Lần 4) 08/12/2023 

5 Lấy mẫu tổ hợp đầu vào và đầu ra của hệ thống xử lý (Lần 5) 23/12/2023 

6 

Lấy mẫu đánh giá hiệu quả trong giai đoạn vận hành ổn định 

của công trình xử lý nước thải với 01 mẫu nước thải đầu vào và 

07 mẫu đơn nước thải đầu ra trong 7 ngày. 

24/12/2023 đến 

26/12/2023 

5.1.3. Kế hoạch đo đạc, lấy và phân tích mẫu nước thải 

Kế hoạch đo đạc, lấy và phân tích mẫu nước thải để đánh giá hiệu quả xử lý 

của công trình, thiết bị xử lý chất thải được thể hiện tại bảng dưới đây:  

Bảng 22: Kế hoạch đo đạc, lấy và phân tích mẫu nước thải  

TT Loại mẫu Công đoạn 
Số lượng 

mẫu 

Thông số ô nhiễm chính tại 

công đoạn được đo đạc 

1 

Mẫu tổ hợp đầu 

vào và đầu ra 

của hệ thống xử 

lý nước thải 

Hệ thống xử 

lý- Giai 

đoạn 1 

10 

pH, BOD5 (20oC), Tổng chất rắn 

lơ lửng (TSS), Tổng chất rắn hòa 

tan, Sunfua (tính theo H2S), 

Amoni (tính theo N), Nitrat 

(NO3-) (tính theo N), Dầu mỡ 

động, thực vật, Tổng các chất 

hoạt động bề mặt, Phosphat 

(PO4
3-) (tính theo P), Tổng 

Coliforms. 

2 

Mẫu nước thải 

đầu vào và đầu 

ra (mẫu đơn) để 

đánh giá hiệu 

quả trong giai 

đoạn vận hành 

ổn định của công 

trình xử lý nước 

thải. 

Hệ thống xử 

lý- Giai 

đoạn 1 

Nước thải 

đầu vào: 01; 

Nước thải 

đầu ra: 07 

pH, BOD5 (20oC), Tổng chất rắn 

lơ lửng (TSS), Tổng chất rắn hòa 

tan, Sunfua (tính theo H2S), 

Amoni (tính theo N), Nitrat 

(NO3-) (tính theo N), Dầu mỡ 

động, thực vật, Tổng các chất 

hoạt động bề mặt, Phosphat 

(PO4
3-) (tính theo P), Tổng 

Coliforms. 
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Sơ đồ mô tả vị trí lấy mẫu dựa trên quy trình công nghệ xử lý nước thải đã được 

thẩm định như sau: 
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Tổ chức có đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường dự kiến 

phối hợp để thực hiện Kế hoạch: Trung tâm Tư vấn Công nghệ Môi trường và An 

toàn Vệ sinh Lao động COSHET (Vimcert số 026). 

5.2. Chương trình quan trắc chất thải (tự động, liên tục và định kỳ) theo quy 

định của pháp luật. 

5.2.1. Chương trình quan trắc môi trường định kỳ 

Căn cứ các nội dung dự kiến đề nghị cấp phép đối với giấy phép môi trường 

của Nhà máy như quy định tại chương IV. Công ty đã đề xuất chương trình quan 

trắc chất thải của Nhà máy xử lý nước thải Côn Đảo như sau: 

Quan trắc nước thải: 

- Vị trí giám sát: 02 vị trí: 

+ 01 vị trí tại bể gom nước thải đầu vào để giám sát chất lượng nước thải đầu 

vào. 

+ 01 vị trí tại mương quan trắc để giám sát chất lượng nước thải sau xử lý. 

- Tần suất quan trắc: 03 tháng/lần 

- Thông số quan trắc: pH, BOD5 (20oC), Tổng chất rắn lơ lửng (TSS), Tổng chất 

rắn hòa tan, Sunfua (tính theo H2S), Amoni (tính theo N), Nitrat (NO3
-) (tính theo N), Dầu 

mỡ động, thực vật, Tổng các chất hoạt động bề mặt, Phosphat (PO4
3-) (tính theo P), Tổng 

Coliforms. 

- Quy chuẩn kỹ thuật môi trường áp dụng: QCVN 14:2008/BTNMT- Quy 

chuẩn kỹ thuật về nước thải sinh hoạt, cột A. 

5.2.2. Chương trình quan trắc tự động, liên tục chất thải 

Thực hiện quy định theo Luật Bảo vệ môi trường 2020 và Nghị định số 

08/2022/NĐ-CP ngày 10/1/2022 của Chính phủ cùng Phụ lục XXVIII kèm theo 

Nghị định, chương trình quan trắc tự động, liên tục nước thải như sau: 

- Vị trí quan trắc: 01 vị trí tại mương quan trắc. 

- Thông số quan trắc: Lưu lượng (đầu vào và đầu ra), pH, nhiệt độ, TSS, 

COD.  

- Quy chuẩn áp dụng: QCVN 14:2008/BTNMT- Quy chuẩn kỹ thuật về nước 

thải sinh hoạt, cột A. 

5.3. Kinh phí thực hiện quan trắc môi trường hàng năm 

Dự kiến tổng kinh phí quan trắc môi trường hàng năm là 300 triệu đồng. 
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Chương VI  

CAM KẾT CỦA CHỦ DỰ ÁN ĐẦU TƯ 

Ban Quản lý dự án Đầu tư Xây dựng huyện Côn Đảo xin cam kết: 

- Quá trình vận hành nhà máy theo đúng thiết kế, không lắp đặt đường ống xả 

nước thải chưa qua xử lý ra môi trường dưới bất cứ hình thức nào; 

- Nồng độ của các chất ô nhiễm trong nước thải sau xử lý của nhà máy đạt 

ngưỡng cho phép của quy chuẩn Việt Nam hiện hành (QCVN 14:2008/BTNMT 

Cột A); 

- Hoàn thành lắp đặt và đưa hệ thống quan trắc nước thải tự động, liên tục kết 

nối, truyền số liệu trực tiếp đến Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa – Vũng 

Tàu. 

- Thực hiện đầy đủ các chương trình quan trắc, kiểm soát môi trường và nguồn 

tiếp nhận trong quá trình hoạt động của nhà máy; 

- Thực hiện các quy định về thu gom, lưu giữ, vận chuyển và xử lý chất thải 

công nghiệp thông thường và chất thải nguy hại phát sinh theo Luật Bảo vệ môi 

trường  ngày 17 tháng 11 năm 2020 và các quy định pháp luật khác có liên quan. 

Chúng tôi cam kết về tính chính xác, trung thực của thông tin trình bày trong 

toàn bộ hồ sơ đề nghị cấp phép môi trường này của dự án. Kính đề nghị cơ quan 

cấp giấy phép môi trường xem xét, phê duyệt để dự án sớm triển khai các bước tiếp 

theo theo đúng quy định pháp lý hiện hành. 
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PHỤ LỤC  

(Đính kèm Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường của Dự án “Hệ 

thống thu gom và xử lý nước thải Khu trung tâm huyện Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa – 

Vũng Tàu”) 

PHỤ LỤC 1:  HỒ SƠ PHÁP LÝ  

PHỤ LỤC 2:  BẢN VẼ HOÀN CÔNG 

PHỤ LỤC 3:  CHỨNG NHẬN CO/CQ CỦA CÁC THIẾT BỊ NHÀ MÁY 

XỬ LÝ NƯỚC THẢI 

PHỤ LỤC 4:  SƠ ĐỒ VỊ TRÍ LẤY MẪU CHƯƠNG TRÌNH QUAN 

TRẮC MÔI TRƯỜNG 
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PHỤ LỤC 1: HỒ SƠ PHÁP LÝ
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1. Quyết định số 1099/QĐ-UBND ngày 04/5/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh 

Bà Rịa – Vũng Tàu về việc phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường 

dự án Hệ thống thu gom và xử lý nước thải khu trung tâm huyện Côn Đảo, 

tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (giai đoạn 1: Hệ thống thu gom vùng 2 toàn bộ phần 

diện tích đô thị phía Nam hồ Quang Trung 1, hồ Quang Trung 2 của khu 

trung tâm huyện và xây dựng trạm xử lý nước thải công suất 1.000 

m3/ngày.đêm) 

2. Theo Quyết định số 26/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng 

Tàu ngày 06/01/2014 về việc phê duyệt quy hoạch hệ thống thoát nước 

huyện Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đến năm 2030. 

3. Nghị quyết 56/NQ-HĐND ngày 14/12/2018 của Hội đồng Nhân dân tỉnh Bà 

Rịa-Vũng Tàu về chủ trương đầu tư dự án Hệ thống thu gom và xử lý nước 

thải khu trung tâm huyện Côn Đảo. 

4. Quyết định 1422/QĐ-UBND ngày 07/06/2019 của UBND tỉnh Bà Rịa – 

Vũng Tàu về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng hệ thống thu gom và xử 

lý nước thải khu trung tâm huyện Côn Đảo (giai đoạn 1). 

5. Quyết định 1811/QĐ-UBND ngày 28/10/2022 của UBND tỉnh Bà Rịa – 

Vũng Tàu về việc phê duyệt thiết kế và dự toán hạng mục hồ sự cố và tuyến 

ống sau xử lý thuộc công trình: Hệ thống thu gom và xử lý nước thải khu 

trung tâm huyện Côn Đảo (giai đoạn 1). 

6. Quyết định số 1010/QĐ-UBND ngày 28/04/2016 của UBND tỉnh Bà Rịa 

Vũng Tàu về phê duyệt quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 khu trung tâm Côn 

Sơn huyện Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 

7. Quyết định số 417/QĐ-TTg ngày 01/4/2022 của Thủ tướng chính phủ về 

việc Quyết định phê duyệt nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng 

Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đến năm 2045. 

8. Công văn số 294/TB-UBND ngày 12/6/2018 của UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng 

Tàu về việc thông báo kết luận của Đ/c Lê Tuấn Quốc – Phó Chủ tịch UBND 

tỉnh tại cuộc họp nghe Hội đồng thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương đầu 

tư dự án hệ thống thu gom, xử lý nước thải khu trung tâm huyện Côn Đảo. 

9. Báo cáo kết quả thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án Hệ 

thống thu gom và xử lý nước thải khu trung tâm huyện Côn Đảo số 220/BC-

HĐTĐ ngày 06/09/2018. 

10. Các văn bản 2796/SXD-PTĐT&HTKT ngày 30/07/2020; văn bản 

3074/SXD-PTĐT&HTKT ngày 18/08/2020 và văn bản số 4720/SXD-



Báo cáo Đề xuất cấp giấy phép môi trường “Hệ thống thu gom và xử lý nước thải Khu 

trung tâm huyện Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, Giai đoạn 1” 

PTĐT&HTKT ngày 08/12/2020 của Sở Xây dựng tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu về 

việc thông báo kết quả thẩm định thiết kế bản vẽ thi công hạng mục mạng 

lưới thu gom nước thải. 

11. Văn bản 3743/SXD-PTĐT&HTKT ngày 06/10/2020 của Sở Xây dựng tỉnh

Bà Rịa Vũng Tàu về việc thông báo kết quả thẩm định thiết kế bản vẽ thi

công hạng mục trạm xử lý nước thải.

12. Quyết định 2328/QĐ-UBND ngày 14/08/2020 của UBND tỉnh Bà Rịa –

Vũng Tàu về việc phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công hạng mục mạng lưới thu

gom nước thải các tuyến đường Nguyễn Văn Linh, Trần Phú, Hoàng Quốc

Việt, Phạm Văn Đồng thuộc công trình: Hệ thống thu gom và xử lý nước thải

khu trung tâm huyện Côn Đảo (giai đoạn 1).

13. Quyết định 2853/QĐ-UBND ngày 21/09/2020 của UBND tỉnh Bà Rịa –

Vũng Tàu về việc phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công hạng mục mạng lưới thu

gom nước thải khu 2 – lưu vực 2 và 3 thuộc công trình: Hệ thống thu gom và

xử lý nước thải khu trung tâm huyện Côn Đảo (giai đoạn 1).

14. Quyết định 149/QĐ-UBND ngày 21/01/2021 của UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng

Tàu về việc phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công hạng mục Nhà máy xử lý

nước thải thuộc công trình: Hệ thống thu gom và xử lý nước thải khu trung

tâm huyện Côn Đảo (giai đoạn 1).

15. Quyết định 363/QĐ-UBND ngày 19/02/2021 của UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng

Tàu về việc phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công hạng mục tuyến ống thu gom

nước thải đường Ngô Gia Tự, Nguyễn Huệ, Nguyễn Đức Thuận; Khu CSO

và tuyến ống có áp về Nhà máy xử lý nước thải thuộc công trình: Hệ thống

thu gom và xử lý nước thải khu trung tâm huyện Côn Đảo (giai đoạn 1).









UY BAN NHAN DAN CONG HOA xA HOI CHU NGHiA VIET NAM 
T!NH BA R!A  — VUNG TAU Dc 1p - Ti.r do - Hanh phüc 

S&AD..3.../QD-UBND Ba Rja - Vüng Tàu, ngay..Otháng....nam 2019 

QUYET DNH 
Phê duyt báo cáo dánh giá tác dng môi truô'ng dij an 

H thông thu gom và xii' I nu'o'c thai khu trung tam huyn Con Dão, 
tinh Ba Rja - Vung Tàu (giai doin 1: H thông thu gom vüng 2 

toàn b phân din tIch do th phia Nam h Quang Trung 1, h Quang Trung 2 
cila tnung tam huyn Con Dão và xãy dtrng trim xii' I niró'c thai 

cong suât 1.000 m31 ngày, dêm) 

CHU T4CH UY BAN NHAN DAN TINH BA R!A  - VUNG TAU 

Can cir Lut T chrc chInh quyn dja phuang ngày 19 tháng 6 näm 2015; 

Can c1r Lutt Bào v môi trung ngày 23 tháng 6 nãm 2014; 

Can cü Nghj djnh s 18/2015/ND-CP ngày 14 tháng 02 näm 2015 cüa 
ChInh phü quy djnh ye quy hotch bâo v môi truô'ng, dánh giá môi trueing chiên 
1rçc, dánh giá tác dng môi trumg và kê hoach bão v môi tnr1ng; 

Can cir Thông tx s 27/201 5/TT-BTMvIT ngày 29 tháng 5 nàm 2015 cüa 
Bô trithng Bô Tài nguyen và Môi trung ye dánh giá môi trisng chiên 1uc, 
dánh giá tác dng môi trumg và kê hoach bão v môi trt.rô'ng; 

Theo d nghj cüa Hi dng thm djnh báo cáo dánh giá tác dtng môi 
tnrng dir an H thông thu gom và xü 1 nixâc thai khu trung tam huyn Con 
Dão, tinh Ba Rja - Vüng Thu (giai doan 1: H thông thu gom vüng 2 toàn b 
phân din tIch do thj phIa Nam ho Quang Trung 1, ho Quang Trung 2 cüa trung 
tam huyn Con Dáo và xây dirng tram xir 1 nuc thai cong suât 1.000 m3/ ngày, 
dêm) h9p ngày 19 tháng 9 nàm 2018; 

Xét ni dung báo cáo dánh giá tác dng môi tril&ng di.r an H thng thu 
gom và th 1 nu'c thai khu trung tam huyn Con Dâo, tinh Ba Rja - Vüng Tàu 
(giai doan  1: H thông thu gom vüng 2 toân b phân din tIch do th phIa Nam 
ho Quang Trung 1, ho Quang Trung 2 cüa trung tam huyn Con Dão và xây 
dirng tram  xir 1 nithc thai cOng suât 1.000 m3/ ngày, dêm) dã disqc chinh sira, bô 
sung giri kern van ban sO 115 1/UBND-QLDA ngày 19 tháng 4 nàm 2019 cüa 
UBND huyn Con Dão; 

Xét d nghj cüa Giárn dc SO Tài nguyen và Môi truèng tai Th trInh so 
.OZ4Q'L../TTr-STNMT ngáy tháng nàm 2019, 

QUYET DINH: 

Diu 1. Phê duyt báo cáo dánh giá tác dng môi trirmg di,r an H thng 
thu gom vâ xir 1 nu'Oc thai khu trung tam huyn Con Dâo, tinh Ba Rja - VUng 
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Tàu (giai doan  1: H thng thu gom vüng 2 toàn b phn din tIch do thj phIa 
Nam hO Quang Trung 1, ho Quang Trung 2 cüa trung tam huyn COn Dão và 
xây dirng tram  xir 1 nt.râc thai cOng suât 1.000 m3/ ngày, dém) (sau day gi là dir 
an) di.rgc l.p bi UBND huyn Con Dão (Chü dij an) vi các ni dung chü yêu sau 
day: 

1. Phtm vi, quy mô, cOng suit cüa dir an 

- Xây dirng h thng thu gom nithc thai vüng 2 toàn b ph.n din tIch do 
thj phIa Nam ho Quang Trung 1, ho Quang Trung 2 cüa trung tam huyn Con 
Dâo. 

- Xây dirng Tram xir l nuc thai tp trung, cong suât 1.000 m3lngày, 
dêm. 

2. Yêu cu bão v môi tru?mg dôi vói dir an 

Chü dir an phãi thirc hin các yêu c.0 sau: 

a) Trong qua trInh thi cOng và hoat  dng phài bâo darn kim soát, xir 1 
trit dê chat thai phát sinh, tuân thu nghiêm ngt các tiêu chuân và quy chuân k 
thut quOc gia ye rnôi trithng có lien quan; báo dam tiêng on và d rung dat  quy 
chuân k thut quOc gia ye rnOi trung. 

b) Thu gom và xir 1 hrçng khI thai phát sinh dat  quy chun k thu.t quc 
gia ye môi trlläng theo quy djnh. Thu gom và xir 1 toàn b lung rnróc thai phát 
sinh dat  quy chuân k9 thut quOc gia ye môi tri.r&ng QCVN 14: 2008/BTNMT, 
ct A truc khi thai ra môi tri.thng ben ngoài. 

c) Quán 1, thu gom, luu giü, v.n chuyn và xi:r 1 các loai  ch.t thai nguy 
hai, chat thai ran thông thr&ng phát sinh trong qua trInh thi cOng và hoat  dng 
bào dam các yêu câu ye v sinh mOi trung theo quy djnh. 

d) Lp k hoach, phiiung an cAn thit vâ thirc hin dAy dü các bin pháp 
phông chông, ng phó sir cO mOi truông, dc bit là các sir cô trong qua trInh thi 
cong và hoat dng lien quan tram  x1r 1 nuc thai. 

3. Các diu kiên kern theo 

ChU di,r an phài tuân thu thiic hin các yêu cAu kern theo sau: 

a) Chu du an phài cam kt thirc hin nghiêm Lut DAu tu và các quy djnh 
khác cüa pháp 1u.t Vit Nam. Thuc hin thi cong xây drng dir an theo dung thiêt 
kê, phuong an thi công,... ducic các co quan Co thâm quyentham djnhlphê duyt 
theo quy djnh. Chi dua dr an di vào vn hành sau khi dâ dâu tu hoàn thành các 
cong trInh bão v mOi trung theo quy djnh. 

b) Kim tra, giám sat hoat dng thi cong xây dirng và v.n hãnh dir an bao 
dam không gay tác dung tieu circ den mOi trithng, den an toàn các hang miic 
cong trInh dir an vâ các dôi tung xung quanh khác. Thirc hin man thU các quy 
djnh pháp 1utt hin hành ye phông cháy, chUa cháy. 
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c) Chi ducic sir dung nhüng hóa cht duqc phép sir diing và hiu hành tai 
Vit Narn trong qua trinh triên khai dir an; tuân thu nghiêm ngt các quy djnh ye 
an toàn hóa chat. 

d) Chü dir an phái dn bu nhUng thit hi v môi tru?mg do dr an gay ra 
theo Lut Bâo v môi tnthng nàm 2014 và Nghj djnh so 155/2016/ND-CP ngày 
18 tháng 11 näm 2016 cüa ChInh phü quy djnh ye xir pht vi phm hành chInh 
trong 1mb virc bão v môi trumg. 

d) Th?c hin tuân thu các ni dung quy djnh tai  Diu 10 Thông tu s 
27/201 5/TT-BTNMT ngày 29 tháng 5 näm 2015 cüa B truung Bô Tài nguyen và 
Môi tru&ng ye dánh giá môi truông chiên 1ixçc, dánh giá tác dng môi truäng và 
kê hoach bão v môi trixng. 

e) Thirc hin chuang trInh giám sat, quàn 1 môi tnthng dung theo ni 
dung báo cáo dánh giá tác dng môi trtthng dä duçic phê duyt. Thirc hin 
chucing trmnh giám sat môi tri.rrng djnh kS'  dôi vói chat thai vOi tan suât 03 
tháng/lân. Djnh kS'  tôi thiêu 06 tháng/lân báo cáo két qua thirc hin ye Sâ Tài 
nguyen và Môi trung dê kiêm tra, giárn sat. 

g) Djnh k' 06 tháng/1n báo cáo tin d thirc hin dr an và cong tác bão 
v môi trithng cüa dir an ye Si Tài nguyen và Môi trithng dê theo dOi, giám sat. 

Diêu 2. Trách nhim cüa Chü du an 

1. Lp và gui k hoach quán 1 môi trtthng cüa dr an dê niêm yet cong 
khai theo quy dnh pháp 1ut. 

2. Thirc hin nghiêm tüc các yêu cu v bào v môi tnthng, các diêu kiin 
nêu tai  Diêu 1 Quyêt djnh nay và các ni dung bào v mOi trumg khác dä dê 
xuât trong báo cáo dánh giá tác dng môi trueing. 

3. Lp h sa d nghj kim tra, xác nhn hoàn thành các cong trInh báo v 
mOi trithng phc vii giai doan  vn hành dir an gui c quan có thâm quyên de 
kiêm tra, xác nhn tnróc khi dua dir an vào i4n hành chInh thüc theo quy djnh. 

4. Trong qua trInh thirc hin nu dir an có nhung thay di vi báo ao 
dánh giá tác dng mOi tru?ng cIa duçic phê duyt, Chü dii an phái có van bàn báo 
cáo và chi duc thrc hin nhttng thay dôi sau khi có van bàn chap thun cüa Uy 
ban nhân dan tinh Ba Rja - VQng Tàu. 

Diéu 3. Quyêt djnh phê duyt báo cáo dánh giá tác dng mOi trueing cüa 
dir an là can cu dê cap có thâm quyên xem xét, quyêt djnh các buOc tiêp theo 
cüa dr an theo quy djnh tai  Khoán 2 Diêu 25 Lust Bão v môi tri.thng. 

Diu 4. Giao S Tài nguyen và Môi trithng xác nhn báo cáo dánh giá tác 
dng môi tru1ng cüa dir an và thirc hin kiêm tra, giám sat và xác nhn vic 
thirc hin các ni dung báo v môi trithng trong báo cáo dánh giá tác dng môi 
trueing dä thrçic phë duyt ti Quyt djnh nay. 

Diu 5. Quyt djnh nay có hiu 1rc thi hành k tir ngày k. 
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A A A A ) S Dieu 6. Chanh Van phong Uy ban nhan dan trnh, Giam doe So Tai 
nguyen và Môi trithng, Thu tru.âng các co quan chuyén mon thuc Uy ban nhãn 
dan tinh, Chu dr an và các to chüc, cá nhân có lien quan chju trách nhim thi 
hành Quyêt djnhMy./. 

Noi nhin:' 
-Nhudiu6; 
- UBND huyn Con Dão - ChU dr an; 
- B Tài nguyen và Môi trtxàng; 
- Sâ Tài nguyen và Môi tru&ng; 
- Chi cic BVMT; 
- Luu: VT, HS, KT7. 

Le Tuan Quoc 
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U( BAN NIIAN DAN 
HUYN CON DAO 

CONG HOA xA HO! CHU NGHiA VIT NAM 
Dôc lap — Ti do — H3nh phüc 

    

S:  /114  /QD-UBND Con Dáo, ngày tháng ,10 nàm 2022 

QUYET D!NH 
V viec phê duyt thit k - dir toán hing mile ho siy Co và tuyn ông San xir l 
thuc cong trinh: H thông thu gom và xtr 1 ntrrc thai khu trung tam huyn 

Con Dão (giai doin 1)  

CHU TICH UY BAN NHAN DAN HUYN CON BAO 

Can cii' Lut Xáy drng ngây 18/6/2014; 

Can thLut ddu thau ngày26/11/2013; 

Can th Lut tha dói bd sung m5t s diu cza Lut Xáy dyiig ngày 
1 7/6/2020, 

Can c& Nghj ct/nh s 06/2021/ND-cP ngày 2 6/01/2021 cia ChInh phü v 
quy ct/nh chi tiêt m(5t sO n5i dung ye quán lj chat hrcmg, thi cong xdy r4rng  và báo 
tn cong trInh xáy c4rng, 

Can th Nghj ct/nh s 10/2021/ND-cP ngây 09/02/2021 cáa ChInh phü v 
quán ly chi phi dOu tu' xáy dirng, 

C'ãn ci'r Nghj ct/nh s 15/2021/ND-GP ngày 03/03/2021 cia Chinh Phi quy 
ct/n/i chi tiêt mçit sO ni dung ye quán 1j5 dr an dáu hr xáy drng, 

can c& Thông tu' sd 14/2017/TT-BXD ngày 28/12/2017 cia B5 Xây dy'ng 
hu'O'ng dan xác ct/nh và quán lj chiphI d/ch vy cong Ich do th/, 

can th Thông hr sd 10/2020/TT-BTC ngày 20/02/2020 cza B3 Tài chinh quy 
ct/nh ye quyêt toán dr an hoàn thành th dyng nguOn vOn nhà nzthc; 

Can c& Thông hr s 06/2021/TT-BXD ngày 30/6/2021 cia B3 Xáy dyng v 
vic quy ct/nh v phán cap cOng trInh xáy dmg và Hiding dan áp dyng trong quán 
ly hogt ct5ng ctáu hr xáy dy'ng; 

Can c& Quyt ct/nh s 1519/QD-UBND ngày 29/12/2021 cia UBND huyn 
COn Dáo ye vic giao chi tiêu kê hogch phát triên kinh tê - xd hi, quOc phOng, an 
ninh vâ dr toán thu. chi ngân sách Nhà nirác nãm 2022; 

can ct'r Van bàn so 15810/UBND-VP ngày 21/10/2021 cia UBND tinh Ba 
R/a — Vüng Tâu ye vic phiro'ng an xdy dmg hcing myc trim xt'r lj niràc thuç5c cong 
trInh H thông thu gorn và xi'r lj niràc thai khu trung tam huyn con Dáo (giai 
ctoqn 1), 

COn th Quyt ct/nh sd 3005/QD-UBND ngày 2 7/09/2022 cia UBND tinh Ba 
Rja — Vüng Tàu ye viçc ban hành b5 ctcn giá xdy dtrng trén ct/a bàn tinh Ba Rja — 
VOng Thu; 



Can cii' Van ban so 4434/SXD-PTDT&HTKT ngây 14/10/2022 cüa Sà Xáy 
Dng tinh Ba Rja — Vüng TOit ye vic thông báo kêt qua thâm ctjnh thiét kê ban ye 
thi cong hgng myc HO sir cO và tuyên ông sau x 1 thuc cOng trInh He thông thu 
gom và xz lj nwâc thai khu trung tam huyn COn Dáo (giai dogn 1); 

Xét Báo cáo k& qua thm djnh s 1374/TNMT ngày 26/10/2022 cüa Phông 
Tài nguyen và Môi tnrông huyn Con Dáo; 

Theo d nghj cUa Ban QLDA Dtu ti.r xây dirng t?i  Ti trInh s 1 76/TTr-
QLDAngày 27/10/2022 ye vic plie duyt thiêt kê - dir toán hang miic ho si,r cô và 
tuyên ông sau xir 1 thuc cOng trInh: H thông thu gom và xü 1' ni.râc thai khu 
trung tam huyn Con Dão (giai doan 1). 

QUYET DNH: 

Diêu 1. Phê duyt thit k - dir toán hang m1c sir c và tuyn ng sau xr 
1 thuc cong trinh: H thông thu gorn và xCr 1r nithc thai khu trung tam huyn Con 
[Mo (giai don 1) vâi n)i dung chü yêu nhu sau: 

1. Ten cong trInh: H thng thu gom và x1r 1r  nithc thai khu trung tam 
huyn Con [Mo (giai don 1). 

2. Cp cong trInh: Cong trinh h tng k5 thut, cp III. 

3. Chü dâu tu: Uy ban nhãn dan huyn Con [Mo. 

4. Da dim xây ding: Khu 3, huyn Con [Mo. 

5. Quy mô xây dirng cong trInh: 

a. Muc tiêu dAu tir: Nhm dam báo an toãn tuyt di cho ngun nuOc sinh 
hoat, trtthng hcp gp sr cô thj h thông dix phOng kich hoat born nuOc tir ho sij cô 
dê x1r 1' dat  chuân QCVN 14:2008/BTNMT, Ct A và dan nuc dat  chuân ye ho 
sinh h9c. Tü dO thông qua di.ring ông HDPE D400 nithc ttr ho sinh h9c thoát ra 
phIa sau dp tràn cüa ho An Hãi 2. 

b. Ni dung và quy mô du tir hng miic xây diyng: 
* H six c và h sinh hoc: 

- su c: có din tIch 2.802,7rn2, cao 3,lm (cao d dinh +0,3m) duc do 
bang BTCT M200 (tiRing chän M300), duçvc dt trên nên dat tir nhiên. 

- H sinh hoc: có diên tIch 1 .795,7m2, cao 3,lm (cao d dinh +0,3m) ducc 
do bang BTCT M200 (tiRing chän M300), dixçic dt trên nen dat tr nhiên. 

* Tuyn ng thoát nithc thai sau x1r 1: 

- Tuyn c6ng HDPE D400 và h ga AxB:1.0m x 1.Om dc theo drnmg Ho 
Van Mjch - Nüi Mt (tcr h sinh hoc v dn di din Chüa Niji Met) và tuyn cng 
HDPE D400 và h ga AxB:1.0m x 1.Om dcc kè dá xây h An Hái 2 (t'r di din 
Chüa Niii Mt v phIa sau dp tràn h An Hái 2). 



Noi nhin: 
-NhuDiêu3; 
- Liru: VT. 

Lé Vn Phong 

HU T!CH 

6. Giá trj dr toán: 4.752.542.048 dng (Btng chü: Bón t, bay tram nárn 
rniwi hai triêu, nám tram bón mtroi hai ngàn, không tram hon mwo'i tam dOng,). 

Trong do: 

- Chi phi xây dmg: 4.406.437.894 dng. 

- Chi phi Quãn 1 dir an: 118.361.818 dng. 

-Chi phi thitk& 140.389.111dng. 

- Chi phi giám sat thi cong xây dmg: 87.353.225 dng. 

7. Ngun vn du tir: Vn ngân sách tinh. 

8. Nhà thãu ttr vn 1p  thit k bàn ye thi cong và thy toán hng m11c Ho 
siy cô: Cong ty Co phân K thut SEEN. 

9. Co quan chuyên mon thâm djnh thiêt k bàn ye thi cong hng mic Ho 
siy cô: S Xây dimg tinh Ba Ria — VUng Tàu. 

Diu 2. Ban QLDA Du tu xây d%mg huyn Con Dáo CO trách nhim to chüc 
thirc hin xây d%rng hing miic Ho sir cô và tuyen ông sau xir 1r theo quy dlnh  ye 
quãn 1 du an dâu tu xây dung. 

Diu 3. Chánh Van phOng huyn Con Dáo, Tnxng Phông Tài nguyen vãMôi 
tri.itmg, Truàng Phông Tãi chinh - Kê hoach, Giám doe Ban Quãn 1 dir an Dâu tu 
xây dirng huyn Con Dáo và Thu tmâng các cci quan, dcm vi có lien quan, chju trách 
nhim thi hành quyêt c1nh nay.!. 

























 

























































 





























UY BAN NHAN DAN 	LONG HOA xA HOI CHU NGHIA VIVI' NAM 
TINH  BA RIA — VUNG  TAU 	DOc 14p  — Tu. do — Ilqnh  phoc  

S6:  A 49  /QD-UBND 	Ba Ria-Vring Tau, ngay thangoi nom 2021 

QUYET DINH 
Ve viec phe duyst thiet ke ban ve thi cong h#ng 'nue Nha may xir ly 

ntrac thai thuOc cong trinh: He thong thu gom va xir 15,  mak thai 
khu trung tam huy0 Con Dao (Giai down 1). 

CHU TECH UY BAN NHAN DAN TiNH BA RIA — VUNG TAU 

, Can ca. Luejt To char chinh quy'en 	phtrang ngay 19/6/2015; Lit 'at sira 
bo sung mat so clieu caa Lugt TO char Chinh phe va Lugt TO char chinh quyen clia 
phtrang ngay 22/11/2019; 

Can ca. Ludt Xciy dung so 50/2014/QH13 ngay 18/06/2014; 

, Can ca. Nghi dinh 46/2015/ND-CP ngay 12/5/2015 caa Chinh Phav quart 4)3 
chat luting va bac) tri cong trinh _ray clung; 

Can ca. Nghi dinh so 59/2015/ND-CP ngay 18/06/2015 caa Chinh phis ve 
quart 4); dte an datt ttr xay dung cong trinh va Nghi clinh so 42/2017/ND-CP ngay 
05/04/2017 caa Chinh phe v"‘e sera dui, be') sung mot so cll'eu Nghi clinh so  
59/2015/ND-CP ngay 18/06/2015 caa Chinh phi ye qucin ly c4r an cillu tu• xay dung 
cong trinh; 

Can ca. Nghi dinh so 136/2015/ND-CP ngay 31/12/2015 caa Chinh phe ve 
htrong dan thi hanh mat so dieu caa Lu 'at dau cong; 

Can ca Nghi dinh so 68/2019/ND-CP ngay 14/8/2019 cita Chinh phe ve quan 
4)5 chi phi dclu tu• xay dung; 

Can ca. Thong tu• so 26/2016/TT-BXD ngay 26/10/2016 awl Bo Xay citing quy 
dinh chi tiet mat so neii dung ye quan lf) chat luting va bao tri cong trinh xay dung; 

Can cir thong so 30/2016/TT-BXD ngay 30/12/2016 caa Bo Xay Dzing14 
viec &rang dan hop clung thiet ke - cung cap thiet bi cong nghe va thi cong xay 
dung cong trinh; 

Can ca. Quyet dinh so 1422/QD-UBND ngay 07/06/2019 cita UBND tinh Ba 
Ria — Viing Tau ye viec phe duyet du an dciu ttr xay dung cong trinh: He thong thu 
gom va xtar lf; me& tit& khu trung tam huyen Con Dow (giai clown 1); 

Can ar Quyit dinh so 2652/QD-UBND ngay 09/10/2019 caa UBND tinh Ba 
Ria — Hing Mu ve viec phe duyet ke hooch lea than nha thou du an: He thong thu 
gom va xa.1.)2 ntrac thai khu trung tam huy01 Con Dao (giai clown I); 

Can ca. Quy‘t dinh so 3233/QD-UBND ngay 29/11/2019 caa UBND tinh Ba 
Ria — Viing Tau ye vier phe duyet dieu chinh hinh thav hop dong caa gal thclu khao 
sat clia hinh, clia chat, lgp thiet ke BVTC — du town va xay lap + thiet bi (EPC) 
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thuOc du an: He thong thu gom va xi:r ly nu.6c thai khu trung tam huyen Con Dao 
(giai clown 1); 

Xet cle nghi adz UBND huyen Con Dao tai van ban so 04/UBND-QLDA ngay 
05/01/2021, Ta trinh so 154/TTr-UBND ngay 12/10/2020 ve viec phe duyet thik ke 
ban thi co/2g hgng myc: Nha may xer ly nu& thai thuOc cong trinh: He thong thu 
gom va xir ly nicac thai khu trung tam huyen Con Dao (Giai clown 1) va van ban so 
5077/SXD-PTHT&HTKT ngay 29/12/2020, van ban so 3743/SXD-PTHT&HTKT 
ngay 06/10/2020 clia So Xay dyngy'd viec thong bao kit qua therm clinh thik ke ban 
ye thi ding hgng myc: Nha may xer ly mrac thai. 

QUYET DINH: 

Dieu 1. Phe duyet thiet ke ban ve thi cong hang mix Nha may xir 1S,  nuerc thai 
thuioc cong trinh: He thong thu gom va xir 15/ nuac thai khu trung tam huyen Con 
Dao (Giai doan 1) yoi nh&ng ni5i dung chili yeu sau: 

1. Ten cong trinh: He th6ng thu gom va xir ly nu& thai khu trung tam huyen 
Con Dao (Giai doan 1). 

Hung muc: Nha may xir 1y nuot thai. 

2. Loui va cap cong trinh: Cong trinh ha tang ky thu4t, cap III. 

3. Chti dAu tir: UBND huyen Con Dao. 

4. Dia diem xay dung: Huyen Con Dao. 

5. Ngutm von dau tir: Ngan sach tinh. 

6. Nha thAu tur van thiet ke ban ye thi 	Lien danh Cong ty Co PhAn ky 
thu4t SEEN Nth Cong ty TNHH Xay dkmg Thucmg mai Tan Tien. 

7. Tieu chili'', guy chitin Ai) dung: 
Tieu chudn qu6c gia — Tieu chudn thiet ke TCVN 7957: 2008 
Ket cdu be tong va BTCT - lieu chudn thiet ke TCVN 5574 :2012 
Tai trcmg va tac dOng. Tieu chudn thiet ke TCVN 2737: 1995 
T6 chirc thi cong TCVN 4055-2012. 

- Ket cL gach der, quy pham thi cong va nghiem thu TCVN 4085-2011 
Ket cL BTCT town kh6i, quy pham thi cong, nghiem thu TCVN 4453-95. 
Be tong, kiem tra danh gia c/0 ben, Quy dinh chung TCVN 5540-91. 
Xi mang, cac tieu chudn de thir xi marig TCVN 139-1991. 
Cat der dam yeu cL ky thu4t TCVN 7570-2006. 

- Be tong n4ng, Yeu cL bao clu6ng dm to nhien TCVN 5592-91. 
Vita xay dung, yeti au IC.51 thu4 TCVN 4314-2003. 

- Gach- phucmg phap kiem tra ben nen TCVN 246-86. 
- Nuerc trOn be tong va vita, yeu cau ky thuat TCVN 4506-2012. 
- Cot thep be tong TCVN 1651-2008. 
- Tieu chuL thiet ke ket cau thep TCVN 5575 — 2012. 
- Tieu chudn thi cong va nghiem thu ket cau thep TCVN 170 — 2007. 
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- QCVN 07:2016/BXD: Quy chart ky thuat Qu6c gia cac cong trinh ha tang 
k5i thuat; 

- QCXDVN 01:2008/BXD: Quy chuan Xay chmg Viet Nam ve Quy hoach 
xay citing; 

- TCVN 7957-2008: Thoat ntrov — Mang lueri ben ngoai va cong trinh — Tieu 
chuan thiet ke; 

- QCVN 08:2008/BTNMT: Quy chuan K-y thu4t Qu6c gia ve chat lugng 
mac mat; 

- QCVN 09:2008/BTNMT: Quy chuan qu6c gia ve chAt lugng nu& ngam; 
- QCVN 14:2008/BTNMT: Quy chuan K.9 thuat Qu6c gia ye ntrac thai sinh 

hog; 
- QCVN 40:2011/BTNMT: Quy chuan k-9 thuat quo'c gia ye nu& thai cong 

nghiep. 
- VA cac quy chuan, tieu chuAn hieM hanh khac. 

8. Giai phi") thiet ke chu yeu: 
- Tram xir ly nuOc thai, cong suat 3.500 m3/ngay dem, giai clop 1 cong suat 

1.000 m3/ngdy dem, bao 
• He th6ng cum be chinh: G6m 1 cum be c6 dien tich mat bang 15,9x28,1= 

446,79m2  dirge d6 bang BTCT M300, dugc dat tren nen dat tv nhien. 
• Be nen bun: G6m 1 be dtrong kinh D=8,6m x H=5m dugc d6 bang BTCT 

M300, dugc dat tren nen dat ttr nhien. 
• Be khir trang: G6m 1 be dien tich 3,5x15,8m dugc d6 bang BTCT M300, 

dugc dat ten nen dat tv nhien. 
• Be thu gom: G6m 1 be co dien tich 5,0x6,6m dugc d6 bang BTCT M300, 

dugc dat tren nen dat to nhien. 
• Be lAng cat: G6m 1 be có dien tich 2,6x20,8m dugc d6 bang BTCT M300, 

dugc dat teen nen dat to nhien. 
• 146 sinh h9c: CO dien tich 4.613m2, cao 3,0m (cao dO Binh +0,5m) xay 

bang BTCT M200, dugc dat tren nen dat ttr nhien. 
• Nha dieu hanh: Dien tich san: 20x9m = 180 m2, g6m 2 tang, chieu cao 

10,37 m. Vat lieu: Sir dung BT M200, tuong xay gach, son nuov, mai ngoi, cira di 
va cira , loi bang loi they) b9c nhtra, nen lot gach ceramic. Ket cau: mong don, 
dam, cot, da kieng bang BTCT; 

• Nha bao ye: Dien tich san: 4x4m2 = 16 m2. Chieu cao 3,0m. Vat lieu: Sir 
dung BT M200,,  tuong xay gach, son noon, mai,  ngoi, cira so nhom kinh, nen lot 
gach ceramic. Ket cau: mong don, dam, cot, da kieng bang BTCT; 

• Ctim nha boa chat, nha kho: Dien tich san: 6.5x6m2  = 39 m2, chieu cao 
3,5m.Vat lieu: Sir dung BT M200, tuong xay gach, son nuac, mai ngoi. Lam thong 
gio be tong, nen be tong cot the') xoa phang. Ket cau MOng don, cot, da kieng be 
tong cot the!). 

• Ctim nha may Oat dien, nha xe: Dien tich san: 10x6m2  = 60 m2, chieu cao 
3,6m. Vat lieu: Sir dung BT M200, tuong xay gach, son nuerc, mai BTCT. Lam 
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thOng gi6 be tong, nen BTCT xoa phang. Ket cau Mong don, cot, da kiLg bang 
BTCT. 

• Cum nha dat may ep bun, may thi khi, nha chira bun sau ep, nha khir 
Dien tich san: 21x8,6m2  = 180,6 m2, chieu cao 6,4m. Vat lieu: Sir dgng BT M200, 
tuOng xay gach, son mac, mai ng6i. Lam thong gio be tong, nen BTCT xoa phang. 
Ket cau: Mong don, dam, cot, da kieng bang BTCT. 

• Tram quan trac: Dien tich san: 4,2x4,2m2  = 17,64 m2, chieu cao 3,25m. Vat 
lieu: Sir dgng BT M200, tuong xay gach, son nuov, mai BTCT. Lam thong gio be 
tong, nen BTCT xoa phang. Ket cau: Wong don, cot, da kieng bang BTCT. 

• Cac hang mgc phg trot khac bao 	Duong not 1)0 tong dien tich 
1.328m2 bang BTCT M200. L6i di nOilDO 360m tam dan BT M200. Tham co trong 
CO la girng, cue dai. 

• COng, hang rao: GOm 01 cO'ng chinh rOng 6 m, hang rao 690m, ket cat' 
mong, cot da kieng bang BTCT M200 do tai cho, tuOng xay gach, mat tnrot trang 
tri bang gach bong gi6. 

- San nen: TOng dien tich khu vgc san lap khoang 29.376 m3  
- He tht>ng thoat nuerc mua: sir dung long HDPE D400 
- He thifmg cap dien va chieu sang: Dien se dirot lay tir diriyng dien trung the 

trong khu vgc, tir du?mg dien trung the dan ve khuon vien nha may sau d6 ha tram 
bien Op c6 cong suat 250KVA de cung cap dien cho toan bO nha may. Dien sau ha 
ap se dua trgc tiep vao to dien cua TXLNT. De dam bac) kha nang xir ly nuac thai, 
nha may trang bi them may phat dien 250kVA, he thOng den chieu sang ngoai nha 
dung den LED 100W/220V. 

- He th6ng chang set: Sir dung 2 kim thu set Stomater co ban kinh bao ye Rp 
= 95m va Rp = 75m. 

Dieu 2. UBND huyen Con Dao la chu dau tu cua dg an thgc hien the bulk tiep 
theo theo quy dinh hien hanh cua Nha nuot ve quan l dau to xay dt.mg ding trinh. 

Dieu 3. Chanh Van phong UBND tinh, Giam dac cac 	Xay Ong, Ke hoach 
va Dau tu, Tai Chinh, Tai nguyen va Moi truOng, Giam doc Kho bac Nha nuerc tinh 
Ba Ria — VOng Tau, Chi' tich UBND huyen Con Dao va Thu truth-1g cac co quan, 
don vi c6 lien quan chiu trach nhiem thi hanh Quyet dinh nay ke tir ngay14./. 

Noi nhtin: 
- Nhu Di&I 3; 
- Chu tich va cac PTC UBND tinh (b/c); 
- Ltru: VT, KT7. 

(s') 

 

Nguyen Van Tho 









UY BAN NHAN DAN 
T!NH BA R!A-VIJNG  TAU 

S&A10 /LIBND-VP 

V/v phumg an xây dung hing miic 
trm xir 1 nuOc thai thuOc cong trInh h 
thông thu gom và xr 1 nuâc thai khu 

trung tam huyn Con Dão (giai don 1) 

CONG HOA xA HQI CHU NGHiA VIT NAM 
Dôc lap - Tir do - Hnh phüc 

Ba Rja - Ving Tàu, ngày 2.1 tháng  .40  nám 2021 

Kinh g1ri: 
- Si Tài nguyen và Môi trtth'ng; 
- Uy ban nhân dan huyn Con Dão. 

Xét d nghj cüa Uy ban nhân dan huyn Con Dâo tii van ban s 
3575/UBND-QLDA ngày 11/10/2021 và Sâ Tài nguyen và Môi trumg ti van 
ban so 5888/TTr-STNMT ngày 3 1/8/2021 lien quan den phuxmg an xây dimg 
hang mvc  tram xir 19 nuc thai thuc cong trInh h thông thu gom và xi 19 nuOc 
thai khu trung tam huyn Con Dâo (giai don 1); Uy ban nhân dan tinh có 9 kiên 
nhu sau: 

1. Thng nh.t vâi dê xuât cüa Si Tài nguyen và MOi trung và Uy ban 
nhân dan huyn Con Dão tai  các van ban nêu trên dôi vôi phuang an xây dimg 
hang m11c trtm xü 19 nuâc thai thuc cong trInh h thông thu gom và xà 19 nu&c 
thai khu trung tam huyn Con Dão (giai doan  1), cii the: 

- B sung h sir c gn vi h sinh hc trong hang mvc  trtm xà 19 nuóc 
thai thuc cOng trInh h thông thu gom và xü 19 nuâc thai khu trung tam huyn 
Con Dão (giai dotn 1). 

- B sung mt do.n ng HDPE D400 dài khoàng 650m ni tü h sinh h9c 
ra den phIa sau dp tràn cüa Ho An Hâi 2, ph%lc v vic dan nuâc (sau xü 19 dt 
QCVN 14:2008/BTNMT ct A) duçic chüa trong ho sinh hpc theo du&ng ông 
4n chuyén den, cho thoát ra phIa sau dp tràn cüa ho An Hal 2. 

- Vic b sung hang miic h sir c gn vói h sinh h9c và b sung doan 
ông HDPE D400 không lam thay dôi quy mO dir an, không lam thay dôi cOng 
suât, cOng ngh xü 19, chi phi xây lap bô sung thâp và lay tü nguôn dr phông. 

2. Vic b sung hang mi1c h sr c gn vói h sinh hçc và b sung dçan 
Ong HDPE D400 khOng lam thay dôi quy mO dr an, không lam thay dôi cOng 
suât, cOng ngh xi'r 19 nen không thuc tnthng hqp 1p lai  báo cáo dánh giá tác 
dng môi tru&ng theo quy djnh tai  sO thu tir 105 Phii 1ic II Mtic I ban hành kern 
theo Nghj djnh sO 40/2019/ND-CP ngày 13/5/2019 cüa Chinh phü sira dôi, bô 
sung mt so diêu cüa các nghj djnh quy djnh chi tiet, hu&ng dn thi hành Lu.t 
Báo v môi trung. 



KT. CHU TICH 
T4CI1wV 

3. Giao Uy ban nhân dan huyn Con Dão 

- Thirc hin dy dü các quy djnh cUa Lu.t Du tu Cong và Lu.t Xây dirng 
trong qua trInh diêu chinh phrnmg an xây dimg hang mvc  tram xü 1 nuóc thai 
thuc cong trInh h thông thu gom và xr 1 nuâc thai khu trung tam huyn Con 
Dâo (giai doan  1). 

- Lam rô phizong an b trI mt bang, thi& k, kIch thuóc cüa h sr c& 
thii gian luu nuóc thai tOi da khi xay ra s1r cô, kern theo nhng diêu chinh thiêt 
kê ho sinh h9c; thuyêt minh rO chirc näng cüa môi ho trong mOi quan h gän ket 
giüa ho sr cO v&ihô sinh hçc; trInh bay rô chê d 4n hành ho sir cô gän vri ho 
sinh h9c trong diêu kin h thông xü 1 hoat dng bInh thx?ing và trong tru&ng 
hçip có sr cO (theo nMng kjch ban vâi nguy co cao nhât có the), nhäm bâo dam 
!uôn kiêm soát duçic qua trInh. 

- Th hin các ni dung thirc hin b sung nêu trên trong h so d nghj 
kiêm tra, xác nhn hoàn thành các cOng trInh bão v môi tnràng theo quy djnh 
tai khoân 5 Diêu 4 Thông tu sO 25/2019/TT-BTNMT ngày 31/12/2019.!. 

(DInh kern: Van ban so' 3575/UBND-QLDA ngày 11/10/2021 cza UBND 
huyn Con Dáo, Van ban so 5888/TPr-STNMT ngày 3 1/8/2021 cia So Tài 
nguyen và MOi inthng.) 

Nc,' nhin: 
- Nhu trên; 
- Chü tjch, PCT UBND tinh (dé b/c); 
- Các Sâ: KHDT, TC, XD, NNPTNT; 
- Lxu: VT, KT7. 

Nguyn Cong Vinh 

















 













PHỤ LỤC 2: BẢN VẼ HOÀN CÔNG

(Đính kèm hồ sơ) 























































































































































































PHỤ LỤC 3: SƠ ĐỒ VỊ TRÍ LẤY MẪU CHƯƠNG TRÌNH

QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG 



SƠ ĐỒ VỊ TRÍ LẤY MẪU CHƯƠNG TRÌNH QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG 

Dự án: “Hệ thống thu gom và xử lý nước thải Khu trung tâm huyện Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu” 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                               TỔ CHỨC ĐỀ NGHỊ CẤP PHÉP 

Vị trí xả thải  

Phía sau đập tràn 

hồ An Hải 

Vị trí lấy mẫu 

nước thải đầu 

vào tại bể gom 

Vị trí lấy mẫu nước 

thải sau xử lý tại 

mương quan trắc 
















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































	09.09.2023 BC_De xuat GPMT_Con Dao 
	Phap ly con dao
	1. QĐ_1099_ Phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường
	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4

	2. 26.QD-UBND vv phe duyet quy hoach 2014
	3. 56 Nghị quyết
	4. 1422_QĐ-UBND NUOC THAI
	5. 1811- QD- UBND -phe duyet ho su co va tuyen sau xu ly
	Page 1
	Page 2
	Page 3

	6. 1010.QD-UBND vv phe duyet quy hoach chi tiet khu trung tam 2016
	8. 294 CV thông báo kết luận
	9. 220 - Báo cáo kết quả thẩm địnhbáo cáo đầu tư
	10. VB 2796 30-7-2020 cua So XD ve tham dinh Mạng lưới thu gom nước thải lan 1
	10. VB 3078 18-8-2020 cua So XD ve tham dinh Mạng lưới thu gom nước thải khu 2, lưu vực 2&3 - HT XLY nước thải
	12. 2328 QĐ PD TKBVTC, HM mạng lưới thu gom nước thải các tuyến đường NV Linh.. Phạm V Đồng (HT thu gom XLy nước thải) lan 1
	13. QĐ PD BVTC HT XLY Nuoc Thải(Khu 2 - Lưu vực 2&3
	15. QĐ PD TKBVTC 363-QĐ-UBND HT XLY NƯỚC THẢI(Tuyến ống có áp về nhà máy)
	LAN 1- QĐ PD TKBVTC, HM mạng lưới thu gom nước thải các tuyến đường NV Linh.. Phạm V Đồng (HT thu gom XLy nước thải)
	LAN 1- VB 2796 30-7-2020 cua So XD ve ket qua tham dinh nuoc thai  lan 1
	LAN 2 - Báo cáo kqua TĐ TKBVTC HM Mạng lưới thu gom nước thải khu 2, lưu vực 2&3 - HT XLY nước thải
	14. QD_149_ 2021 nha may.PDF
	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4

	CV_15810_1 (21.10.2021)chap thuan thay doi dtm.PDF
	Page 1
	Page 2


	bv cuon day con dao
	tuyen ong con dao
	20230909204344935
	20230909204519053
	20230909205019929

	SƠ ĐỒ VỊ TRÍ LẤY MẪU CHƯƠNG TRÌNH QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG
	phu luc 4 tram con dao
	Blank Page

